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TRẦN MINH THƯ

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG H ự p  Đ ồN G  n a i





Ờ I N Ó I ĐẦU

Bước vào thế kỷ 21, nhu cầu tìm hiểu về con người, 
nền văn hóa cũng như ngôn ngữ của các nước khác 
không chỉ là sở thích riêng của mỗi cá nhân mà còn 
trở nên thiết yếu. Đặc biệt ưong số đó phải kể đến 
Trung Quốc với một nền văn hóa đặc sắc và ngôn ngữ 
đặc ưưng.

Cuốn sách "Thành ngữ tiếng Trung Quốc” này 
sẽ giúp những người quan tâm đến Trung Quốc hiểu 
rõ hơn về đất nước và con người của họ thông qua 
việc học các thành ngữ tiếng Trung Quốc và các câu 
từ áp dụng trong từng ngữ cảnh giao tiếp cụ thể. Sách 
gồm 13 chương, hướng dẫn người học về cách làm thế 
nào để nói tiếng Trung Quốc như người bản xứ và qua 
đó nắm vững những điểm ngữ pháp căn bản của tiếng 
Trung Quốc.

Sách được thiết kế với bố cục rõ ràng kèm theo 
phần phiên âm nhằm mục đích giúp người học dễ đọc 
tiếng Trung Quốc hơn, đồng thời tạo sự lôi cuốn và 
thú vị hơn cho người học. Cho dù bạn sang Trung Quốc 
để làm ăn hay du học, chỉ cần học qua cuốn sách này, 
bạn đọc sẽ thấy mình tự tin hơn khi chào hỏi một người 
lạ, mua vé máy bay hay đặt món ăn một cách dễ dàng 
ngay tại đất nước Trung Quốc.

m  /  _  _  • 2.I ác giá





Chường 1:

Nói tiếng Hoa nhưthế nào?

Trong chương này
► Nắm vững các âm tiếng Hoa cơ bản
► Hoàn th iện  4 thanh điệu cơ bản
► Thực hành các thành ngữ tiếng Hoa
► Tìm hiểu các cụm từ cơ bản và các cử chỉ, điệu bộ

đến lúc bạn nên tìm  hiểu những điểm cơ bản về tiếng 
Hoa. Chương này sẽ đưa ra  những hướng dẫn nhằm giúp bạn 
phát âm những từ  trong tiếng Phổ thông chuẩn (là ngôn ngũ 
chính của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Đài Loan) giống 
như người bản xứ, đồng thời giúp bạn nắm vững 4 thanh điệu 
làm nổi bậ t phương ngữ quan thoại. Sau khi đã nắm được 
những điểm cơ bản, bạn sẽ được hướng dẫn về cách cấu tạo 
những cụm từ  cơ bản trong tiếng Hoa.

Nhưng trước khi đi vào chi tiết, có một lời khuyên dành cho 
bạn: đừng để các thanh điệu làm bạn sợ! Khi học một ngoại 
ngữ, đừng lo lắng về việc mắc lỗi khi bạn md miệng.

Chữ viết: Thậỉ kinh ngạc! Chẳng có bảng chữ cái nào!

Với quá nhiều phương ngữ trong tiếng Hoa, làm th ế  nào mà 
người ta  giao tiếp với nhau? Câu trả  lời nằm trong ... chữ viết.

Giả sử bạn nhìn thấy hai người Trung Quốc ngồi cạnh nhau 
trên  một chuyên tàu đi từ Quảng Đông đến Thượng Hải. Nếu 
người nói tiếng Quảng Đông đọc báo lớn tiếng th ì người đến tù 
Thượng Hải sẽ không hiểu anh ta  đang nói gì. Nhưng nếu cả 
hai người họ cùng đọc thầm  một mục báo, họ có thể  hiểu được 
điều gì đang xảy ra  trên  th ế  giới. Đó là vì các nét chữ tiếng Hoa 
là như nhau trên  toàn đất nước.
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(jh i nhơ: Uác từ tiêng Hoa dược viết thành những hình thê
rấ t đẹp, thường có tính tượng hình và được gọi là 
các chữ (nét chữ). Mỗi chữ là một từ và đôi khi là 
một phần của một từ ghép. Sẽ chẳng có gì khác 
biệt nếu bạn viết từ phải sang trái, từ trái sang 
phải, hay từ trên xuống dưới vì bạn có thể đọc và 
hiểu được chúng theo bất kỳ thứ tự nào.

Trong triều đại nhà Hán, một nhà từ điển học tên  là Xu 
Shen đã chỉ ra  6 cách mà các chữ viết tiếng Hoa phản ánh các 
nghĩa và âm. Trong số này, 4 cách là thông dụng nhất:

■ C hữ  tượng h ìn h : Những chữ loại này được h ình thành 
theo hình dạng của các vật thể chẳng hạn m ặt trời, mặt 
tră n g ,...

■ C h ữ  v iế t  gh i ý: Những chữ này tượng trưng cho những 
khái niệm trừu tượng hơn. Ví dụ, các chữ chỉ “ở trên ” và 
“ở dưới” mỗi chữ có một nét ngang tượng trưng cho đường 
chân trời và một nét khác dẫn ra phía trên  hoặc phía 
dưới đường đó.

■ C hữ  v iế t  gh i ý p h ứ c  tạp : Những dạng kết hợp từ 
những chữ đơn giản hơn, chẳng hạn như m ặt trời và 
m ặt trăng  kết hợp với nhau có nghĩa là “sáng”.

■ C hữ  g h ép  n g ữ  âm : Hay còn gọi là các dấu tốc ký, 
những chữ ghép này được tạo thành bởi hai yếu tố hình 
chữ -  một gợi ý nghĩa của từ và một gợi ý âm. Các chữ 
ghép ngữ âm giải thích cho hơn 80% các chữ tiếng Hoa.

Cho dù gặp loại chữ viết nào thì bạn vẫn sẽ không thấy 
được bất kỳ mẫu tự hay chữ cái nào xâu kết chúng lại với nhau 
giống như bạn thấy trong tiếng Anh. Như vậy thì trong th ế  giới 
này làm thế  nào những người Hoa tra  cứu một từ điển tiếng 
Hoa? Xin thưa, theo nhiều cách khác nhau.

Vì các chữ tiếng Hoa gồm nhiều nét được viết bằng bút 
lông, một cách để tra  một chữ là đếm số nét và sau đó tra  chữ
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này theo phần từ  điển vốn chú thích các chữ theo nét. Nhưng 
để làm được như vậy bạn phải biết gốc từ nào để kiểm tra  
trước. Các chữ tiếng Hoa có 214 gốc từ -  các phần chữ mà có 
thể  giúp nhận biết chữ đó có thể có nghĩa gì, chẳng hạn ba 
chấm ở bên trá i của một chữ tượng trưng cho nước. Mỗi gốc 
bản thân  nó cũng có một số nét nhất định, do đó bạn phải tra  
gốc từ trước theo số  né t được dùng để viết nó, và sau khi xác 
định được gốc từ, bạn bắt đầu tra  thêm một lần nữa theo số 
nét bên trá i trong chữ nằm sau gốc đó để xác định chữ mà bạn 
muôn tra  ban đầu.

Bạn luôn có thể  kiểm tra  theo phần phát âm của chữ (nếu 
bạn đã biết cách phát âm nó), nhưng bạn phải lọc ra mọi chữ 
đơn có cùng cách phát âm trước, tùy theo từ này được nói bằng 
thanh  điệu nào -  thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay thứ tư. Và vì 
tiếng Hoa có quá nhiều từ phát âm giống nhau, công việc này 
không hề dễ dàng như ta nghĩ. Ví dụ từ được phát âm là “ma” 
nếu được nói bằng thanh điệu thứ nhất thì có nghĩa là “mẹ”, 
bằng thanh điệu thứ hai có nghĩa là “cây gai dầu”, bằng thanh 
điệu thứ ba có nghĩa là “con ngựa”, và bằng thanh điệu thứ tư 
có nghĩa là “trách mắng”. Do vậy nếu không cẩn thận  th ì bạn 
có thể  trách mắng mẹ của mình và gọi bà ấy là một con ngựa!

Cách viết ỉheo lồi phiên âm: Beijing chứ không phải 
Peking

Viết chính tả  theo cách phát âm . . .  đó chính là nghĩa đen của 
chữ p ĩn y ĩn  (kết hợp các âm thành các âm tiết). Qua nhiều thập 
kỷ, tiếng Hoa đã được chuyển chữ theo rấ t nhiều cách. Cuối 
cùng, vào năm 1979 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã chính 
thức chấp nhận p ĩn y ĩn  -  phiên âm -  là hệ thống Latinh hóa chữ 
viết chính thức của mình. Sau khi chấp nhận, các cơ quan chính 
phủ và thư viện Mỹ đã rấ t sốt sắng thay đổi các hồ sơ trước đó 
của họ từ các hệ thông Latin hóa chữ viết khác sang p ĩny ĩn .
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Hãy lưu ý những điểm sau về một số âm đầu trong tiếng 
Phổ thông khi bạn nhìn thấy chúng được viết trong hệ thống 
p ĩn y ĩn  khá mới này:

■ J: nghe giống như “g” trong “gee whiz”. Một chữ “i” 
thường đi sau một chữ “j”. “J ĩ  k u à ỉ q iá n ” (jee kwye 
cliyan) có nghĩa là “Bao nhiêu tiền?”

■ Q: nghe giống như chữ “ch” trong “cheek”. Bạn sẽ không 
bao giờ thấy một chữ “u” đi sau nó như trong tiếng Anh, 
mà luôn luôn là chữ “i” đi sau trong chữ phiên âm, có thể 
là trước một nguyên âm khác hoặc một phụ âm. Bia 
Q ĩngdăo  (b ia  T h a n h  Đảo) (clieeng daow) thường được 
viết chính tả  là “ch’ing tao” hoặc “Tsingtao”.

■ X: chữ cái thứ ba mà thường được theo sau bởi một chữ 
“i”. Nó nghe giống như chữ “sh” trong “she”. Một lãnh tụ 
nổi tiếng của Trung Quốc, D èng  X iăopíng  (Đ ặng T iểu  
B ình) (dung sliyaoiv peeng), đã lấy làm kiêu hãnh với 
chữ này trong tên của mình.

■ Zh: không giống như chữ “j”, thường đứng trước một nguyên 
âm -  khiến nó phát âm giống như bạn đang mở miệng -  
“zh” được theo sau bởi các nguyên âm, làm cho nó phát 
âm giống như miệng của bạn hơi khép lại một chút. Ví 
dụ, Zhõu ẽn lá ỉ (Chu Â n Lai) (joe un lye), nhà chính trị 
lỗi lạc của Trung Quốc ở thế  kỷ 20: khi bạn nói tên  của 
ông, nghe giống như Joe Un-lye.

■ Z: nghe giống như một chữ “dz”. Bạn sẽ thấy nó trong 
tên của vị lãnh tụ đầu tiên của Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa, M áo Zédõng (Mao T rạc h  Đ ông), thường 
được viết là Mao Tse-tung.

■ C: phát âm giống như “ts” trong những chữ như cài 
(tsye; thức ăn) hoặc cèsuõ  (tsuli sivaw; phòng tắm).

■ B, D và G: trước đây, các âm được tạo thành bởi ba chữ 
cái này được tượng trưng bằng các chữ p, T và K tương 
ứng, và các âm đầu bật hơi tương ứng (như trong các từ 
“pie”, “tie” và “kite”) được viết là “p”’, “t”’ và “k”. Ngày
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nay, các chữ “P”, “T” và “K” tượng trưng cho các âm bật 
hơi.

Phát âm: Các âm tiếng Hoa cơ bản

Đừng lo về việc phát âm giống như người bản xứ trong lần 
đầu tiên bạn thốt ra  một âm tiế t tiếng Hoa. Tuy nhiên nêu 
bạn càng chần chừ trong việc làm quen với các thành tô" cơ bản 
của các từ tiếng Hoa thì nỗi sợ của bạn đổi với ngôn ngữ này có 
thể  sẽ càng lớn.
G hi nhứ; Điều quan trọng nhất phải nhớ về tiếng Hoa là 

mỗi hình vị (đơn vị nhỏ nhất mang nghĩa trong 
một ngôn ngữ) được tượng trưng bằng một âm 
tiế t, vốn có một âm đầu và một âm cuối, kết 
thúc bằng một thanh điệu. Điều này áp dụng cho 
mọi âm tiết. Nếu không có một trong ba thành 
phần này, các chữ của bạn có thể khó hiểu đối với 
một người Trung Quôc ở mức trung bình. Ví dụ, 
âm tiế t “m ã” bao gồm âm đầu “m” và âm cuối “a”, 
và bạn sẽ đọc nó bằng cái được gọi là thanh điệu 
thứ nhất. Các thành tô" này đi cùng với nhau có 
nghĩa là “mẹ”. Nếu bạn thay thanh điệu thứ nhất 
bằng thanh điệu thứ ba, được viết là “m ă ”, bạn sẽ 
nói thành từ “con ngựa”.

Bắt đầu bằng các âm đầu
Trong tiếng Hoa, các âm đầu luôn chứa các phụ âm. Bảng 1- 

1 liệt kê các âm đầu mà bạn gặp trong tiếng Hoa.

B ản g  1-1 C ác âm  đ ầ u  tro n g  t iế n g  H oa

M ẩu tự  t iế n g  H oa Âm Ví d ụ  b ằ n g  tiế n g  A nh
b baw bore

p paw paw
m maw more
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f faw four
d duh done
t tuh ton
n nuh null
I tub lull
g guh gull
k kuh come
h huh hunt
j gee gee
q chee cheat
X she she
z dzuh “ds” trong suds
c tsuh “ts” trong huts
s suh sun
zh jir germ
ch chir chum
sh shir shirt
r ir “er” trong bigger
w wuh won
y yuh yup

Các âm đầu -n, -ng, và -r cũng có thể  xuất hiện 
dưới dạng các âm cuối (xem phần tiếp theo để biết 
thêm về các âm cuối), do vậy đừng ngạc nhiên nếu 
bạn nhìn thấy chúng ở đó.

Kết thúc bằng các âm cuối
Tiếng Hoa có nhiều phụ âm hơn nguyên âm. Trên thực tế  

ngôn ngữ này chỉ có 6 nguyên âm: a, o, e, i, u  và ủ. Nếu bạn đọc 
các nguyên âm này theo trình tự, khởi phát điểm của miệng bạn 
rấ t rộng và lưỡi rấ t thấp. Cuối cùng, khi đến chữ ù, miệng của

G hi nhớ:
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bạn khép lại nhiều hơn và lưỡi khá cao. Bạn cũng có thể kết 
hợp các nguyên âm theo nhiều cách khác nhau để tạo thành 
các nguyên âm kép. Bảng 1-2 liệt kê các nguyên âm và một số 
sự kết hợp khả dĩ.

B ản g  1-2 C ác n g u y ê n  âm  tiế n g  H oa

M ầu  tự  t iế n g  H oa Âm Ví d ụ  b ằ n g  tiế n g  A nh
a ah hot
ai i eye
ao ow chow
an ahn sonogram
ang ahng angst
0 aw straw
ong oong too + ng
ou oh oh
e uh bush
ei ay way
en un ton
eng ung tongue
er ar are

e e tea
ia ya gotcha
iao yaow meow
ie yeh yet
iu yo leo
ian yan Cheyenne
iang yahng y+angst
in een seen
ing eeng going
iong yoong you + ng
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u oo too
ua wa suave
uo waw war
ui way way
uai why why
uan wan want
un one one
uang wahng wan + ng
ueng wung one + ng
U yew ewe
tìe yweh you + eh
iiail ywan you + wan
Un yewn you + n

G hi nhở: Các dấu thanh điệu trong chữ p ĩn y ĩn  luôn xuất
hiện ở phía trên nguyên âm, nhưng nếu bạn thấy 
một cặp nguyên âm liền nhau, dấu thanh điệu sẽ 
xuất hiện bên trên  nguyên âm thứ nhất trong 
chuôi nguyên âm đó. Một trường hợp ngoại lệ là 
khi bạn thấy các cặp nguyên âm iu  và u i cùng 
nhau. Trong trường hợp đó, các dấu thanh điệu sẽ 
rơi vào nguyên âm thứ hai.

Đôi khi các nguyên âm xuất hiện mà không đi kèm với phụ 
âm đầu, nhưng chúng vẫn mang một ý nghĩa gì đó. Từ ăi, co 
nghĩa là “thấp” (chiều cao của cơ thể), là một ví dụ.

Ầm sắc hoàn hảo: Bốn thanh điệu
Tiếng Phổ thông chỉ có bôn thanh điệu (sắc điệu). Cách tốt 

nhất để hình dung ra mỗi sắc điệu nghe như th ế  nào là hình 
dung những phần mô tả dưới đây:

■ T h a n h  đ iệ u  th ứ  n h ấ t: Mức cao. Thanh điệu thứ nhất 
được cho là cao bằng mức cao độ mà cá nhân bạn có
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thể  đạt đến, không dao động. Nó trông giống như ký 
hiệu này bên trên  chữ a: ã.

■ T h a n h  đ iệ u  th ứ  h a i: Tăng lên. Thanh điệu thứ hai 
nghe giống như là bạn đang đặt một câu hỏi. Nó đi từ 
mức trung trong giọng của bạn lên đến mức cao nhất. Nó 
không tự động cho biết là bạn đang đặt ra  một câu hỏi, 
tuy nhiên nó lại nghe giống như là bạn đang thực hiện 
điều đó. Bạn đánh dấu nó giống như th ế  này: á.

■ T h a n h  đ iệ u  th ứ  ba: Hạ xuống rồi sau đó tăng lên. 
Thanh điệu thứ ba bắt đầu giọng của bạn ở mức trung rồi 
sau đó hạ xuống hết trước khi tăng lên một chút ỗ đoạn 
cuối. Nó trông giông như thế  này trên  chữ a: ă.

■ T h a n h  đ iệ u  th ứ  tư : Hạ xucíng. Thanh điệu thứ tư 
nghe giông như bạn đang ra lệnh cho ai đó (không 
giông như thanh điệu thứ hai nghe sầu não hơn). Nó 
bắt đầu từ mức âm sắc cao rồi sau đó hạ xuống. Nó 
trông giống như th ế  này trên  chữ a: à.

C h ú  ý; Cho dù các thanh điệu làm giảm bớt các từ đồng
âm khác nghĩa (những từ có cách phát âm giông 
nhau nhưng khác nhau về nghĩa, chính tả  hoặc 
gốc từ), bất kỳ một âm tiế t nào với một thanh 
điệu cụ thể  cũng đều có thể có nhiều hơn một 
nghĩa. Đôi khi cách duy nhất để giải đoán được 
nghĩa của chúng là phải xem chữ viết.

M ột th an h  đ iệu  th ứ  ba  đ i sau m ột than h  đ iệu  th ứ  ba  
khác

Khi bạn phải nói lớn một thanh điệu thứ ba tiếp sau một 
thanh điệu thứ ba khác, thanh điệu thứ ba đầu tiên sẽ trở  thành 
thanh  điệu thứ hai. Nếu bạn nghe ai đó nói “Tã h ẽ n  h ă o ” (tall 
hun how -  cô ấy rấ t khỏe), bạn có thể không nhận ra  rằng cả hai 
từ “h è n ” và “h ă o ” đều là các âm tiết thanh điệu thứ ba. Nó nghe 
giông như “h é n ” là một thẩnh điệu thứ hai và “h ă o ” là thanh 
điệu thứ ba toàn phần.
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Các thanh đ iệu  nửa thanh đ iệu  th ứ  ba
Bất kỳ khi nào một thanh điệu thứ ba dược theo sau bởi bất 

kỳ một trong các thanh điệu khác -  thứ nhất, thứ hai, thứ  tư 
hoặc một thanh điệu trung tính -  nó sẽ trở thành  một thanh 
điệu nửa thanh điệu thứ ba. Bạn chỉ phát âm nửa đầu tiên  của 
thanh điệu này -  nửa hạ xuống -  trước khi bạn phát âm các 
âm tiế t khác bằng các thanh điệu khác. Trên thực tế, một 
thanh điệu nửa thanh điệu thứ ba nghe không giống như hạ 
giọng xuống chút nào. Nó nghe giông như một thanh điệu có 
âm sắc thấp (ngược với thanh điệu thứ nhất có âm sắc cao).

Các thanh đ iệu  tru n g  tính
Một thanh điệu thứ năm tồn tại vì bạn không thể  liệt nó 

vào một trong bốn thanh điệu nói trên, thực ra là nó không có 
thanh điệu hoặc trung tính. Bạn không bao giờ nhìn thấy dấu 
thanh điệu trên  âm tiế t thanh điệu thứ năm, và bạn chỉ nói nó 
khi bạn gắn nó với các phần tử văn phạm hoặc ký tự thứ hai 
của các âm tiế t lặp lại, chẳng hạn như b à b a  (ball bah - cha) 
hoặc m ãm a (mall mall — mẹ).

Những biến đổ i thanh đ iệu  tron g  y ĩv à  bù

Chỉ khi nào bạn nghĩ là bạn muốn xem xét và phân tích tất 
cả những thanh điệu và những biến đổi thanh điệu trong tiếng 
Hoa, bạn sẽ cần quan tâm đến khía cạnh sau: các chữ yĩ (ee - 
một) và b ù  (boo - không) thực sự khác thường trong tiếng Hoa, 
vì các thanh điệu của chúng sẽ tự động biến đổi tùy theo cái di 
sau chúng. Bạn sẽ đọc là yĩ bằng thanh điệu thứ nhất nếu nó 
đứng một mình. Tuy nhiên, khi đứng sau nó là một âm tiế t có 
thanh điệu thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba thì ngay lập tức nó sẽ 
chuyển thành một âm tiết thanh điệu thứ tư, chẳng hạn y ìzhãng  
zhẽ (ee jahng jir  -  một mẩu giấy). Tuy nhiên, nếu đi sau yĩ là 
một thanh điệu thứ tư thì nó sẽ tự động chuyển thành  thanh 
điệu thứ hai, chẳng hạn như trong chữ y íy àn g  (ee yaling -  như 
nhau). Đúng là tấ t cả những điều này nghe rấ t phức tạp, nhưng
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khi bạn đã hiểu rõ các thanh điệu thì cách phát âm sẽ trở 
thành  bản năng của bạn. Những khái niệm này sẽ thấm  nhuần 
nhanh hơn bạn tưởng.

BỔ sung các đặc ngữ và thành ngữ thông dụng vào vein 
từ của bạn

Tiếng Hoa có hàng ngàn thành ngữ được gọi là chéngyũ 
{chung yew). Hầu hết các chéngyũ này bắt nguồn từ những 
giai thoại, những truyền thuyết, chuyện thần  thoại hoặc những 
điển cố văn học, và một số trong những thành ngữ này đã có 
hàng ngàn năm tuổi. Đa số các thành ngữ đều có 4 chữ, biểu lộ 
một cách súc tích những quan niệm đạo đức ẩn sau những câu 
chuyện từ  rấ t xưa. Những thành ngữ khác có nhiều hơn 4 chữ. 
Bằng cách này hay cách khác, người Trung Quốc sẽ đan xen các 
thành  ngữ đầy hàm  ý này vào những cuộc nói chuyện của họ.

Dưới đây là một vài thành ngữ mà bạn thường nghe thấy 
trong tiếng Hoa:

■ Àn bù jiù  băn. (aim boo jyoe bahn -  tiến hành mỗi lần 
một bước)

■ Huõ shàng jiã  yóu. (hwaw shahng jyah yo -  châm dầu 
vào lửa)

■ Hú shuõ bã (lào. (ho sliivau) ball daow -  nói càn nói bậy)

■ Mò m íng qí miào. (maw meeng chee meow - không thể 
hình dung)

■ Q uán xĩn quán  yì. (chwan sheen chwan ee -  toàn tâm  
toàn ý).

■ Rù xiãng suí sú. (roo sliyahng sway soo -  nhập gia tùy 
tục/nhập giang tùy khúc)

■ Yì JU liũng dé. (ee j'yew lyahng dull -  nhất tiễn  song 
điêu/một đá giết hai chim)
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■ Yì mó yì yàng. (ee maw ee yahng -  giống y như tạc)

■ Yẽ shẽn 7.11 ò zé. (ee shun dzwaw dzuh  - làm gương tốt)

■ Yì zhẽn jiàn  xiẽ. (ee jun  jyan shyeh - đóng đinh vào 
đầu)

Một yếu tố khác mà bạn sẽ nhanh chóng nhận ra  khi bạn 
bắt đầu nói bằng chéngyũ là các thành ngữ đôi khi chỉ đề cập 
đến các con vật. Sau đây là một sô" ví dụ:

■ gõu zhàng rén  shì (go jaling run shir -  chó dựa hơi 
chủ)

■ guà yáng tóu mài gõu ròu  (gwah yahng toe my go roe
-  treo đầu dê bán th ịt chó)

■ dă cão jĩng shé (dah tsaow jeeing shuh -  đả thảo kinh 
xà/đánh rắn động cỏ)

■ duì Ìiiú tán  qín (dway nyo talin cheen -  đàn khảy tai 
trâu)

■ m á n  yá lè mă (shywan yah lull mall -)

■ huà she tìãn zú (hwah shuh tyan dzoo -  vẽ rắn  thêm 
chân)

■ hũ tóu shé wci (hoo toe shuh way -  đầu hổ đuôi rắn)

■ che sliuĩ mã lốllg (chuli sliivay mah loong - giao thông 
đông đúc)

Nắm vững những thành ngữ cơ bản

Nếu bạn sử dụng các cụm từ ngắn sau đây thành một thói 
quen bất kỳ khi nào có cơ hội, bạn có thể thành thạo chúng trong 
một thời gian ngắn:

■ Nì hăo! (nee how -  chào, anh khỏe không?)

■ Xièxiè. (shyeh shyeh -  cám ơn.)
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■ Bú kèqì. (boo kuh chee -  không có chi; đừng bận tâm.)

■ Méi shì. {may shir -  có gì đâu; dừng bận tâm.)

■ Hão jile. (how jee luh -  rấ t tốt; rấ t tuyệt.)

■ Duì le. (dway lull -  đúng rồi.)

■ Gõngxĩ gỏngxl! (goong she goong she -  xin chúc mừng)

■ Duìbuqĩ. (dway boo chee — xin lỗi)

■ Suàn le. (swan luh — quên nó đi, đừng bận tâm.)

■ M éiyỗu guãuxi. (mayo quian she -  không sao, đừng 
bận tâm)

■ Dcng yíxià. (dung ee shyah -  Đợi một lát)

Giao tiếp  bằng ngôn ngữ cử chỉ
Bạn có bao giờ biết một sô' người đang nói gì và suy nghĩ gì 

chỉ nhờ vào việc quan sát những điệu bộ và cử chỉ của họ 
không? Vâng, người ta  có thể thực hiện những sự quan sát 
tương tự như vậy ở Trung Quốc. Mặc dù các cử chỉ diệu bộ là 
khác nhau nhưng chúng chứa những đầu môi quan trọng về địa 
vị xã hội giữa mọi người, những trạng thái cảm xúc của họ, ... 
Hãy quan sát những người Trung Quốc bất kỳ nơi nào mà bạn 
có thể  để xem thử bạn có chú ý đến những cử chỉ điệu bộ sau 
hay không:

■ T rỏ  v ào  m ũ i m ìn h . Bạn có thể  cảm thấy là điều này 
th ậ t khó tin , nhưng sự th ậ t là người Trung Quốc thường 
trỏ vào mũi của họ, tự chạm vào người họ, khi họ nói về 
bản thân  bằng cách nói từ “w õ” (waw - tôi). Có lẽ người 
Trung Quốc sẽ tò mò về việc tại sao những người phương 
Tây thường trỏ vào tim mình.
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G ật đ ầ u  và  cú i chào  n hẹ . Khi chào hỏi những người 
lớn tuổi hơn, các vị giáo sư hoặc những người có địa vị và 
quyền lực, người ta  sẽ hơi cúi đầu để chào và thể  hiện 
sự kính trọng. Không giống như người N hật cúi chào 
rấ t thấp, người Trung Quốc chỉ hơi cúi đầu xuống một 
chút.
B ắ t tay . Những người có địa vị khác xa nhau thường 
không bắt tay nhau, mà việc này thường diễn ra giữa 
bạn bè và đồng nghiệp.
C úi ch ào  với h a i b à n  ta y  đ a n  vào  n h a u . Nếu bạn
thấy việc đan tay lại với nhau và cúi chào xảy ra cùng 
một lúc, bạn sẽ biết là những người tham  gia đang chúc 
mừng một điều gì đó. Hai tay nắm lại để ngang ngực và 
đầu hơi cúi xuông (và thường thì trên  m ặt sẽ có những 
nụ cười rạng rỡ).



Chường 2:

Sơ lược văn phạm: Những điểm 
cơ bản

Trong chương này
► Nắm bắt các từ loại
► Tìm hiểu cách đặt câu hỏi

%  thể  bạn là một trong những người rấ t sợ đề cập đến từ văn 
phạm. Chỉ cần nghĩ đến tấ t cả những quy tắc về cách cấu tạo 
câu là đã có thể khiến bạn đổ mồ hôi lạnh.

Không cần phải toát mồ hôi đâu! Chương này sẽ cung cấp cho 
bạn những con đường tắ t nhanh chóng và dễ dàng để biết được 
cách kết hợp các khối xây dựng cơ bản của tiếng Hoa (cũng giống 
như các thành  phần tạo nên tiếng Anh).

Tiếng Hoa dễ hơn tiếng Anh như thế nào

T rật tự từ cơ bản của tiếng Hoa giống hệt như trong tiếng 
Anh. Chỉ cần nghĩ nó theo cách này: Khi bạn nói “I love spinach”, 
bạn đang sử dụng trậ t tự câu gồm chủ từ (I), động từ (love), túc 
từ (spinach). Trong tiếng Hoa, trậ t tự câu cũng tương tự như 
vậy. Chỉ ở Bắc Kinh, Ĩ1 Ó nghe giống như Wõ xĩhuãn bõcài 
(waw she hwahn baw tsye).

Và nếu điều đó chưa đủ làm cho bạn yêu thích tiếng Hoa thì 
những mẩu thông tin  sau đây có lẽ sẽ làm được:

■ Bạn không cần phải chia động từ!
■ Bạn không cần phải nắm vững các thì của động từ.
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■ Bạn không cần phải phân biệt giữa danh từ số ít và số 
nhiều.

■ Bạn không cần phải lo lắng về danh từ theo giống.
■ Bạn có thể sử dụng cùng một từ cho cả chủ từ lẫn túc

từ.

Cách mà bạn có thể  diễn đạt một thành phần của câu tiếng 
Hoa liên quan với một thành phần khác như th ế  nào thường là 
bằng cách sử dụng các tiểu từ {mạo từ, giới từ, phó từ) và hình 
thức mà trậ t tự từ sử dụng. Đối với những bạn mà còn đang gãi 
đầu gãi tai, các bạn có thể tìm thấy các tiểu từ ở đầu hoặc cuối 
các câu; nhiệm vụ chủ yếu của chúng là để giúp phân biệt các 
loại mệnh đề khác nhau nhưng không dịch ra  được và cũng 
không đứng một mình.

Nói d ú n g  v ă n  p h a m : Đây là một số điểm thú vị của tiếng Hoa

■ Bạn không cần phải nghĩ đến ngôi thứ nhất, thứ hai 
hoặc thứ ba (chẳng hạn “I eat” so với “he eats”).

■ Bạn không phải lo về các thể chủ động và bị động (ví dụ, 
“hear” so với “be heard”).

■ Bạn không phải bận tâm  đến thì quá khứ hoặc hiện tại 
(ví dụ “I  like h im ” so với “I liked him").

Ngoài ra, tiếng Hoa chỉ có hai thể -  hoàn thành và tiếp diễn
-  trong khi tiếng Anh thì có đủ loại thể khác nhau: bất định, tiếp 
diễn, hoàn thành, hoàn thành  tiếp diễn, ... Các thể  là thứ đặc 
trưng cho tiếng Hoa thay cho các thì. Các thể đề cập đến cách mà 
người nói nhìn một sự kiện hoặc một trạng thái.

Gọi tên các danh từ

Tiếng Hoa tràn  ngập các danh từ:
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■ Các danh từ chung tượng trưng cho những thứ rõ ràng, 
xác thực, chẳng hạn h a iz i (hi dzuh -  đứa trẻ) hoặc yè 
(yeh -  chiếc lá)

■ Các danh từ riêng dành cho những thứ như tên người 
hoặc tên quốc gia, ví dụ Fãguó (fah givau) -  Pháp) và 
Zhang Xiănsheng (ịahng shyan sliung -  ông Zhang)

■ Các danh từ vật chất dành cho những thứ không trừu 
tượng chẳng hạn như kafci (kah fay -  cà phê) hoặc jln 
(ịin -  vàng)

■ Các danh từ  trừu tượng tượng trưng cho những thứ nhu 
zhèng7.hỉ (ịuhng j ir  -  chính trị) hoặc w énhuà (one 
hivali -  văn hóa)

Đại từ
Trong tiếng Hoa các đại từ rấ t dễ hình thành số nhiều. Đây 

là điều mà bạn cần phải biết: chỉ cần thêm hậu tô' -m e n  vàc 
ba đại từ cơ bản:

■ Wõ (WCLW - tôi) chuyển thành w om en (waw mun  -  
chúng tôi/chúng ta).

■ Nĩ (nee -  anh/chị/bạn) chuyển thành n lm en  {nee mun
-  các bạn/các anh/các chị)

■ Tã {tall -  anh ấy/chị ấy/cô ấy) chuyển thành tã  men 
(to/ì m un -  họ/chúng nó)

N ói đ ú n g  v ă n  p h am : Đôi khi thay vì sử dụng từ w om en chc
“us” (chúng tôi), bạn sẽ nghe từ zán m en . Từ nàj 
được dùng trong những bối cảnh rấ t quen thuộ< 
khi người nói tìm cách đưa người nghe vào mội 
hành động, giống như khi bạn nói Z án m en  zỏx 
b a  (dzah mun dzoe bail -  chúng ta  đi nào).
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Lời k h u y ên : Khi nói với một người lớn tuổi hơn hoặc ai đó 
mà bạn không biết rõ và người mà bạn thể  hiện 
sự kính trọng, bạn cần sử dụng đại từ n ín  (neen) 
thay cho từ nĩ (nee) không trang trọng. M ặt khác, 
nếu bạn đang nói với nhiều người thuộc loại này, 
hình thức sô' nhiều của đại từ vẫn là n ĩm en  (nee 
mun).

Các từ  phân loại
Các từ phân loại, đôi khi được gọi là các từ đo lường, giúp 

phân loại các danh từ cụ thể. Ví dụ, từ phân loại b ẽ n  (bun) có thể 
đề cập đến các quyển sách, tạp chí, từ điển và những thứ khác 
được in và đóng như một quyển sách. Bạn có thể nghe Wõ yào 
y ìbẽn  shũ (waw yaow ee bun shoo -  tôi cần một quyển sách) 
cũng như Wõ yào k à n  y ìbẽn  zázhì (waw yaow kahn ee bun dzah 
ịir -  tôi cần đọc một tạp chí).

Các từ phân loại được tìm thấy ở giữa một số (hoặc một đại từ 
chỉ định như “đây” hoặc “đó”) và một danh từ. Chúng giống như 
những từ trong tiếng Anh chẳng hạn như “đàn” (voi) hoặc “bầy”
(cá).

Lời k h u y ê n : Vì bạn có quá nhiều từ phân loại để chọn trong 
tiếng Hoa, quy tắc chung là: khi nghi ngờ hãy 
dùng ge {gull). Đó là từ phân loại nhiều công 
dụng và là từ được sử dụng nhiều nhất trong 
tiếng Hoa.

Bảng 2-1 liệt kê các từ phân loại dành cho những vật thể  tự 
nhiên, nhưng trước tiên hãy xem qua một số ví dụ khác:

■ gẽn  {gun): được dùng cho bất kỳ thứ gì trông giống như 
một cái que chẳng hạn như một sợi dây hoặc một lá cỏ

■ kẽ (hull): được dùng cho bất kỳ thứ gì tròn và nhỏ chẳng 
hạn viên ngọc trai.
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■ zh an g  (jahng): được dùng cho bất kỳ thứ gì có bề mặt 
phẳng, chẳng hạn một tờ báo, cái bàn hoặc cái giường.

B àn g  2-1 M ột s ấ  từ  p h â n  lo ạ i t iê u  b iể u  d à n h  cho  các 
v ậ t  th ể  tự  n h iê n

T ừ  p h â n  lo ạ i C ách  p h á t  âm Được d ù n g  cho
duỗ dwaw bông hoa
kẽ kuh cây cối
lì lee hạt (gạo, cát, ...)
zhĩ jir con vật, côn trùng, 

chim chóc
zuò dzwaw đồi, núi

Lời k h u y ê n : Bất kỳ khi nào bạn gặp một cặp (đôi) gì đó, bạn
ể , có thể  sử dụng từ sh u ãn g  (shwahng). Ví dụ yì

sh u ã n g  k u à iz i (ee shivahng kwye dzuli -  một 
I đôi đũa), y ì sh u ãn g  shỏu (ee shwahng show -

một đôi tay). Đôi khi một đôi còn được nhận 
biết bằng từ phân loại d u ì (divay), giống như 
trong yí d u ì ẽ rh u á n  (ee dway are liivahn -  một 
đôi bông tai).

S ố  ít  và số  nhiều: Đó không ph ả i là  vấn đề
Các danh từ thường trong tiếng Hoa không phân biệt giữa 

số ít và số nhiều. Cho dù bạn muốn nói đến một p ín g g u õ  
(peeng gwaw -  quả táo), h a i  ju*zi (ìyew dzuli -  quả cam), hoặc 
cả những p ín g g u õ  h é  ju*z i (peeng gwaw hull jyew  dzuli -  
những quả táo và những quả cam), những trá i cây này luôn 
nghe giống nhau trong tiếng Hoa. M ặt khác nếu bạn muốn nói 
đến con người, bạn có thể  thêm hậu tố  m en  (mun). Từ chĩ “I” 
hoặc “me” trong tiếng Anh là wõ (waw), nhưng “we” sẽ chuyển 
thành  w om en (waw mun). Điều tương tự cũng diễn ra với nĩ 
(nee - you) và tã (tah — he, she và it). “They” chuyển thành 
n ĩm en  (nee m un ) hoặc tã m e n  (tah mun). Tuy nhiên, nếu bạn- 2 5 -



muốn nói đến một số quả táo nhất định, bạn sẽ không sử dụng 
“men” làm hậu tố. Bạn có thể nói p íngguõ  (peeng gaw) cho 
một hoặc nhiều quả táo hoặc liăngge  p íngguõ  (lyahng guh 
peeng gwaui) có nghĩa là hai quả táo.

Đừng bao giờ thêm hậu tố -m e n  vào bất kỳ thứ 
gì không phải là con người. Người ta  sẽ nghĩ bạn 
là một thằng điên nếu bạn bắt đầu nói hai con 
mèo nuôi của bạn là w õde x iăo  m ãom en  (waw 
dull sliyaow maow mun). Chỉ cần nói Wỗde xiăo 
mão h ẻ n  hăo , x ièx iè , (waw dull shyaow maow 
hun how, shyeh shyeh -  mấy con mèo của tôi 
vẫn khỏe, cám ơn).

Các tiểu ỉừ: Mạo ỉừ  xác định và mạo ỉừ  bất định

Nếu bạn tìm những tiểu từ “a”, “an” và “the” trong tiếng 
Hoa, chắc chắc chúng không tồn tại. Cách duy nhất mà bạn có 
thể nói một điều gì đó được nói đến một cách cụ thể  (được coi 
là xác định) hoặc chung chung (không xác định) là nhờ vào 
trậ t tự từ. Các danh từ mà đề cập cụ thể đến một thứ gì đó 
thường được tìm  thấy ở đầu câu, trước động từ.

■ Shũ zài n à r  (shoo dzye nar -  Các quyển sách nằm ở đó).
■ H azim en  x ĩhuãn  tă  (hi dzuh mun she hivahn tah -  

Những đứa trẻ thích cô ta).
■ P á n z i zài zh u õ zish àn g  (pahn dzuli dzye jwaw dzuh 

shahng -  Có một cái đĩa ở trên  bàn).

Bạn thường tìm thấy những mạo từ đề cập đến một thứ gì 
đó chung chung hơn ở cuối câu, sau động từ.

■ N ă r yõu h uã?  (nar yo hivah -  ở  đâu có hoa?)
■ N à r yõu huã?  (nar yo liivah -  Có một số hoa ở đằng 

kia; hoặc Có một bông hoa ở đằng kia).
■ Z heige yõu w è n tí (jay gull yo one tee -  Có một số vấn

đề với cái này).

G hi nhớ:
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C h ú  v: Những quy tắc này có một sô" ngoại lệ: Nếu bạn
thấy một danh từ ở dầu của một câu, nó có thể đề 
cập đến một thứ gì đó bất định nếu câu này đưa ra 
một lời bình luận chung chung (thay vì kể toàn bộ 
câu chuyện), giống như khi bạn thấy động từ sh ì 
(shir -  thì/là/ở) là một phần của lời bình sau:

X ióngm ão sh ì dòngw ù  (sliyoong maow shir doong woo
-  Gấu trúc là động vật).

Bạn sẽ sử dụng quy tắc tương tự nếu một tính từ  đi sau một 
danh từ, chẳng hạn như

P ú tá o  h ẽ n  t iá n  (poo taou) hun tyan -  Nho thì rấ t ngọt).

Hoặc nếu có một trợ  động từ:

X iăo m ão h u ì zh u ã  lãoshũ. (shyaow maoiv hway jwah
laou) shoo -  Mèo con có thể bắt chuột)

Hoặc một dộng từ cho biết hành động này xảy ra  theo thói 
quen:

N iú  ch ĩ căo  (nyo chir tsaow -  bò ăn cỏ).

Những danh từ mà đứng sau chữ số hoặc từ phân loại, đặc 
biệt là khi từ d õu  (doe -  tấ t cả) được nói cùng một lúc, cũng được 
xem là xác định:

Sĩge x u ésh ẽn g  dõu h ẽ n  cõngm íng (suh guh shweh shung
doe hun tsoong meeng -  Cả bốn sinh viên này đều rấ t thông
minh).

Nếu từ yõu (yo -  tồn tại) đứng trước danh từ và theo sau là 
một động từ thì sự đề cập này có thể  là bất định:

Yôu shũ zài zhuõzishàng  (yo shoo dzye jwaw dzuh sliahng
-  Có những quyển sách ở trên  bàn).
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Nếu bạn thấy từ zhè (ịuh -  đây/này) hoặc n à  (nah -  kia/đó) 
cộng với một từ phân loại được dùng khi một danh từ đi sau 
một động từ, nó cho biết một sự đề cập xác định:

Wõ yào  m ă i n à  zh ãn g  h u à  (waw yaow my nah jahng
liioali -  Tôi muốn mua bức tranh đó).

Tính từ định tính

Các tính từ định tính cho các danh từ -  vấn đề là đặt chúng 
ở đâu. Quy tắc chung trong tiếng Hoa là nếu tính từ này được 
phát âm chỉ với một âm tiết, nó sẽ đứng ngay trước danh từ mà 
nó bổ nghĩa. Sau đây là một vài ví dụ:

■ lúĩ ch á  (lyew chah -  trà  xanh)
■ c h án g  zh ĩtiáo  (chahng jir  tyaow -  cây gậy dài)

Nếu tính từ có hai âm tiết, tiểu từ sở hữu de  (duh) sẽ đứng
giữa nó và danh từ mà nó bổ nghĩa:

■ gãn jìng  de  yĩfu  (galin jeeing dull ee foo — quần áo sạch)
■ cãozá de wanhui (tsaow dzali dull wahn liway — bữa tiệc

ồn ào)

Và nếu một chữ số được theo sau bởi một từ phân loại, cả hai 
chúng đều cần phải đứng trước tính từ và danh từ mà nó bổ 
nghĩa:

■ yí j ià n  x ĩn  yĩfu  (ee jyan sliin ee foo -  một trang  phục 
mới)

■ săn  b ẽ n  yõuyìsi de  shũ (sahn bun yo ee suh duh 
shoo -  ba quyển sách hay)

Nói đ ú n g  v ă n  pham : Một điểm độc đáo trong tiếng Hoa là khi 
một tính từ cũng là vị ngữ, xuất hiện ở cuối câu, 
nó sẽ đi sau chủ từ mà không cần động từ sh ì 
(shir -  thì/là/ở):

■ Tã d e  fángz i h è n  gang jing  (tall dull fahng dzuh hun 
gahn jeeng -  Nhà của anh ấy rấ t sạch sẽ).

-2 8 -



■ N à j ià n  y ĩfu  tà i  j iù  (nah jyan ee foo tye jyoe -  cái áo 
đó quá cũ).

Động từ

Có tin  tố t đây! Cả cuộc đời bạn sẽ không bao giờ phải lo 
lắng về việc chia động từ trong tiếng Hoa! Nếu bạn nghe thấy 
ai đó nói T ãm en  ch ĩ Y ìdàlì fa n  (tah men chir ee dah lee 
fahn), nó có thể  có nghĩa là “Họ ăn thức ăn Ý” hoặc cũng có 
th ể  có nghĩa là “Họ đang ăn thức ăn Ý”. Bảng 2-2 liệt kê một 
số động từ thường gặp.

B ản g  2-2 M ột s ố  đ ộ n g  từ  t iế n g  H oa th ư ờ n g  g ặp

Tiếng Hoa__________ Cách phát âm Nghĩa
chĩ chir ăn
kàn kahn xem
mâi my mua
mài my bán
rènshi run shir biết (một người)
shì shir thì/là/ở
yào yaow muốn/cần
yôu yo có
zhĩdào jir daow biết (một việc)
zôu lù dzoe loo đi bộ
zuò fan dzwaw fahn nấu nướng

Cảm nhận th ì như th ế  nào? Le, guò, và các từ  đánh  
dấu th ể  khác

Bây giờ bạn có thể  thư giãn được rồi. Không cần phải biết 
th ì trong tiếng Hoa vì bản thân  các động từ không chỉ ra  các 
thì. Đó là công việc của các từ đánh dấu thể. Đó là những âm 
tiế t nhỏ cho biết một hành động đã được hoàn thành, đang 
tiếp diễn hay vừa mới bắt đầu.
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Lấy âm tiế t le  (luh) làm ví dụ. Nó có thể cho biêt một hanh 
động đã được hoàn thành nếu nó được dùng như một hậu tố  cho 
một động từ:

■ NT m ăi le  h ẽ n  duõ shũ (nee my luh hun dwaw shoo — 
Anh đã mua rấ t nhiều sách).

■ Tã d à i le  tã d e  yúsăn  (tah dye luh tail duh yew sahn -  
Anh ta  đã mang theo cây dù của mình).

Và nếu bạn muốn chuyển nó thành một câu hỏi, chỉ cần thêm 
vào từ mèiyõu (mayo) ở cuối. Nó sẽ tự động phủ nhận hành 
động được đã hoàn thành bởi le.

■ Nĩ m ăi le h ẽ n  duõ shũ m éiyõu? (nee my luh hun
dwaw shoo mayo -  Anh đã mua nhiều sách phải 
không?)

■ Tã d à i le  tã d e  yũsăn  m éiyỗu? (tah dye luh tah duh
yew salin mayo -  Anh ấy đã mang theo cây dù của anh ấy 
phải không?)

Tiếp theo là chữ guò (gwa.iv). về  cơ bản thì nó có nghĩa là một 
việc gì đó đã được thực hiện tại thời điểm này hay thời điểm 
khác dù là nó không xảy ra  ngay lúc này:

■ Tã q ù  guò M ẽiguó (ta cliyeu) gwaw may givau) — Ông 
ấy đã từng đến Mỹ).

■ W om en ch ĩ guò F ăguó  cà i (waw mun chir gwaw fah 
gwaw tsye -  Trước kia chúng tôi đã từng ăn thức ăn 
Pháp)

Nếu một hành động xảy ra  ngay khi bạn nói, bạn sẽ dùng từ 
đánh dấu thể  là zài (dzye):

■ W om en zà i c h ĩíà n  (waw mun dzye chir fahn -  Chúng 
tôi đang ăn).

■ Nĩ m ãm a zài zuò fàn  (nee mall mah dzye dzwaw fahn
-  Mẹ của anh đang nấu ăn).
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Nếu một sự việc đang xảy ra  hoặc đã đang xảy ra liên tục 
và được bắt nguồn từ một sự việc khác mà bạn đã làm, chỉ cần 
thêm  âm tiế t zhe (juh) vào cuối động từ và bạn có thể nói 
những thứ như:

■ Tã d à i zhe  yíge h u á n g  m aozi (tah dye ju h  ee gull 
hwahng maow dzuh -  Ông ta đang đội một cái mũ màu 
vàng).

■ NT c h u ã n  zhe  yí j ià n  p ỉà o lià n g  de  c h è n sh ã n  (nee 
chwan juh ee jyan pyaow lyahng duh ee foo -  Anh đang 
mặc một chiếc áo sơ-mi rấ t đẹp).

Một cách khác mà bạn có thể sử dụng chữ zhe là khi bạn 
muôn cho biết hai hành động xảy ra  đồng thời:

Tã zuò  zhe  c h ĩíà n  (tah dzaw juli chir fahn — Cô ấy đang 
ngồi ăn ở kia).

Các liên động từ
Liên động từ b ă  thường xuất hiện ngay sau chủ ngữ của câu, 

tách nó ra  khỏi túc từ trực tiếp, vốn luôn là một thứ gì đó cụ thể 
hơn là một ý trừu tượng. Nó sẽ tách các túc từ  gián tiếp và trực 
tiếp.

Thay vì sử dụng mẫu câu sau:
Chủ từ + động từ + bổ ngữ (+ túc từ gián tiếp) + túc từ

Bạn sẽ có:

Chủ từ + b ă  + túc từ + động từ + bổ ngữ (+ túc từ gián tiếp)

Sau đây là một vài ví dụ:

■ Wõ b ă  shũ j iè  gẻi n ĩ (waw ball shoo jyeli gay nee -  Tôi 
sẽ cho anh mượn quyển sách).

■ QTng n ĩ b ă  b ẻ n z i n á  gẽi lãosh ĩ (cheeng nee bah bun 
dzuh nah gay laow shir -  Làm ơn đưa cuốn vở này cho 
giáo viên).

- 3 1 -



Nói đ ú n g  v ă n  p ham : Bạn sẽ dùng liên động từ b ă  (bah) khi 
bạn muốn đặt túc từ ngay ở đằng trước trước khi 
bạn nói động từ mà sẽ cho biết là bạn đã làm gì 
hoặc sẽ làm gì với túc từ đó.

Có hay không có: Động từ  shì (thì/là/ở)
C hú ý: Cẩn thận đừng đặt động từ sh ì (shir) trước một

tính từ trừ  khi bạn thực sự có ý định tạo thành 
một câu nhấn mạnh. Trong cách nói chuyện thông 
thường, bạn có thể nói Nà zhĩ b ĩ t à i  gu ì (nah jir 
bee tye gway -  cây bút đó quá mắc). Bạn sẽ không 
nói N à zhĩ bĩ sh ì tà i  gu ì (nail j ir  bee shir tye 
giưay -  Cây bút đó quá mắc) trừ  khi bạn thực sự 
định nói là “Cây bút đó LÀ quá mắc” trong trường 
hợp này bạn cũng nhấn mạnh chữ sh ì khi nói.

Để lập thể phủ định cho động từ shì, hãy đặt tiền tố phủ định 
bù  ở đằng trước nó. “Shì b ú  shì?” (shir boo shir — phải hay 
không phải?) và “Zhè b ú  sh ì tán g  cù yú” (jay boo shir tahng 
tsoo yew -  đây không phải là món cá chua ngọt) là hai ví dụ.

Đ ộn g  từ  đ ặ c  b iệ t: Yõu (có)

Anh yỏu (yo) máy tính không? Không à? Tệ quá. Ngày nay 
dường như mọi người ai cũng có một cái. Thế còn Ferrari? Anh 
yỏu chiếc nào không? Nếu không, chào mừng đến với câu lạc 
bộ. Những người mà có nhiều thứ thường sử dụng chữ yõu. Nó 
có nghĩa là “có”.

■ Wò yõu  yí w àn  k u à i q iá n  (waw yo nee ivahn kivye 
cliyan -  Tôi có $10.000).

■ Wõ yốu sãnge  fángz i -  y íge zà i õuzhõu, y íge zài 
Yàzhõu, yíge zài M ẽiguó (waw yo sahn gull fahng dzuh
-  ee gull dzye ohjoe, ee guh dzye yah joe, ee guh dzye 
may gwau) -  Tôi có 3 ngôi ngà -  một ở châu Âu, một ở 
châu Á, và một ở châu Mỹ).
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Yõu cũng có thể được dịch thành “there is -  có (dùng ở số 
ít)” hoặc “there are — có (dùng ở số nhiều)”:

■ Yõu h ẽ n  duõ h á ỉz i (yo hun dwaw hi dzuh -  có nhiều 
đứa trẻ). Ngược với: Wõ yõu duõ h á iz i (waw yo hun 
dwani hi dzuh -  tôi có nhiều con).

■ S h ũ zh u õ sh àn g  yõu wũ zh ãn g  zhĩ (shoojwaw shahng 
yo woo jahng jir  -  có 5 tờ giấy ở trên  bàn).

C hú  ý; Để phủ định động từ yõu, bạn không thể dùng
tiền tô" phủ định b ù  thông thường. Thay vào đó, 
bạn phải dùng một từ khác chỉ sự phủ định, m éi:

■ M éiyõu h ẽ n  duõ  h á ỉz i (mayo hun dwaw hi dzuli -  
không có nhiều đứa trẻ).

■ S h ũ z h u õ sh à n g  m éiy ô u  wũ zh ãn g  zhĩ (shoe jwaw  
shahng may yo woo jaling jir  -  Không có 5 tờ giấy ở 
trên  bàn).

Nói bạn muốn gì: Động từ  yào
Yào (yaow) là một trong những động từ hấp dẫn nhất trong 

tiếng Hoa. Khi nói từ này, bạn sẽ thường đạt được những gì 
mà bạn muôn. Trên thực tế, sự đề cập duy nhất của từ yào  có 
nghĩa là bạn muốn một thứ gì đó.

■ w ỏ yào  y ì b ẽ i kãfẽ ỉ (waw yaou) ee bay kah fay -  Tôi 
muốn một cốc cà phê).

■ Wõ yào  gẽn  n ĩ yìq ĩ q ù  k à n  d iàn g y ĩn g  (waw yaow gun 
nee ee chee chyew kahn dyan yeeng -  Anh muôn đi 
xem phim với em).

Bạn cũng có thể  ra  lệnh cho ai đó bằng cách dùng động từ 
yài, nhưng chỉ khi bạn sử dụng nó với một đại từ ngôi thứ hai:

■ NT yào  x iăox ĩn! (nee yaow shyaow sheen -  Anh phải 
cẩn thận!)



■ Nĩ yào xĩ shỗu  (nee yaou) she show -  Anh cần phải 
rửa tay).

Phó từ

Các phó từ được dùng để bổ nghĩa cho động từ hoặc tính từ 
và luôn đứng trước chúng. Những phó từ thông dụng nhất mà 
bạn sẽ thấy trong tiếng Hoa là h ẽ n  (hun -  rất) và yẻ (yeah -  
cũng).

Nếu bạn muôn nói rằng một thứ gì đó không chỉ h ă o  (how -  
tốt) mà là rất tốt, bạn sẽ nói là h ẽ n  h ă o  (hun how — rấ t tốt). 
Nếu sau đó bạn của bạn muốn phụ thêm và nói rằng một thứ gì 
đó khác thực sự cũng tốt thì anh ta  sẽ nói “Z hèige yẽ hèn  
h ă o ” (Jay guh yeah hun how -  Cái này cũng rấ t tốt) vi yé luôn 
luôn đứng trước hẽn .

N ói đ ú n g  v ă n  p ham : Phó từ yè không chỉ đứng trước phó từ 
h ẽ n  mà còn đứng trước tiền tố  phủ định bù .

BÙ và Méiyỗu: Phủ định hoàn toàn

Từ b ù  được phát âm giống như cách một con ma nói nó 
(boo) và thường được nói với cùng một cường độ.

B ù có thể  phủ định một điều gì đó mà bạn đã làm trong quá 
khứ hoặc hiện tại (hay ít nhất cũng cho biết là bạn không thực 
hiện điều đó trong những ngày này), và nó cũng có thể  giúp phủ 
định một điều gì đó trong tương lai:

■ Tã x iăo  de  sh íh ò u  b ù  x ĩhuãn  ch ĩ shũcà i (tah shyaow 
dull shir ho boo she hwahn chir shoo tsye -  Khi còn 
trẻ, anh ấy không thích ăn rau).

■ Wõ b ú y ào  c h àn g  gẽ (waw boo yaou) chahng guh -  
Tôi không muốn ca hát).

■ Wõ b ú  h u à  h u à r  (waw boo hwah hwar -  Tôi không 
vẽ tranh).



■ D ià n y ĩn g y u àn  x ĩn g q ĩliù  b ù  k ã im é n  (dyan yeeng 
ywan sheeng chee lỵo boo kye mun -  Rạp chiếu phim 
này không mở cửa vào ngày thứ Bảy).

C h ú  ý: Tiền tố  phủ định b ù  thường được nói bằng thanh
điệu thứ 4 (hạ xuống). Tuy nhiên, khi nó đi trước 
một âm tiế t có một thanh điệu thứ tư khác, nó sẽ 
trở thành một thanh diệu thứ hai (tăng lên), chẳng 
hạn như trong từ b ú q ù  (boo chyew -  sẽ không 
đi/đã không đi/không đi) hoặc b ú y ào  (òoo yaow
-  không muôn/đã không muôn/sẽ không muốn).

Nên nhớ là khi người Hoa nói nhanh, họ có thể bỏ sót âm 
tiế t thứ hai trong một số động từ hai âm tiế t và thậm  chí là 
một sô' trợ động từ giông như trong mẫu “động từ-bù-động từ”. 
Vì vậy, thay vì nói “Tã x ĩh u ãn  b ù x ĩh u ãn  h ẽ  jiũ ” (tah she 
hwan boo she hwan huh jyo -  Cô ấy hoặc anh ấy có thích uống 
rượu không?), bạn có thể  nghe ai đó nói “Tã xĩ b ù x ĩh u ã n  hẽ 
jiũ?” (tah she boo she hwan huh jyoe).

M éiyõu là một tiền tố  phủ định khác cũng đứng trước một 
động từ. Tuy nhiên, nó chỉ đề cập đến quá khứ và ám chỉ một 
điều gì đó đã không xảy ra  hay ít nhất là đã không xảy ra  vào 
một dịp nào đó.

■ Wỗ m éiyõu  k à n  n è i b ù  d iàny ĩng  (waw mayo kalin nay 
boo dyan yeeng -  tôi đã không xem phim đó).

■ Z u ó tiãn  m éiy õ u  xiàyù (1dzwaw tyan mayo shyah yew
-  Hôm qua trời đã không mưa).

Nếu từ đánh dấu thể  guò nằm ở cuối động từ m éiyõu, nó có 
nghĩa là điều đó chưa bao giờ xảy ra (cho đến tận  bây giờ) trong 
quá khứ. Ngoài ra, đôi khi bạn sẽ thấy là chữ m éiyõu  được rút 
gọn chỉ còn m éi:

■ Wõ m é i q ù  guò  F ăg u ó  (waw may chyew gwaw fall 
gwaw -  Tôi chưa bao giờ đến Pháp).

■ Wỗ m éi ch ĩ guò  Y ìndù  cà i (wo may chir gwaw een 
doo tsye -  Tôi chưa bao giờ ăn món ăn An Độ).
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Lập sở hữu cách bằng tiểu từ de

Tiểu từ de xuất hiện khắp mọi nơi trong tiếng Hoa. Quay 
chỗ nào cũng có nó. W õde tiãn! (waw duh ty an -  Lạy chúa 
tôi!). Việc sử dụng nó rấ t dễ. Tất cả những gì bạn phải làm là 
gắn nó vào cuối đại từ, chẳng hạn như nĩde chẽ (nee duh chuh
-  xe hơi của bạn) hoặc từ bổ nghĩa khác, chẳng hạn như tã 
gõngsĩ de  jĩn g lĩ (tail goong suh dulijeeng lee -  giám đốc công 
ty của anh ấy), và nó chỉ sự sở hữu.

Nĩde d ià n n ă o  yõu m éiyõu y ĩn tèw ăn g ?  (nee duh dyan 
now yo mayo een tuli wahng — Máy tính  của anh có 
In ternet không?)
Kẽxĩ m éiyõu. Nĩde ne? (kuli she mayo, nee duh nuh -  
Đáng tiếc là máy của tôi không có. Của anh thì sao?)

Nói d ứ n g  v ăn  pham : Tiểu từ de đóng vai trò như một dấu lược 
+ “s” (’s) trong tiếng Anh khi nó không được gắn 
vào một đại từ. Nó cũng làm cho quá trình  bổ 
nghĩa trá i ngược hoàn toàn với sở hữu cách “d e” 
trong tiếng Pháp hoặc “of’ trong tiếng Anh.

Đặt câu hối

Bạn có thể đặt câu hỏi trong tiếng Hoa bằng nhiều cách rất 
đơn giản. Bạn có thể tò mò về thế  giới xung quanh mình đến nỗi 
bạn sẽ hỏi hàng ngàn câu hỏi sau khi bạn đã biết cách.

Tiểu từ  hỏi “ma”
Cho đến lúc này thì cách dễ nhất để đặt một câu hỏi là đặt 

cuối câu một từ m a. Điều này sẽ tự động làm cho nó trở thành 
một câu hỏi. Ví dụ, Tã ch ĩfàn  (tall chir fahn  -  Anh ấy ăn/đang 
ăn) trở thành Tã ch ĩfà n  m a? (tail cliir falin mah -  Anh ấy ăn 
phải không?). Nĩ shuõ  Z hongw en (nee shwaw joong one -  
Bạn nói tiếng Trung Quôc) trở thành Nỉ shuõ  Z h õ ngw én  
m a? (nee shwaw joong one mah -  Bạn có nói tiếng Trung 
Quốc không?).



Sử dụng bù đ ể  thành lập câu hỏi
Cách thứ hai để đặt câu hỏi là lặp lại động từ ở hình thức 

phủ định của nó. Tuy nhiên bạn chỉ có thể sử dụng hình thức 
này cho câu hỏi có-không. Ví dụ:

■ Nĩ sh ì b ứ sh ì Z hõngguórén?  (nee shir boo shir joong 
gwaw run -  Anh có phải là người Trung Quốc không?)

■ Tă yào  b ú y ào  h a iz i?  (tall yaow boo yaow hi dzuh -  
Anh ấy có muốn trẻ con không?)

■ T ãm en  x ĩh u ãn  bù x ĩh ãn  chĩ Z hõngguó cài?  (tah mun 
she hwahn boo she hwahn chir joong gwaw tsye -  Họ 
thích ăn thức ăn Trung Quốc không?)

Đại từ  nghỉ vấn
Cách cuối cùng để thành  lập các câu hỏi trong tiếng Hoa là 

sử dụng các đại từ  nghi vấn. Sau đây là các đại từ nghi vấn 
trong tiếng Hoa:

■ n ă  (nah + từ phân loại -  nào/cái nào)
■ n ă r  (nar -  ở đâu)
■ sh é i (sliay -  ai)
■ sh é i d e  (shay duh -  của ai)
■ sh é n m e  (shumm uh -  gì/cái gì)
■ sh é n m e  d ifa n g  (shumm uh dee fahng -  ở đâu)

C h ú  ýi Đừng lộn n ă  với n ă r . Chữ r  được thêm  vào tạo
ra  sự khác biệt giữa cách nói “nào” (nă) và “ở 
đâu” (năr).

Việc xác định các đại từ nghi vấn như th ế  sẽ nằm ở chỗ nào 
trong câu là rấ t dễ dàng. Chỉ cần đặt chúng vào nơi mà câu trả  
lời sẽ được tìm  thấy. Ví dụ:

■ Câu hỏi: Nĩ sh ì sh é i?  (nee shir shay -  Anh là ai?)
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■ Câu trả  lời: Nĩ sh ì wõ péngyỗu  (nee shir waw puhng
yo -  Anh là bạn của tôi.)

■ Câu hỏi: T ãde nủpéngyõu  zài n ă r?  ([tah duh nyueu)
puling yo dzye nar -  Bạn gái của anh ta  đâu?)

■ Câu trả  lời: Tãde nũpéngyõu  zà i jiã lĩ (tah duh nyuew 
puling yo dzye jyah lee -  Bạn gái của anh ta  ở nhà).

Quy tắc này cũng áp dụng cho mẫu động từ-bù-động từ. Tất 
cả những gì bạn phải làm để trả  lời loại câu hỏi đó là lược bỏ 
hoặc động từ hoặc tiền tô' phủ định và động từ theo sau đó:

Câu hỏi: Nĩ h ăo  b ù  hăo?  (nee how boo how -  Anh khỏe
không?)
Trả lời: Wõ h ăo  (waw how -  tôi khoẻ) hoặc Wõ b ù hăo
(waw boo how -  Tôi không khỏe).



Chường 3:

Chữ SỐ: Đếm tất cả các loại

Trong chương này
► Đếm đến 10
► Nói giờ
► Đánh dấu lịch biểu
► Tiêu tiền

^ a c  con sô" làm cho th ế  giới này quay vòng vòng, hay đó là 
tiền? Có lẽ là cả hai. Chương này sẽ giúp bạn tìm  hiểu về chữ 
sô' và các cụm từ nói về tiền bạc đồng thời cũng hướng dẫn cho 
bạn cách nói giờ và các tháng trong năm.

1, 2, 3: Sô' đếm

s ố  đếm có vai trò quan trọng khi nói về các số lượng, nói 
giờ hoặc đổi tiền. Bảng 3-1 liệt kê các con số từ  1 đến 19.

B ản g  3-1 C ác sô" từ  1 đ ế n  19

T iến g  H oa C ách  p h á t  âm N g h ĩa
líng leeng 0
yĩ ee 1
èr are 2
săn sahn 3
sì suh 4
wủ woo 5
liù lyo 6
qĩ chee 7
bã bah 8
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jiu______________ jyoe_______________ 9
shí shir 10
shíyĩ shir ee 11(10+1)
shí’èr shir are 12 (10+2)
shísãn shir sahn 13
shísì shir suh 14
shíwũ shir woo 15
shíliù shir lyo 16
shíqĩ shir chee 17
shíbã shir bah 18
shíjiũ shir jyoe 19

Nói đ ú n g  văn  pham : Nếu số “hai” đứng trước một từ phân loại 
(xem chương 2), hãy dùng từ ỉiăn g  thay cho èr. Như 
vậy bạn sẽ nói rằng bạn có liăng  hên shũ (lyahng bun 
shoo — hai quyển sách) thay èr bẽn shũ (are bun shoo).

Khi đến 20, bạn phải nghĩ theo cách gộp chữ “hai mười” -  cộng 
với bất kỳ chữ số nào mà bạn muốn thêm vào đó cho đến 9 để chỉ 
các sô' từ 21 đến 29, như được trình bày trong bảng 3-2.

B ản g  3-2 C ác số  từ  20 đ ế n  29

T iến g  H oa C ách  p h á t  âm N ghĩa
èrshí are shir 20 (hai mười)
èrshíyĩ are shir ee 21 (hai mười cộng một)
èrshíèr are shir are 22
èrshísãn are shir sahn 23
èrshísì are shir suh 24
èrshíwú are shir woo 25
èrshíliù are shir lyo 26
èrshíqĩ are shir chee 27
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èrshíbã_______ are shir bah_______28
èrshíjiũ_______ are shir jyoe______ 29

Hình thức tương tự cũng áp dụng cho sảnshí (sahn shir -  30; 
ba mười), sìshí (suh shir - 40), vvũshí (woo shir -  50), liùshí (lyo 
shir - 60), qlshí (ch.ee shir - 70), bàsiư (bah shir - 80) và jỉũslií 
(ịyoe shir  - 90). Rất đơn giản.

Sau số  99, bạn không còn có thể đếm theo mười được nữa.
■ 100 là yì băi (ee bye).
■ 1.000 là yỉqiãn (ee chyan).
■ 10.000 là yí wàn (ee wahn; nghĩa đen là một đơn vị của 

vạn hoặc mười ngàn)
■ 100.000 là 8hí wàn (shir wan; nghĩa đen là mười đơn vị 

của mười ngàn).
■ 1.000.000 là yi bãi vvàu (ee bye wahn\ nghĩa đen là một 

trăm  đơn vị của mười ngàn).
■ 100.000.000 là yíyỉ (ee ee -  một trăm  triệu).

Người Trung Quôc đếm hết cho đến w àn  (wahn -  mười 
ngàn/vạn) và sau đó lặp lại cho đến yì (ee -  một trăm  triệu), 
không giống như trong tiếng Anh, đếm cho đến một ngàn 
trước khi lặp lại cho đến một triệu.
N ói đ ú n g  v ă n  p h am : số  1 (yĩ) sẽ đổi thanh điệu của nó từ thanh 

điệu thứ  n h ấ t (cao) xuống thanh  điệu thứ  tư (hạ 
thấp) khi đứng trước một thanh điệu thứ nhất như 
trong yì qiãn (ee chyan -  1.000), một thanh điệu thứ 
hai như trong yì nián (ee nyan -  một năm), và một 
thanh điệu thứ ba như trong yì bài (ee bye - 100). Và 
nó sẽ chuyển thành  thanh điệu thứ hai khi theo sau 
nó là một thanh điệu thứ tư như trong yíwàii (ee 
ivahn -  10.000). Nó vẫn giữ nguyên thanh điệu thứ 
nhất chỉ khi người ta  đếm số: một, hai, ba, v.v...
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Nếu bạn muôn thêm một nửa vào bất kỳ thứ gì, từ  dể chỉ 
một nửa là b à n  (bahn), và nó có thể đứng đầu, chẳng hạn  như 
trong bàn bẽi kélèibahn bay kuh luh — một nửa ly cola), hoặc sau 
một số và từ phân loại nhưng trước túc từ, để chỉ là “và một 
nửa”, chẳng hạn như trong yí ge bàn xỉngqỉ (ee guh bahn sheeng 
cliee -  một tuần rưỡi).

Việc tạo các sô' thứ tự trong tiếng Hoa là khá đơn giản. Chỉ 
cần đặt d ì ở trước chữ số:

■ dì yl (dee ee -  thứ nhất)

■ dì èr (dee are -  thứ hai)
■ dì săn (dee salin -  thứ ba)
■ dì sl (dee suh -  thứ tư)
■ dì wũ (dee woo -  thứ năm)
■ di liù (dee lyoe -  thứ sáu)
■ dì qĩ (dee chee -  thứ bảy)
■ dì bă (dee bah -  thứ tám)
■ dìjiù (dee jyoe -  thứ chín)
■ dì shí (dee shir -  thứ mười)

Bạn có thể  cần sử dụng các ví dụ sau để chỉ đường:
■ di yĩ Uáo lù (dee ee tyaow loo -  con đường thứ nhất)
■ dì èr gc fánfj7.i (dee are guh fahng dzuh -  ngôi nhà thứ hai)
■ 7.UÕ biãn dì bã ge fangzi (szwaw byan dee bah guh fahng

dzuh -  ngôi nhà thứ 8 ở bên trái).
Nói đ ú n g  v ă n  p ham : Nếu một danh từ theo sau số thứ tự, cần

Sô' thứ tự

phải có một từ phân loại ở giữa chúng, chẳng hạn 
như d ì bã ge xuéshCng (dee bah guh shweh shuhng -  
học sinh thứ tám) hoặc dì yi gc háizi (dee ee guy hi 
dzuh -  đứa trẻ thứ nhất).
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NOi giơ

Tất cả những gì bạn phải làm để biết được shijian (shir jyan
-  giờ) là liếc nhìn shõubiăo (show byaow -  đồng hồ đeo tay) 
của bạn hoặc nhìn lên zhỗng (joong -  đồng hồ treo tường) ở 
trên  tường.
N ói đ ú n g  v ă n  p ham : Ban có thể cho biết giờ bằng cách nói 

3-diăn hoặc 3-diăn zh0ng. Diăii (dyan) có nghĩa là “giờ”, 
nhưng nó cũng là một từ phân loại, và zhõug (ịoong) 
có nghĩa là “đồng hồ”. Cứ thoải mái sử dụng một 
trong hai cụm từ này để nói giờ (xem bảng 3-3).

B ản g  3-3 N ói g iờ b ằ n g  t iế n g  H oa

C ác cụ m  từ C ách  p h á t  âm  
tiế n g  H oa

N ghĩa  t iế n g  
V iệt

1-diăn zhõng ee dyan joong 1 giờ đúng
2-diăn zhõng lyahng dyan joong 2 giờ đúng
3-diăn zhõng sahn dyan joong 3 giờ đúng
4-diăn zhõng suh dyan joong 4 giờ đúng
5-diăn zhõng woo dyan joong 5 giờ đúng
6-diăn zhõng lyo dyan joong 6 giờ đúng
7-diăn zhõng chee dyan joong 7 giờ đúng
8-diăn zhõng bah dyan joong 8 giờ đúng
9-diăn zhõng jyo dyan joong 9 giờ đúng
10-diăn zhõng shir dyan joong 10 giờ đúng
11-diăn zhõng shir ee dyan joong 11 giờ đúng
12-diăn zhõng shir are dyan joong 12 giờ đúng

G hi nhở: Khi nói 12 đúng, phải cẩn thận! Cách nói 12 giờ trưa 
là zhongwd (joong woo), còn cách nói 12 giờ khuya 
là b àn y è  (bahn yeh).
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Người Trung Quốc rấ t chính xác khi họ nói giờ. Bạn không 
thể chỉ nói 3 -d iăn  zhong (sahn dyan joong) khi muốn nói 3 
giờ đúng; bạn cần phải thêm phần chỉ ngày hoặc đêm:

■ qỉngzăo (cheeng dzaow -  từ nửa đêm đến bình minh)

■ 7-ăosliàng (dzaow shahng -  6 giờ sáng đến trưa)
■ xià\vủ (shyah woo -  giữa trưa đến 6 giờ chiều)
■ 'vvănshànỊỊ (ivahn sliahng -  6 giờ chiều đến nửa đêm) 

Phần chỉ ngày đứng trước thời gian thực trong tiếng Hoa:
■ wãusliàitg qĩ diãu /hỏng (wahn shahng chee dyan joong -  

7 giờ chiều)
■ xiàwũ săn diăn bàn (shyah woo sahn dyan bahn -  3 giờ 

rưỡi chiều).
■ qmgzao yì diăn yí kè (cheeng dzaow ee dyan ee kuh -  1 

giờ 15 phút sáng)
■ râoshàng bả diăn èrshítvìí fẽn (dzaow sliahng bah dyan ae

shir woo fun -  8 giờ 25 phút sáng)
Nếu bạn muôn nói nửa giờ, chỉ cần thêm b à n  (bahn — một

nửa) vào sau giờ:
■ 3-diăn bàn (salin dyan bahn -  3:30)
■ 4-diãn bàn (suh dyan bahn — 4:30)
■ 11-diãn bàn (sliir ee dyan bahn -  11:30)

Nếu muốn nói một phần tư giờ (15 phút) hoặc ba phần tư
giờ (45 phút), chỉ cần thêm các cụm từ yí kè (ee kuh) và săn kè
(sahn kuh) vào sau giờ:

■ 2-iliău yí kè (lyahng dyan ee kuh -  2:15)

■ ‘1-rìiăn yí kè (suli dyan ee kuh -  4:15)
■ 5-diíui sâu kè (woo dyan sahn kuh — 5:45)
■ 7-diỉiui săn kè (chee dyan sahn kuh  — 7:45)

Sau đây là một số ví dụ khác về các cách nói giờ khác:
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■ chà shí fẻn vvũ (liăii (chali shir fun woo dyan -  10 kém 5)
■ wũ diăỉi chà slií ICn (woo dyan chah shir fun  — 10 kém 5)
■ si di&n wushi fCn (suh dyan woo shir fun -  4:50)
■ chà yí kè qĩ diăn (chah ee kuh chee dyan -  7 giờ kém 15)
■ <JỈ diãn chà yí kè (cliee dyan chah ee kuh -  7 giờ kém 15)
■ liù diãii sãii kè (dyan sahn kuh) -  6:45)
■ liù diãii slshíu ũ rcn (lyo dyan suli shir woo fun -  6:45) 

Khi nói về giờ giấc, bạn có thể thích nói trước hoặc sau một
giờ nào đó. Để làm như vậy, bạn sẽ dùng ylqián (ee chyan -  
trước) hoặc yĩhòn (ee ho - sau). Sau đây là một số ví dụ:

■ xiàvvũ 3-diàui zliOng viqiáii (sh yah  woo sahn  d ya n  jo o n g  ee 
cliyan -  trước 3 giờ chiều).

■ qĩngzão 5-diăn bàn yĩhòu (cheeng dzaow woo dyan bahn 
ee ho -  sau 5:30 sáng).

Thứ Hai, thứ Ba: Các ngày trong tuần

Mặc dù người Trung Quốc công nhận 7 ngày trong tuần 
giống như ở nhiều nước khác, nhưng tuần lễ của người Trung 
Quốc bắt đầu từ  ngày xlnjjqlyi (sheeng chee ee -  thứ Hai) và kết 
thúc vào ngày xingqitiãn (sheeng cliee tyan -  Chủ Nhật). Bảng 
3-4 liệt kê các ngày trong tuần.

B ản g  3-4 C ác n g ày  t ro n g  tu ầ n

T ừ  tiế n g  H oa C ách  p h á t  âm N ghĩa
xĩngqĩyĩ sheeng chee ee thứ Hai
xĩngqĩèr sheeng chee are thứ Ba
xĩngqĩyĩsãn sheeng chee sahn thứ Tư
xĩngqĩsì sheeng chee suh thứ Năm
xTngqĩwũ sheeng chee woo thứ Sáu
xĩngqĩliù sheeng chee lyo thứ Bảy
xĩngqĩtiãn sheeng chee tyan Chủ N hật
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Như vậy, jinlian xỉngqíjĩ? (jin ty an sheeng cheejee -  Hôm nay 
là thứ mấy?)

■ JĨntiãu xlugqĩ’èr. (jin tyan sheeng chee are — Hôm nay là 
thứ Ba).

■ VVÕ xĩngqĩyĩ dào xỉnjíqĩwũ fỊỏnjỊzuò. (waw sheeng chee ee 
daow slieeng cliee woo goong dzwaw -  Tôi làm việc từ 
thứ Hai đến thứ Sáu).

■ Women uiẽige xĩugqĩyĩ kãihuì. (waw mun may guh sheeng 
chee ee kye hway -  Chúng ta có các cuộc họp vào thứ 
Hai hàng tuần).

■ Xiàgc xỉngqlsũn sliỉ wõde shpngrì. (shyalx gu h  sh een g  chee 
sahn shir waw duh shung ir -  Thứ Tư tới là sinh nhật 
của tôi).

Những từ  cần b iết
hòutiăn ho tyan ngày mốt
jĩntiãn jin tyan hôm nay
míngtiãn meeng tyan ngày mai
qiántiãn chyan tyan ngày hôm kia
shàngge xĩngqĩ shahng guh tuần vừa rồi, tuần

sheeng chee trước
xiàge xĩngqĩ shyah guh 

sheeng chee
tuần tới

zhèige xĩngqĩ jay guh sheeng 
sheeng chee

tuần này

zuotian dzwaw tyan hôm qua

Sử dụng lịch và ngày tháng

Để hỏi ngày tháng của ngày hôm nay, bạn chỉ cần nói Jlntìan 
jĩyuù Jill ào? (ị in tyan jee yw eh  jee how -  Hôm nay là ngày mấy 
tháng mấy?)



Khi trả  lời, nhớ rằng trong tiếng Hoa đơn vị lớn hơn của 
tháng  luôn đứng trước đơn vị nhỏ hơn:

■ Yĩyuè èr hào (ee yweh are how -  2 tháng 1)

■ Síinyuè sì hào (sahn yweli suh how -  4 tháng 3)

■ Shrèryuè sãushí l»ào (shir are yw eh  sahn shir how -  30
tháng 12)

Các bảng 3-5 và 3-6 liệt kê các tháng và các mùa trong năm.

B ản g  3-5 Các th án g  trong năm  và m ột s ố  th u ật ngữ  
k h ác cù n g  chủ đề

Từ h oặc cụm  từ  
t iế n g  H oa

Cách phát âm N ghĩa

yĩyuè ee yweh tháng 1
èryuè are yweh tháng 2
sãnyuè sahn yweh tháng 3
sìyuè suh yweh tháng 4
wũyuè woo yweh tháng 5
líyuè lyo yweh tháng 6
qĩyuè chee yweh tháng 7
bãyuè bah yweh tháng 8
jiũyuè jyo yweh tháng 9
shíyuè shir yweh tháng 10
shíyĩyuè shir ee yweh tháng 11
shíèryuè shir are yweh tháng 12
zheige yuè jay guh yweh tháng này
shàngge yuè shahng guh yweh tháng trước
xiàge yuè shyah guh yweh tháng tới
shẽngrì shung er sinh nhật



B ảng 3-6 Các từ chỉ mùa

Từ hoặc cụm  từ  
tiến g  Hoa

Cách phát âm N ghĩa

sì jì suh jee bốn mùa
dõngjì doong jee mùa dông
chũrýì chwun jee mùa xuân
xiàjì shyah jee mùa hè
qiũjì chyo jee mùa thu

N ói đứng văn pham: Cho dù bạn nói từng tháng bằng cách 
thêm số của tháng vào trước chữ yuè (có nghĩa là 
“tháng”), nếu bạn thêm từ phân loại ge (guh) vào 
giữa sô này và chữ yuè, bạn sẽ nói “một tháng”, 
“hai tháng”, ... Ví dụ, bâ yuè (bah yuieh) có nghĩa là 
tháng  Tám (đây là tháng thứ 8), nhưng bảgeyuè 
{ball guh yiveli) có nghĩa là 8 tháng.

Bạn không thể  nào kiểm tra  các tháng trong năm mà lại 
không nhìn trước vào các ngày nghỉ/ngày lễ.

■ xĩuniáu (shin nyan -  ngày tân  niên/tết dương lịch; còn
gọi là yiiáiulàn -  ywan dahn) vào yĩ yuè yỉ hào (ee yweh 
ee how -  1 tháng 1)

■ ChQu jié (chwun jyeh  -  ngày tế t Trung Quốc). Đây là kỳ 
nghỉ lễ ba ngày trùng với tế t âm lịch. Hàng năm những 
ngày chũn jié thay đổi vì nó chạy theo yĩnlì (yeen lee - 
âm lịch) thay vì yánglì (yahng lee -  dương lịch). Cbủn jié 
luôn nằm đâu đó trong tháng 1 hoặc tháng 2.

Nếu bạn đi du lịch Trung Quốc vào năm 2005, bạn đã đếi 
trong jln nián (ịee nyan -  năm con gà/năm Dậu). Sau đây lí 
một số năm khác:

■ 2006: Ịịõu ni An (go nyan -  năm con chó/năm Tuất)
■ 2007: zhQ uiáii O’oo nyan -  năm con heo/năm Hợi)
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■ 2008: shũ nián (shoo nyan -  năm con chuột/năm Tý)
Năm Tý thực ra  là năm bắt đầu cho chu kỳ 12 năm mới của 

các con vật. Bảng 3-7 liệt kê tấ t cả các con vật trong hoàng đạo 
của Trung Quốc. Cũng giông như thuật chiêm tinh của người 
phương Tây, mỗi một con vật của Trung Quốc tượng trưng cho 
một loại tính  cách khác nhau.

B ảng 3-7 Các con vật trong hoàng đạo Trung Quốc

T ừ  t iế n g  H oa C ách  p h á t  âm N ghĩa
shủ shoo chuột
niú nyo trâu
hủ hoo cọp
tủzi too dzuh thỏ
lóng loong rồng
shé shuh rắn
mă mah ngựa
yáng yahng dê
hóu ho khỉ
•T jee gà
gỗu go chó
zhũ joo heo

Ở Đại lục, Láodòng jỉé {laoiv doong jyeh  -  ngày Quốc tế  lao 
động) là TVŨ yuè yĩ hào (woo yweh ee how -  1 tháng 5), và Guó 
q ìn g  j íe  (gwaw cheeng jyeh  -  ngày Quốc Khánh) là vào 
Guó qìngJ16 (shir yweh ee how -  1 tháng 10) kỷ niệm ngày Mao 
Trạch Đông và Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bô" thành  lập 
Zhỏugl»uá rẾmuíu gònghc guó (ịoong hwah run meen goong huh  
gwaw -  nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) vào năm 1949. ở  
Đài Loan, Guóqìngịié được tổ chức vào ngày shíyuèshíhào 
(shir yweh shir how -  10 tháng 10) để kỷ niệm ngày này vào
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năm 1911 khi thời kỳ vua chúa kéo dài của Trung Quốc đã kết 
thúc và bắt đầu một kỷ nguyên mới của Zhũnghuá min guó (ịoong 
hwah meen gwaw -  Cộng hòa Trung Hoa).

Các từ  cần b iế t
hòunián ho nyan năm tới nữa
jĩnnián jin nyan năm nay
mẽinián may nyan hàng năm
míngnián meeng nyan năm tới
shàngge xĩngqĩsĩ shahng guh 

sheeng chee suh
thứ Năm tuần rồi

qiánián chyan nyan năm kia
qùnián chyew nyan năm rồi, năm trước
xiàge xĩngqĩyĩ shyah guh 

sheeng chee ee
thứ Hai tuần tới

Zhù nĩ shẽngrì kuàilè! Joo nee shung Chúc mừng sinh
ir kwye luh nhật!

Tiền, tiền, tiền

Q ián (cliyan - tiền) làm cho thế  giới này xoay vòng vòng. 
Trong phần này, hãy thu thập các từ và cụm từ quan trọng về 
việc kiếm tiền và tiêu tiền.
Ghi nhór: Những thành phần cơ bản của tiền tệ Trung Quốc là
/'■'■"vN. y u á n  (thường dược gọi là kuãi) mà bạn có thể  xem
( l á ) như là một đô la, jiăo  (thường được gọi là máo),
\ Ị t ặ J  tương đương với một hào, và fẽn (fun), tương đương

với một xu.
Muốn biết ngay lúc này tôi có bao nhiêu tiền trong túi không? 

Tại sao không hỏi tôi?
■ Nĩ you jĩ kuài qián? (nee yo jee kivye chyan -  Anh có bao 

nhiêu tiền?)
Hãy dùng câu này nếu bạn cho rằng số tiền này là ít 
hơn $10.
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■ Nĩ yỏu duữahăo qián? (nee yo dwaw shaow chyan -  Bạn 
có bao nhiêu tiền?)

Hãy dùng câu này nếu bạn cho rằng số tiền này lớn hơn 
10$.

K iế m  t iề n  v à  đ ổ i t iề n
Lúc nào bạn cũng có thể h u â n  q ỉá n  (Jiwahn chyan -  đổi 

tiền) khi bạn đến fc-iji cliãiig (fay jee chahng -  phi trường), tại 
các duìhuànchù (dway liivahn choo -  quầy đổi tiền), hoặc bạn 
có thể  đợi cho đến khi bạn đến một y ín h á n g  (een hahng — 
ngân hàng) lớn hoặc đăng ký nhận phòng tạ i l&guãii (lyew 
gwahn — khách sạn).

Sau đây là một số câu rất hũu dụng khi bạn chuẩn bị h u ân  qỉán:
■ Qĩng vvì'11, 7.ài nãr kẽyĩ huùn qián? (cheeng one, dzye nar kuli 

yee hwahn chyan -  Xin lỗi, tôi có thể đổi tiền ở đâu?)
■ Qĩng wèn, yíngháng zài năr? (cheeng one, eeng hahng dzye 

nar -  Xin lỗi, ngân hàng ở đâu vậy?)
■ .lĩutiãu dc (liiìliuàii lu sliì shéiime? (ịin  tyan  dull divay  

hwahn lyew shir sliummuh -  Tỷ giá hối đoái hôm nay 
là bao nhiêu?)

■ Qĩug nĩ gẽi wõ sì zhãng wũshí Jiián de. (cheeng nee gay waw 
suh jahng woo shir ywan duh -  Làm ơn đổi cho tôi 4 
tờ 50 nhân dân tệ).

■ Wfi yào huàn yì băi mẽiyiián. (waw yaow hwahn ee bye may 
yivan -  tôi muốn đổi $100).

■ Nĩmen shốu duõshăo qián shốuxùíèi? (nee mun show dtuaiv 
shaow chyan show shyew fay -  Anh tính hoa hồng bao 
nhiêu?)



Các từ  cần  b iế t

chũnàyuán choo nah ywan thu ngân

duìhuàn lù dway hwahn lyew tỷ giá hôì đoái

duìhuầnchù dway hwahn choo quầy đổi tiền

huần hwahn đổi

huàn oịấn hwahn chyan đổi tiền

mễiyuán may ywan đồng đô Mỹ

Qĩng gễl wẵ 
kànkằn rìtde
hùzh ào.

Cheeng gay waw 
kahn kahn nee

Vui lòng cho tôi 
xem hộ chiếu.

rénmínbì run meen bee đồng đô Trung Quốc 
(đại lục)

eh3uxùfềi show shyew fay tiền hoa hồng
wàibì why bee ngoại tệ
xĩn táỉbì shin tye bee đồng đô Đài Loan
yì mềiyuán ee may ywan một đô Mỹ

Đổi séc thành tiền mặt và thanh toán bằng tiền mặt
Khi bạn nói về một thứ gì đó giá bao nhiêu tiền, bạn sẽ dặt 

giá trị số trước chữ chỉ tiền giấy hoặc tiền đồng. Ví dụ, bạn có thể 
gọi một đô là yí kuài (ee kwye -  một đô) hoặc săn imM (sahn 
kivye -  ba đô). Bạn sẽ dịch 10 xu theo nghĩa đen là một đồng 
10 xu -  yí máo (ee maow) -  hoặc 30 xu theo nghĩa đen là 3 đồng 
10 xu -  săn máo (salin maow).

Sau đây là cách bạn nói những số tiền tăng lên. Bạn sẽ đề 
cập các đơn vị lớn hơn trước các đơn vị nhỏ hơn, cũng giống 
như trong tiếng Anh:

■ sâu kuài (sahn kwye -  $3)
■ săn kuài yì máo (sahn kwye ee maow — $3,10)
■ sãn kuài yì máo wũ (sahn kwye ee maow woo — $3,15)



■ Qlug wètt, zhè jiàn yĩfu (luỡshăo qiáu? (cheeng one, jay jyan  
ee foo dwaw shaow chyan -  Xin lỗi, đồ này giá bao 
nhiêu?)

■ Nĩmen shõu bù shỏu zhĩpiào? (ĩiee mun show boo show jir  
pyaow -  Cô có lấy chi phiếu không?)

■ Nliueii shõu bù shõu xìuyòug kă? (nee mun show boo show 
sheen yoong kah -  Cô có nhận thẻ tín dụng không?)

Các từ  cần biết
dằ pỉầữzi dah pyaow dzuh tờ tiền lớn
fù zhàng foo jahng trả  tiền
huằn kãi hwahn kye đổi ra tiền lẻ (một tờ 

tiền lớn)
kổudài ko dye túi
\'\rìQ(\\ấn leeng chyan tiền lẻ

líixíng zhĩpiào lyew sheeng 
jir pyaow

séc du lịch

qlấnbảỡ chyan baow ví tiền

zhĩpỉào jir pyaow chi phiếu, séc
zhĩpiào bù jir pyaow boo sổ séc

G ử i v à  r ú t  t iề n

Nếu bạn dự định lưu lại châu Á thêm một thời gian hoặc 
bạn muốn tiếp tục làm ăn với một công ty Trung Quốc, bạn có 
thể  cần phải mở một huóqỉ zhànghù (liwaw chee jahng hoo -  tài 
khoản thanh toán) ở đó bạn có thể cún qián (tswun cliyan -  gửi 
tiền) và <|ií qián (chyew chyan -  rú t tiền). Nếu bạn lưu lại đủ 
lâu, hãy nghĩ đến việc mở một dìngq! cúnkuăn liùlóu (deeng chee 
tswun kivan lioo toe -  tài khoản tiế t kiệm) như th ế  bạn có thể 
bắt đầu kiếm một ít lìx i (lee she -  tiền lãi). Việc kiếm lãi chắc
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chắn sẽ đánh động dà piàoã (dah pyaow dzuh  -  các tờ tiến 
lớn) của bạn nhét dưới chuáng diàn (chuiahng dyan - nệm) trong 
nhiều năm.

Hãy thử làm cho tiền của bạn sinh lãi bằng cách đầu tư vào 
một trong những thứ sau:

■ c h ũ x ù  cúnkiiăn (chew shyew tswun kwan -  chứng nhận
tiền gửi)

■ guókù quàn (gwaw koo chwan — trá i phiếu kho bạc)

■ gũpiùo (goo pyaou) -  cổ phiếu)
■ hùzhù jỉjỉn (hoo joo jee jeen -  quỹ tương tế)
■ tàotóu jỉjỉn (taow toe jee jeen -  hội đầu tư)

■ zliìiit|uàn dye chwan -  chứng khoán)
Nếu bạn dự định đổi tiền m ặt cho một sô" séc cùng với tiền 

gửi của mình, dưới đây là một số câu hữu ích cần biết:
■ VVõ yào duìxiàn zhèi zhăng zhĩpiào. (waw yaow dway shyan 

jay jahng jir  pyaow -  Tôi muốn đổi séc này ra  tiền
mặt),

■ Bèimiàn qiản zì xiẽ zài năr? (bay myan chyan dzuh shyeh 
dzye nar -  Tôi ký hậu cho nó ở chỗ nào?)

Các từ  cần b iế t

chũnà chuãngkỗu choo nah chwahng ko ghi-sê thu ngân

ehũnàyuán choo nah ywan thủ quỹ ngân hàng
cúnkuấn tswun kwan tiền tiế t kiệm
cún <\ián tswun chyan gửi tiền

kãlyíge cúnkuăn
hùtóu

kye ee guh 
tswun kwan
hoo toe

mở một tài khoản 
tiế t kiệm

CỊU qián chyew chyan rút tiền
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yíngháng eeng hahng ngân hàng

xlànjĩn shyan jeen tiền m ặt

Truy cập mảy ATM
Killing tíkuăiijỉ (dzuh doong tee kiưan jee -  các máy ATM) 

h iện  nay chỗ nào cũng có. Để sử dụng nó, bạn cần một 
zỉdòng tíkuăn kă (dzuli doong tee kivan kah -  thẻ ATM) để tìm 
ra  jiéyú (iyeh yew -  số dư tài khoản) của bạn, để cúnqián 
ctswun chyan -  gửi tiền) hoặc để C |ũ  qián (chyew chyan -  rút 
tiền). Và bạn cần phải biết mìmă (mee mah -  mã số PIN); nếu 
không sẽ không thể  sử dụng zìdòng LíkuáiỊịĩ.

Và còn một điều nữa: phải chắc chắn là bạn không để bất 
kỳ ai biết được nùmă của mình. Nó là I t i ì r a ì  ( mee mee -  bí mật) 
của bạn.

Các từ  cần  b iế t

tổngyì toong ee đồng ý

yígèrng ee goong cả thảy
ýĩnggãl eeng guy sẽ/nên

yĩnvvềỉ. . .  suỗyĩ een way . . . bởi vì . . .  do đó
swaw yee

zhằngdãn jahng dahn hóa đơn



Chường 4:

Trò chuyện với người bạn mới gặp

Trong chương này
► Giới thiệu bản thân và người khác
► Sử dụng các từ hỏi
► Chào hỏi và trò chuyện với gia đình, bạn bè và dồng 

nghiệp

NT hăo! (nee how -  Xin chào; Anh có khỏe không?) Hai chữ này 
có lẽ là quan trọng nhất mà bạn cần biết để bắt đầu một cuộc nói 
chuyện.

Trong chương này, bạn sẽ học cách chào mọi người, tự giới 
thiệu về mình và làm một cuộc trò chuyện ngắn.

Giới thiệu

Không có gì là lạ nếu bạn quen bạn mới tạ i một w ăn h u ì 
(wahn hivay -  bữa tiệc), một x ĩn  gõngzuò (sheen goong dzwaw
-  chỗ làm mới) trên  d ìtiẽ  (dee tyeh -  xe điện ngầm), hoặc zài 
lù sh à n g  (dzye loo shahng -  trên  đường phố). Phần này sẽ cho 
bạn một sự khởi đầu để tạo ấn tượng tốt lúc ban đầu.

T ự  g iớ i th iệ u

Bạn có những sự lựa chọn khác ngoài nĩ h ă o  khi lần đầu 
tiên bạn gặp ai đó, chẳng hạn như

■ H ẻn gãox ìng  j ià n d à o  nĩ. (hun gaow sheeng jyan daou) 
nee -  Rất vui được gặp anh)

■ Wõ h ẽ n  ró n gx ìng . (waư> hun roong sheeng -  Rất vinh 
dự được gặp cô)



Hoặc nếu bạn muôn có một lời chào hỏi theo giờ giấc, hãy 
dùng những cụm từ dưới đây:

■ zăo (dzaow -  xin chào [buổi sáng])
■ zăo ăn (dzaow ahn -  xin chào [buổi sáng])
■ wăn ãn (ivahn ahn -  chúc ngủ ngon)

Không biết phải nói gì sau câu nĩ h ăo  sao? Sau đây là một 
số ví dụ về những câu mở đầu thông dụng để bạn bắt đầu câu 
chuyện:

■ Q ĩng rà n g  wó jiè sh à o  wõ zìjĩ (cheeng rahng wawjyeh  
sliaow waw dzuli jee -  Cho phép tôi tự giới thiệu).

■ Wõ j i à o _____. Nĩ ne? (waw jyaow  _____. Nee null -
Tên của tôi là Tên của anh là gì?)

■ Nĩ jià o  sh én m e  m ingzi? (nee jyaow sliummuh meeng 
dzuli — Bạn tên  gì?)

■ w ỏ sh ì M ẽig tió rén . (waw shir may gwaw run -  Tôi là 
người Mỹ.)

Giới thiệu bạn bề và những người thôn trong g ia  đình
Để giới thiệu bạn của bạn với nhau, hãy dùng “Q ĩng rà n g  

wõ jiè s h à o  w õde pén g y õ u , C arl.” (cheeng raling waw jyẹh  
shaow waw dull puling yo. Carl -  Carl, để tôi giới thiệu bạn 
của tôi). Ngoài việc giới thiệu pén g y õ u  (puhng yo -  bạn), bạn 
cũng có thể  giới thiệu những nhân vật quan trọng sau đây:

■ à ir é n  (eye run -  vợ hoặc chồng -  chủ yếu được dùng ở
Trung Quốc đại lục)

■ b à b a  (bah ball -  cha)
■ é rz i (are dzuh -  con trai)
■ fùm ú (foo moo -  cha mẹ)
■ m ủqin  (moo cheen -  mẹ)
■ fù q in  (foo cheen -  cha)
■ h a iz i (hi dzuli -  con)
■ lă o b ă n  (laow balin -  ông chủ, xếp)
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■ lăo sh ĩ (laou) shir — giáo viên)
■ mã m a (mall mah — mẹ)
■ n á n  pén g y õ u  (nahn puhng yo -  bạn trai)
■ nú’é r  (nyew are -  con gái)
■ nủpéngyỏu  (nyew puhng yo -  bạn gái)
■ qizi (chee dzuh -  vợ)
■ sũnnũ (swun nyeiv -  cháu gái)
■ sunzi (swun dzuli -  cháu trai)
■ tà ỉ tà ỉ  (tye tye -  vợ (được sử dụng chủ yếu ở Đài Loan))
■ tó n g sh ì (toong shir -  đồng nghiệp)
■ tóngw ũ (toong woo -  bạn cùng phòng)
■ tó n g x u é  (toong shiveh -  bạn cùng lớp)
■ w õde p éngyõu  (waw dull puling yo -  bạn của tôi)
■ xiõngdì jiẽm èi (shyoong deejyeh may -  anh chị em)
■ zh an g fu  (idling foo -  chồng)
■ zủfù (dzoo foo -  ông)
■ zũmũ (dzoo moo -  bà)

Khi giới thiệu hai người với nhau, luôn giới thiệu người có 
dịa vị xã hội hoặc tuổi tác thấp hơn với người có địa vị xã hội 
cao hơn. Người Trung Quốc xem đó là phép lịch sự.

Hỏi'tên
Có nhiều tình huống cần đến những câu chào thân mật như sau:

■ Wõ jia o  S a rah . Nĩ ne? (waiv jyaow Sarah, nee nuh -  
Tôi tên là Sarah. Còn bạn?)

■ Nĩ jià o  sh én m e  m ingzi? (nee jyaow sliummuh meeng 
dzuh -  Tên của bạn là gì?)

Để thể  hiện một mức độ lịch sự và kính trọng cao hơn, hãy hỏi

N ín  g u ì x ìng? (neen gway sheeng -  Họ đáng kính của ông 
là gì?)
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Khi trả  lời câu hỏi này, đừng sử dụng chữ guì kính cẩn dể 
nói về mình. Một câu trả  lời như thế  có thể là “Họ dáng kính 
của tôi là Smith”. Cách tốt nhất để trả  lời là nói Wõ x ìng  
S m ith  (waw sheeng Sm ith  -  Họ của tôi là Smith).

Cách lịch sự để hỏi tên của người trẻ hơn bạn hoặc có địa vị 
xã hội thấp  hơn bạn là

N í jià o  shénm e m ingzi? (nee jyaow sliummuh meeng dzuh
-  Tên của anh là gì?)

Mặc dù m ingzi thường có nghĩa là “tên gọi”, khi bạn hỏi 
câu hỏi này, nó có thể  gợi ra  một câu trả  lời có cả tên lẫn họ.

G hi nhở : Nếu một người nói với bạn tên của anh ta  bằng
tiếng Hoa, bạn có thể chắc chắn âm tiế t đầu tiên 
mà anh ta  thốt ra sẽ là họ, chứ không phải là 
tên  gọi. Do vậy ví dụ nếu anh ta  nói tên gọi là 
Lĩ S h ìm ín , thì họ của anh ta  là Lĩ và tên của 
anh ta  là S h ìm ín . Cứ gọi anh ta  là S h ìm ín  cho 
đến khi nào các bạn trở thành bạn thân. Nếu 
bạn muốn gọi anh ta là X iãnshẽng (shyan shuhng
-  ông), hoặc nếu bạn muốn gọi một người phụ nữ 
là X iăo jiẽ  (shyaoiv jyeli -  cô), bạn đặt danh 
xưng đó sau họ của anh ta  hoặc cô ta : Lĩ 
X ỉãn sh ẽn g  hoặc Lĩ X iăojiẻ. Mặc dù tiếng Hoa 
có những chữ tương đương với Mr., Miss và Mrs. 
( tà ỉ tà ỉ  -  tye tye) trong tiếng Anh, nó vẫn chưa 
có một từ nào tương đương với “Ms”.

Cuộc nói chuyện ngắn dưới đây hướng dẫn cách giới thiệu 
một người bạn:

Sylvia: I re n e , q ĩn g  rà n g  wò jiè s h à o  w òde p én g y ỗ u
Mel. {Irene, cheeng raling waw jyeh shaow waw dull puling 
yo Mel -  Irene, cho phép mình giới thiệu bạn của mình 
Mel)
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Irene: Nĩ hăo . H ẽn gãoxìng  jỉà n d à o  nĩ. (nee how.
hun gaow sheeng jyan daoiv nee -  Xin chào. Rất vui 
được gặp bạn)
Mel: H èn  găox ìng  jià n d à o  nĩ. w ỏ sh ì Sylv ia de 
tó n g x u é . (hun gaou) sheeng jyan daow nee. waw shir 
Sylvia dull toong shweh -  Rất vui được gặp bạn. Mình là 
bạn cùng lớp của Sylvia).
Irene: H ẽn găoxìng  jià n d à o  nĩ. (hungaow sheengjyan
daow nee — Rất vui được gặp bạn).
Mel: N ĩm en zénm e rè n sh ì?  (nee mun dzummuh run 
shir -  Hai bạn làm sao mà quen với nhau vậy?)
Irene: W om en sh ì tó n g sh ì. (waw mun shir toong shir
-  Tụi mình là đồng nghiệp)

Xưng hô những người bạn mới và người lạ
Bạn có thể chào hỏi một cách an toàn những người bạn mới 

gặp trong những bối cảnh nghề nghiệp bằng cách giới thiệu họ 
của họ đi cùng với danh xưng tiếp theo sau, chẳng hạn như Wáng 
X iàozhăng (waling shyaow jaling -  Hiệu trưởng [của một học 
viện] Wang) hoặc J ĩn  Zhũrèn {jeen joo run -  tiến sĩ Jin). Dưới 
đây là một số ví dụ khác về các danh xưng nghề nghiệp:

■ b ù z h ă n g  (òoo jahng -  bộ trưởng)
■ fù z h ủ rè n  (foo joo run -  trợ lý giám đổc)
■ jià o sh ò u  iiyaoiv show -  giáo sư)
■ jĩng lĩ (ịeeng lee -  quản lý)
■ lăo sh ĩ (laow shir -  giáo viên)

Lời k h u y ên : Đôi khi người ta  sẽ thêm các chữ lă o  (laow -  
già) hoặc x iăo  (shyaow -  trẻ) vào trước họ và bỏ 
hẳn phần tên gọi. Nó cho thấy một mức độ thân 
th iế t mà chỉ có thể lớn dần theo thời gian. Lăo 
là dành cho những người lớn tuổi hơn bạn còn
x iăo  là dành cho những người nhỏ tuổi hơn bạn.
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Nhận lời khen
Người Trung Quốc thường bị ấn tượng bất kỳ khi nào họ gặp 

một người nước ngoài dành thời gian để học tiếng của họ. Vì 
vậy khi bạn nói Z hõngw én (ịoong one -  tiếng Trung Quốc) 
với một Z h õ n g g u ó rén  (joong gwaw run -  người Trung Quốc), 
anh ta  có thể  sẽ nói “N ĩde Z hõngw én tà i  h ă o le .” (nee duh 
joong one tye how luh -  tiếng Trung Quôc của anh th ậ t kinh 
ngạc.) Tuy nhiên đừng vội chấp nhận lời khen một cách dễ 
dàng và nói x ièx iè  (sliyeh shyeh -  cảm ơn) vì điều đó có nghĩa 
là bạn đã hoàn toàn đồng ý với lời khen đó. Thay vì vậy, hãy 
thử  một trong những câu trả  lời dưới đây. Mỗi câu trong số 
chúng có thể  được dịch đại khái là “Có gì đâu” hoặc “Không, 
tôi không đáng để anh khen đâu”.

■ guò  j iă n g  guò  j ia n g  (gwaw jyahng gwaw jyahng)
■ n á lĩ  n á lĩ (nah lee nah lee)
m n ă r  d e  h u à

Nói tạm  biệt
Khi đến lúc chào tạm  biệt, hãy dùng một trong những câu 

sau đây:
■ H u ító u  j ià n . (hway toe jyan -  gặp lại sau)
■ M ín g n ián  j ià n . (meeng nyan jyan -  hẹn gặp lại năm 

sau)
■ M ín g tiãn  j ià n . (meeng tyan jyan -  hẹn mai gặp lại)
■ X ỉàge lĩb à ỉ j ià n . (shyali gull lee bye jyan  -  hẹn gặp lại 

tuần sau)
■ X ĩngqĩ’è r  j ià n . (sheeng chee are jyan -  hẹn thứ Ba gặp 

lại)
■ Y ĩhu ĩr jià n . (ee hwahr jyan  -  hẹn sớm gặp lại)
■ Y ílù p in g ’an. (ee loo peeng jyan  -  thượng lộ bình an)
■ Z ài j ià n . (dzye jyan -  tạm biệt)
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Thực hành những câu tạm biệt của bạn với đoạn hội thoại
sau:

Christopher: L ăosh ĩ zăo. (laow shir dzaow — Xin chào 
giáo sư)
Giáo SƯ: Zăo. Nĩ hăo . (dzaow nee how -  Chào em) 
Christopher: J ĩn t iã n  de tiã n q ì h ẽ n  hăo , d u ì bu*duì?
(ịin tyan dull tyan chee hun how, dway boo dway -  thời 
tiế t hôm nay đẹp quá phải không?)
Giáo SƯ: Duìle. H èn hăo. (dway luh hun how — Đúng, nó 
rấ t đẹp)
Christopher: N èm m e m ín g tiãn  sh àn g k è  d e  shíhòu 
zài jià n . (nummuh, meeng tyan shahng kuli duh shirho 
dzye jyan -  Vâng, hẹn gặp lại giáo sư trong buổi học 
ngày mai)
Giáo SƯ: Hăo. M íngtiãn  jiàn . {how meeng tyan jyan  -  ừ, 
hẹn gặp em ngày mai)

Hỏi những câu hỏi cơ bản

Một cách rấ t hiệu quả để bắt đầu một cuộc nói chuyện là hỏi 
ai đó một câu hỏi. Sau đây là một số từ hỏi cơ bản cần ghi nhớ:

■ Duõ jiũ? (dwaw jyoe -  Bao lâu rồi?)
■ S h é i (shay -  Ai?)
■ S hénm e? (sliummuh -  Gì?)
■ S h én m e sh íh ò u ?  (shummuli shir ho — Khi nào?)
■ W eishenm e? (way shummuh -  Tại sao?)
■ Zài n ă r?  (dzye nar -  ở  đâu?)
■ Zenm e? (dzummah -  Thế nào?)

Những ví dụ sau có thể giúp bạn sử dụng các từ nghi vấn trong
những câu đơn giản -  đôi khi bạn cũng có thể sử dụng chúng
một mình giống như trong tiếng Anh:

■ Tã sh ì sh é i?  (tail shir shay -  Anh ta/cô ta  là ai?)



■ Nĩ yào  sh én m e?  (nee yaou) shummuh -  Anh thích cái 
gì?)

■ J ĩ  d ỉă n  zhong? (jee dyan joong -  Mấy giờ rồi?)
■ C èsuõ zà i n ă r?  (tsuh swa.iv dzye nar -  Phòng tắm  ở '  

đâu?)
■ NT sh én m e  sh íh ò u  chĩfàn? (nee shummuh shir ho chir 

fahn -  Khi nào anh ăn?)
■ N ĩ w è i s h é n m e  y à o  q ù  Z h o n g g u o ?  (nee way 

sliummuh yaow chyew joong gwaw -  Tại sao anh muốn 
đ i Trung Quoc?)

■ NT y ĩjĩng  zà i z h è r  duõ jiú  le? (nee ee eeng dzye jar  
dwaw jyoe lull -  Anh ở đây bao lâu rồi?)

■ X iàn zà i jl  d ỉă n  zhong? (sliyan dzye jee dyan joong -  
Bây giờ là mấy giờ rồi?)

Bạn cũng có thể  sử dụng những câu đáp dưới đây cho những 
câu hỏi trên  nếu bạn tình  cờ gặp ai đó. Những câu này là những 
câu cơ bản cho một cuộc nói chuyện ngắn và rấ t hữu dụng khi 
học một ngoại ngữ:

■ Wõ b ù d õ n g . (waw boo doong -  Tôi không hiểu)
■ Wõ b ù z h ĩd ào . (waw boo j ir  daoiv -  Tôi không biết)
■ Wõ b u * rè n sh i tã . (waw boo run shir tall -  Tôi không 

biết anh ấy/cô ấy)
■ D uìbùq ĩ. (dway boo chee -  Xin lỗi/thứ lỗi)
■ H èn  b à o q ỉà n . (hun baow chyan -  Tôi xin lỗi)

Đoạn hội thoại sau có một số câu hỏi cơ bản:

Molly: D u ìbùq ĩ. Q ĩngw èn, x ià n z à i j ĩd iă n  zhõng?
(dway boo chee, cheeng one, sliyan dzye jee dyan joong -  
Xin lỗi. Cho tôi hỏi mấy giờ rồi?)
Người đàn ông: X ỉànzà ỉ y ĩd iă n  b àn . (sliyan dzye ee 
dyan bahn -  1:30)
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Molly: H ăo. X ièxiè nỉ. (how shyeh shỵeh nee -  Tốt 
quá, cảm ơn anh)
Người đàn ông: Bu* k èq ì. {boo kuh chee -  Không có 
chi)
Molly: M áfán  nĩ, sì lù  ch ẽzh àn  zài n ă r?  (ma/i fahn 
nee, suli loo chuh jahn dzye nar -  Xin lỗi làm phiền 
anh một lần nữa, trạm  xe buýt số 4 nằm ở dâu ạ?) 
Người đàn ông: C h ẽzh àn  jiù  zài n à r . (chuh jahn jyoe 
dzye nar -  Trạm xe buýt đó nằm ngay ở đằng kia) 
Molly: H ăo. X ièxiè. {how, shyeh shyeh — Xin cảm ơn) 
Người đàn ông: M éi w èn tí. (may one tee -  Không có 
chi)

Những từ  cần b iế t
chèzh àn chuh jahn trạm  xe buýt
m éi w è n tí may one tee không có chi
X ỉànzàỉ jĩ Shyan dzye Mấy
d ỉă n  zhõng? jee dyan joong giờ rồi?

Sau đây là danh sách các câu hỏi đơn giản mà bạn có thể sử 
dụng khi gặp mọi người.

■ NT jià o  sh én m e  m ingzi? (nee jyaow shummuh meeng 
dzuli -  tên anh là gì?)

■ Nĩ n iá n jì  duõ  dà? (nee nyan jee dwaw dah -  Anh bao 
nhiêu tuổi?)

■ NI z h ù  zà i n ă r?  (nee joo dzye nar -  Anh sông ở đâu?)
■ NT jié h ũ n  le  m éiyõu? (neejyeh hwun lull mayo -  Anh 

có gia đình chưa?)
■ Nĩ yõu h á iz i m a? (nee yo hi dzuh mah -  Anh có con 

chưa?)
■ Nĩ zuò sh én m e  gõngzuò? (nee dzwaiv sliummuh goong 

dzwaw -  Anh làm loại công việc gì?)
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dyan yeeng mah -  Cô có thích xem phim không?)
■ Nĩ sh én m e  sh íh ò u  zõu? (nee shummuh shir ho dzoe

-  Khi nào anh đi?)
■ ơ ĩn t iã n  de  t ỉã n q ì zẽnm e yàng? (ịin ty an duh ty an 

cliee dzummah yahng -  Thời tiế t hôm nay th ế  nào?)

Trò chuyện

Trong tiếng Hoa, x ỉá n lỉá o  (shyan lyaow) có nghĩa là “cuộc 
nói chuyện ngắn” còn x ỉá n tá n  (shyan tahn) là “trò chuyện”. 
Phần này sẽ giúp bạn nắm  vững một số cụm từ và câu hỏi quan 
trọng mà bạn có thể  sử dụng để th iế t lập một mối quan hệ.

Nói về thời tiế t
Nói chuyện về t ỉã n q ì (tyan chee - thời tiết) luôn là một chủ 

đề an toàn trong bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Thực tế, nó là 
cách phổ biến để mở đầu câu chuyện. Nếu bầu trời xanh và 
mọi thứ  dường như đều tốt thì bạn có thể bắt đầu bằng

J ĩn tiã n  de tiãngq ì zhẽn  hăo, du ì b ú  duì? (Jin ty an duh ty an 
chee juhn, dway boo dway -  thời tiết hôm nay rất đẹp phải không?)

Những tính từ sau có thể giúp bạn diễn tả nhiệt độ và độ ẩm:

■ lẽn g  (lung - lạnh)
■ l ỉá n g k u à ỉ (lyahng kwye — m át mẻ)
■ m ẽ n rè  (mun ruh -  oi bức)
■ nuănhuó  (nwan hwaw -  ấm)
■ r è  (ruh -  nóng)

Sìjì (suh jee -  bốn mùa) -  d õ n g tiãn  (doong tyan -  mùa 
đông), c h ũ n tiã n  (cliivun tyan -  mùa xuân), x ỉà tỉã n  (sliyah 
tyan -  mùa hạ) và q iũ tiãn  (chyo tyan -  mùa thu) -  tấ t cả đều 
có những nét đẹp của chúng. Tất cả chúng đều có những đặc 
điểm riêng biệt về m ặt thời tiế t mà bạn có thể  diễn giải bằng 
những từ dưới đây trong một cuộc trò chuyện:
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■ bào fẽngxuẽ  (baou) fuhng shweh -  bão tuyêt)
■ d à íẽn g  (dah fuhng  -  gió dông)
■ duõyu*n (duiau) yewn -  u ám/đầy mây)
■ fẽng  h é n  d à  (fuhng hun dah -  có nhiều gió)
■ léiyủ (lay yew — bão lớn có sấm sét)
■ q ín g lăn g  (cheeng lahng - nắng)
■ q ín g tiãn  (clieeng tyan -  trong xanh/sáng sủa)
■ x ià  m áom áoyủ (shyah maow maow yew -  mưa phùn)
■ x iàw ù  (shyah woo -  sương mù)
■ x iàx u ẽ  (shyah shweh - tuyết)
■ xiàyú (shyah yew -  nhiều mưa)
■ y ĩn tiãn  (yeen tyan -  u ám)

Thử thực hành cuộc trò chuyện ngắn dưới đây về thời tiết:
Jean: H ã’ẽ rb ĩn  d õ n g tià n  h ẽ n  lẽ n g . C h á n g c h á n g  
x iàx u ẽ . (liah are been doong tyan hun lung, chahng 
dialing shyah shweh -  Harbin rấ t lạnh vào mùa đông. 
Trời thường có tuyết rơi.)
Bill: Z hende  m a? (jun dull mah -  Thật à?)
Jean: Zhende. Yẽ yõu bàoíẽngxuẻ. X ỉàtiãn  h á i hăo. 
Bĩjiào nuănhuó . (jun dull, yell yo baoiv fuling shweh, shyaỉi 
tyan hi how, bee jyaow nwan hwaw -  Thật đấy. Có cả bão 
tuyết nữa. Tuy nhiên, mùa hè thì rấ t tốt. Trời khá ấm áp.) 
Bill: L ẽng  tiã n  kéyĩ qù  h u áx u ẽ , h á i kéy ĩ q ù  lỉũbĩng. 
N èm m e H ã’ẽ rb ĩn  d õng tiãn  de sh íh ò u  h ẽ n  h ăo  wán. 
(lung tyan kuh yee chyeiv hwah shweh, hi kuh yee chyeiv lyo 
beeng, nummuli hall are been doong tyan duh sliir ho 
hun how wahn -  Khi trời lạnh, bạn có thể đi trượt tuyết 
hoặc trượt băng. Vì vậy suốt mùa đông ở Harbin rấ t vui.)

Tìm hiểu xem người ta  từ  đâu đến
Việc thắc mắc người ta từ đâu đến khi lần đầu tiên gặp họ 

là một việc rấ t bình thường. Bạn sẽ hỏi họ bằng cách nói
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Nĩ sh ì có n g  n ă r  lá ỉd e?  (nee shir tsoong nar lye duh  — Anh 
từ đâu đến?)

Để trả  lời, bạn thay chữ nĩ bằng wõ và đặt tên của nơi mà 
từ đó bạn đến vào chỗ của chữ n ă r.

Wõ sh ì có n g  P a r is  lá id e . (waw shir toong paris lye 
dull -  Tôi đến từ Paris)

Những người ở Đài Loan nói n á lĩ (nah lee) thay 
vì n ă r  (nar). N ă r là cách nói của miền bắc và 
chủ yếu được dùng ở Đại lục.

Danh sách dưới đây liệt kê các quốc gia có thể  xuất hiện 
trong các cuộc nói chuyện:

■ À u d à lìy à  (ow dah lee yali - ức)
■ F ăg u ó  (fall gwaw  -  Pháp)
■ M ẽiguó (may gwaw -  Mỹ)
■ R ìb ẽn  (ir bun -  N hật Bản)
■ R u ìd iă n  (rway dyan -  Thụy Điển)
■ R u ìsh ì (rway shir -  Thụy Sĩ)
■ Y ìdàlì (ee dah lee -  Ý)
■ Y ĩngguó (eeng gwaw - Anh)
■ Y u è n án  (yioeli nalin -  Việt Nam)
■ Z hõngguó  (ịoong givau) -  Trung Quốc)

Sau đây là một đoạn đối thoại ngắn về bạn từ đầu đến:

Cynthia: A d rie n n e , n ĩ sh ì cóng  n ă r  lá id e?  (Adrienne, 
nee shir tsoong nar lye dull -  Adrienne, bạn từ đâu đến?) 
Adrienne: Wõ sh ì cóng  J iã z h õ u  lá id e . Nĩ ne?  (waw
sliir tsoong jyali joe lye dull, nee null -  Mình đến từ
California. Còn bạn?)

G hi nhớ:
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Cynthia: Wỗ bu*sh ì M ẽiguórén . Wõ sh ì c ó n g  Yĩngguó 
L ú ndũn  lá id e . (waw boo shir may gwaw run, waw shir 
tsoong eeng gwaw Iwun dun lye duh -  Mình không phải là 
người Mỹ. Mình đến từ Luân Đôn, nước Anh.)
Adrienne: N à tà i  hăo le . (nah tye how luh -  Tuyệt thật)

C ác từ  cầ n  b iế t
J iã z h õ u jyah joe California
M ẽiguórén may gwaw run người Mỹ
Nà tà i  h ăo le nah tye how luh tuyệt thậ t
Yĩngguó eeng gwaw nước Anh

Trò chuyện về g ia  đình
Nếu bạn muốn nói chuyện về gia đình khi trả  lời các câu hỏi 

hoặc làm một cuộc nói chuyện ngắn, bạn cần phải biết ai trong 
gia đình bạn.

Hãy tham gia cuộc trò chuyện sau đây giữa hai cô gái về gia 
đình của họ:

Lĩ Huá: B ev e rly , n ĩ yỏu  m é iy õ u  x iõ n g d ì jiẽm è i?
{Beverly, neeyo mayo sliyoong dee jyeh may -  Beverly, bạn 
có anh chị em không?)
Beverly: Wõ yõu yíge jiẽ jie . Tã shíw ù su ì. Bĩ wõ dà 
lỉăn g su ì. (wawyo eeguhjyeh jyeh, tail shir woo sway, bee 
waw dali lyahng sway -  Mình có một người chị. Chị ấy 15 
tuổi. Chị ấy lớn hơn mình 2 tuổi.)
Lĩ Huá: Tã yẽ h u ì j ỉă n g  Z hõngw én m a? (tall yeah hway 
jyahng joong one mall -  Chị ấy cũng nói tiếng Hoa được 
chứ?)
Beverly: B ú h u ì. Tã zhĩ h u ì Yĩngyú. {boo liway, tah jir  
Jiway eeng yew -  Không. Chị ấy chỉ nói tiếng Anh.)
Lĩ Huá: N ĩde fùm ũ zh ù  zài n ă r?  (nee dull foo moo joo 
dzye nar -  Ba mẹ của bạn sông ở đâu?)
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Beverly: W om en dõu  zh ù  zài B ẽijĩng. Wỗ b à b a  sh ì 
wàỉjỉãoguãn. (waw men doe joo dzye bay jeeng, waiv bah. bah 
shir why jyaow gwan — Cả nhà mình đều sống ở Bắc Kinh. Ba của 
mình là một nhà ngoại giao.)

Các từ  cần  b iế t
j iã n g jyahng nói, nói chuyện
w à ijiã o g u ãn why jyaow gwahnnha ngoại giao
Yĩngyủ eeng yew tiếng Anh
Z hõngw én joong one tiếng Hoa, tiếng 

Trung Quốc
zhù joo sống

Trò chuyện về công việc
Loại công việc mà bạn đang làm có thể cho biết nhiều điều 

về bạn. Nó cũng có thể  là một đề tài rấ t tốt cho những cuộc trò 
chuyện. Để hỏi ai đó về gõngzuò (goong dzwaw -  công việc) của 
họ, bạn có thể  nói

Nĩ zuò  sh é n m e  gõngzuò? (nee dzwaw shumm uh goong 
dzwaw -  Anh làm loại công việc gì?)

Thậm chí bạn có thể  thử đoán và nói, ví dụ

Nĩ sh ì lă o sh ĩ m a? (nee shir laoiv shir mah -  Anh là giáo 
viên phải không?)

Sau đây là một số nghề nghiệp mà bạn hoặc người mà bạn nói 
chuyện có thể  đang làm:

■ b iãn jí (byan jee -  biên tập viên)
■ c a ifen g  (tsye fung -  thợ may)
■ c h é n g w ù y u á n  (chuhng woo yivan -  tiếp viên hàng 

không)
■ c h ũ n à y u á n  (choo nah yivan -  thủ quỹ ngân hàng)
■ d ià n g õ n g  (dyan goong -  thợ điện)
■ fẽ ix ín g y u á n  (fay sheeng ywan -  phi công)
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■ h ă ỉg u ã n  g u ãn y u án  (hi givan gwan yivan -  nhân viên 
Hải quan)

■ h ù sh ì (hoo shir -  y tá)
■ jiào sh ò u  (jyaow show -  giáo sư)
■ jiẽ x ià n y u án  (ịyeh sliyan yivan -  điện thoại viên)
■ k è fá n g  fu*w ùyuán  (kuh fahng foo woo ywan — quản 

gia)
■ k u a iji  (kwye jee -  kế toán viên)
■ lăo sh ĩ (laow shir -  giáo viên)
■ liè c h ẽy u á n  (lyeh cliuh ywan -  trưởng tàu)
■ lù sh ĩ (lyew shir -  luật sư)
■ q iá n tá ỉ  fú w ù y u á n  (clxyan tye foo woo ywan -  nhân 

viên tiếp tân)
■ sh u ĩn u ăn g õ n g  (sliivay nivan goong -  thợ ống nước)
■ y ă n y u á n  (yan ywan -  diễn viên)
■ y ĩsh ẽn g  (ee sliung -  bác sĩ)
■ y ó u d ìy u á n  (yo dee ywan -  nhân viên bưu tín)
■ zh ú g u ăn  (/00 gwan -  tổng giám đốc)

Sau đây là một số từ chỉ nghề nghiệp và các cụm từ liên quan 
đến nghề nghiệp:

■ b à n  r ì  gõngzuò (bahn ir goong dzwaw -  việc làm bán 
thời gian)

■ g ù y u á n  (goo ywan -  nhân viên)
■ gùzhũ (§00 joo -  ông chủ)
■ jlng ll (jeeng lee -  quản lý)
■ m ià n sh ì (myan shir -  phỏng vấn)
■ q u á n  r ì  gongzuo (chwan ir goong dzwaw  -  công việc 

trọn thời gian)
■ sh ĩyè  (shir yeh -  th ấ t nghiệp)



S ư  h iế u  b iế t  vế v ă n  hóa: Ớ Trung Quốc, d ãn w èi (dahn way
-  đơn vị việc làm) của bạn là một phần quan 
trọng của cuộc đời bạn. Thuật ngữ này đề cập 
đến nơi làm việc của bạn, có thể là bất kỳ nơi 
nào trong nước. D ãnw èi của bạn là tổ chức chịu 
trách nhiệm chăm lo cho bạn và chịu trách nhiệm 
cho bất kỳ hành động sai lầm nào mà bạn vô 
tình  gây ra. Trên thực tế, khi người ta  yêu cầu 
bạn cho biết nhân dạng qua điện thoại, họ thường 
nói “Nĩ n ă r? ” (nee nar -  Anh từ đâu đến?) để 
tìm  hiểu bạn thuộc dãn w èi nào.

Đoạn hội thoại sau sử dụng các cụm từ chỉ nghề nghiệp:
Xião Liú: Y áng, n ĩ zuò sh én m e  gõngzuò? (Yaling, nee 
dzwaw slium m uh goong dzwaw -  Yang, bạn làm loại 
công việc gì vậy?)
Yáng: Wõ sh ì lán q iu *  d u ìy u án . (waw shir lahn chyo 
dway ywan -  Mình là vận động viên bóng rổ)
Xiăo Liú: N à h é n  yõuyìsi. (nah hun yo ee suh -  Rất thú 
vị)
Yáng: Nĩ ne?  (nee nuh -  Còn bạn?)
Xiăo Liu: Wõ sh ì h ù sh ì. Wõ zài K ãifẽng  d ìy ĩ y ĩy u à n  
gõngzuò. (waw shir hoo shir, waw dzye kye fung dee ee 
ee yivan goong dzwaw -  Mình là y tá. Mình làm việc tại 
bệnh viện số 1 của Kaifeng)
Yáng: N án  b ù n á n ?  (nahn boo nahn -  Nó có khó không?) 
Xiăo Liu: B ù n án . Wỗ h ê n  x ĩh u ã n  w õde zh íyè. (noo
nalin, waw hun she hwahn waw dull j ir  yell -  Không 
khó. Mình thực sự thích công việc của mình.)

Các từ  cần b iế t
gongzuo goong dzwaw làm việc
h ù s h ì hoo shir y tá
nán nahn khó khăn



xĩhuãn she hwahn thích
y ĩy u àn ee ywan bệnh viện
zhíyè jir yeh nghề nghiệp

Nói về nơi bạn sống
Sau khi mọi người quen biết nhau qua những cuộc trò chuyện 

ngắn, họ có thể trao đổi địa chỉ và số điện thoại cho nhau để giữ 
liên lạc. Câu hỏi mở đầu dã được nhắc đến ở đầu chương này “Nĩ 
zhù  zài n ă r? ” (nee joo dzye nar -  Anh sống ở đâu?). Bạn cũng có 
thể muôn hỏi một vài câu hỏi sau:

■ N ĩde dìzhĩ sh ì shénm e? (nee duh dee jir  shir shummuh
-  Địa chỉ của anh là gì?)

■ Nĩde d ỉà n h u à  h ào m ă  d uõshăo?  (nee duh dyan hwah 
how mah dwaw shaow -  Điện thoại của anh số mấy?)

■ NT sh én m e sh íh ò u  zài jiã?  (nee shummuh shir ho dzye 
ịyah -  Khi nào bạn ở nhà?)

Đôi lúc bạn cũng có thể  nói về nhà của mình. Các từ và cụm 
từ này có thể sẽ hữu dụng:

■ w õm en zhù  de  sh ì fángzỉ. (waw mun joo duh shir fahng 
dzuh -  Chúng tôi sống trong một ngôi nhà)

■ Tă zh ù  d e  sh ì gõngyù. (tah joo duh shir guh goong 
yew -  Cô ấy sống trong một căn hộ.)

■ T ãm en  yỗu yíge y u àn zỉ. (tah mun yo ee guh ywan 
dzuh -  Họ có một cái sân)

■ Nĩ yõu y íge h u ã n y u án . (nee yo ee guh hwah ywan -  
bạn có một khu vườn)

■ Wỗ z h ù  zài chénglĩ. (waw joo dzỵe chuhng lee -  Tôi 
sông trong thành phố)

■ Wò zh ù  zà i jỉãow àỉ. (waw joo dzye jyaow why -  Tôi 
sống ở ngoại ô)



■ Wõ z h ù  zà i nóngcũn . (waiv joo dzye noong tswun -  
tôi sống ở nông thôn)

>ỉgoài d ỉà n h u à  h ào m ă  (dyan hwah how mah -  số điện 
ại) và d ìzh ĩ (dee jir  -  địa chỉ), hầu hết mọi người cũng 
ổn biết d ỉà n z ĩ y ó u x iăn g  d ìzh ĩ (dyan dzuh yo shyahng dee
-  địa chỉ e-mail). Và nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong 
t tình  huống trang  trọng hơn, sẽ thích hợp hơn nếu bạn cho 
ló m ín g p ỉà n  (meeng pyan -  danh thiếp) của bạn.



Chướng 5:

Àn uống

Trong chương này
► Ăn uống, phong cách Trung Quốc
► Gọi món và nói chuyện trong nhà hàng
► Thanh toán tiền

S im  hiểu những nghi thức ẩm thực Trung Quốc và món ăn 
Trung Quốc là một cách rấ t tốt để khám phá nền văn hóa Trung 
Quốc. Bạn cũng có thể sử dụng những gì bạn khám phá trong 
chương này để gây ấn tượng cho cuộc hẹn của bạn bằng cách gọi 
món bằng tiếng Trung Quốc trong lần đi ăn tiệm sắp tới.

Các bữa ăn

Nếu bạn cảm thấy đói bụng khi bắt đầu phần này, thì hãj 
dừng lại và ch ĩ (chir - ăn) một ít fan  (fahn -  thức ăn). Các bữ£ 
ăn trong ngày được gọi là

■ zãofàn  (dzaow fahn -  điểm tâm)
■ w ủfàn (woo fahn -  bữa trưa)
■ w ăn fàn  (wahn fahn -  bữa chiều)

Nhiều thế  kỷ qua, người Trung Quốc đã chào hỏi nhau khônẾ 
phải bằng câu nói “Nĩ hão  m a?” (nee how ma -  Anh khỏi 
không?) mà là bằng câu nói “NI c h ĩíà n  le  m éiyõu?” (nee chii 
fahn lull mayo -  Anh đã ăn gì chưa?)

Nếu bạn thấy đói, bạn có thể nói wồ h ê n  è (waw hun uh - 
tôi đói quá) và đợi một người bạn mời bạn ăn. Nếu bạn thấ] 
khát, chỉ cần nói w õde kõu  h ẽ n  kẽ (waw duh ko hun kuh  - 
Tôi khát quá) để nghe những lời mời cho đủ thứ loại nước giả 
khát.



Hoặc bạn có thể khôn khéo hơn với một trong những câu sau:
■ NT è m a? (nee uh mall -  Anh có đói bụng không?)
■ NI è bu* è? (nee uh boo uli - Anh có đói bụng không?)
■ NT h á i  m éi ch ĩ w ă n fàn  ba. (nee hi may chir wahn 

fahti bah -  Tôi cá là anh chưa ăn tối)

Khi ăn tối tại nhà của ai đó, đừng do dự sử dụng một sô" câu 
lau tại bàn ăn:

■ M àn ch ĩ hoặc m à n  m àn  chĩ! (mahn chir hoặc mahn 
mahn chir -  Chúc ngon miệng!) Cụm từ này theo nghĩa 
đen thì có nghĩa là “Ăn từ từ thôi”, nhưng nó được dịch 
rộng ra  thành  “Cứ từ từ và thưởng thức món ăn”.

■ Zìjĩ lá i. (dzuh jee lye — Cứ để tôi tự nhiên)
■ G ãnbẽỉ! (gahn bay -  Cạn chén!)
■ Duõ ch ĩ y ìd iă r  ba! (dwaw cliir ee dyar ball -  Thêm 

một tí nữa nhé!)
■ Wõ ch ĩb ăo  le. (waw cliir baow lull -  Tôi no rồi)

Sư h iể u  b iế t  vế  v ă n  hóa: Bất kỳ khi nào một người cùng ăn 
tôi với bạn bắt đầu phục vụ món cho bạn, vì là 
phong tục, bạn luôn phải giả vờ phản kháng lại 
bằng cách nói vài lần cụm từ zìjĩ lá i  (dzuh jee 
lye — Để tôi tự nhiên) như th ế  bạn không có vẻ
thừa nhận rằng ai đó phải phục vụ cho bạn. Sau
cùng, hãy cho phép người đó làm theo đúng phép 
xã giao bằng cách phục vụ từng món ăn cho bạn 
nếu bạn là khách.

)i ăn ngoài

Cho dù bạn ăn ở nhà của một người bạn hay trong một nhà 
làng Trung Quốc, bạn cần phải biết cách yêu cầu một số đồ dùng 
ơ bản và cách đề cập đến những thứ đã có sẵn trên  bàn.



Bạn sẽ yêu cầu một thứ gì đó một cách lịch sự bằng cách nói 
Qĩng nĩ géi wỗ . . .  (cheeng nee gay waw -  Làm phiền anh lấy 
cho tôi một . . .)

Bạn cũng có thể nói M áfan  nĩ gẽi wõ . . . (mah fahn nee 
gay waw -  Làm phiền anh lấy cho tôi một . . .)

Sau đây là một số thứ mà bạn thường gặp hoặc cần hỏi đến 
khi đi ăn ở ngoài:

■ y íge w ă n  (ee guh wahn -  một cái chén)
■ y íge p a n z i (ee guh pahn dzuh -  một cái đĩa)
■ yíge be iz i (ee guh bay dzuh -  một cái ly)
■ y íge tiáo g ẽn g  (ee guh tyaow guhng -  một cái muỗng)
■ yíge daozi (ee guh daoiv dzuh -  một con dao)
■ yíge chaz i (ee guh chah dzuh -  một cái nĩa)
■ yì zhãng  cãn jĩn  (ee jahng tsahn jeen -  một cái khăn ăn!
■ yì gẽn  y áq iãn  (ee gun yali chyan -  một cây tăm XỈE 

răng)
■ yíge sh ĩ m áo jĩn  (ee gull sliir maowjeen -  một cái khãr 

ướt)
■ y íge rè  m áo jĩn  (ee guh ruh maou) jeen -  một cái khăr 

nóng)
■ yì shuãng  kuaizi (ee shwaJing kwye dzuli -  một đôi đũa)

N ói đ ú n g  v ă n  p h am : Khi nghi ngờ, hãy dùng từ đo lường g« 
(guh) ở trước danh từ mà bạn muôn bổ nghĩa bằnị 
một chữ số hoặc một từ chỉ định, chẳng hạn nhi 
“này” (zhè - jay) hoặc “đó” (nà - nah). Như bại 
thấy trong danh sách trước, từ chỉ “một” luôn bắ 
đầu bằng yĩ (ee), có nghĩa là số 1 trong tiếni 
Hoa. ơ  giữa yĩ và danh từ là từ đo lường. Đô 
với đũa, nó là sh u ãn g  (shwalmg) nghĩa là đôi 
đối với khăn ăn, nó là zh ãn g  (ịahng), dược dùn 
cho bất kỳ thứ gì có bề m ặt phảng (chẳng hạ: 
như giấy, bản đồ hoặc giường ngủ); và từ đo lườn



t u a  I i . i l / 1/  y ^ c x j  I /0.1X1 A l a  x a u g  l a  g b i i  v ‘ ^ t '

đến bất kỳ thứ gì có hình que, chẳng hạn như 
dây thừng, hoặc lá cỏ. Tiếng Trung Quốc có nhiều 
từ  đo lường, nhưng ge (guh) là thông dụng nhất.

Khi nghĩ đến việc đi ăn ở ngoài thì đây là một đoạn hội 
oại mà bạn có thể  sẽ gặp:

Livia: C h a r lo tte , n ĩ hăo! (Charlotte, nee how -  Chào 
Charlotte!)
Charlotte: NT h ăo . H ăo jiũ  m éi jià n . (nee how, how jyoe 
may jyan -  Xin chào. Lâu rồi không gặp.)
Livia: NT è b ú  è? (nee uh boo uli -  Cậu có đói không?) 
Charlotte: w ỏ h è n  è. Nĩ ne? (waw hun uli, nee nuh -  
Có, đói lắm. Còn cậu thì sao?)
Livia: Wõ yẽ h ẽ n  è. (waw yeali hun uh -  Mình cũng khá 
đói rồi.)
Charlotte: W om en q ù  Z h õ n g ểu ó ch én g  ch ĩ Zhõngguó 
cà i, h ă o  b ù  h ăo ?  (waw men chyeu) joong gwaiv chuling 
chir joong gwaw tsye, how boo how -  Chúng mình hãy đến 
khu phô" Tàu và dùng món ăn Tàu nhé?)
Livia: H ăo. NT zh ĩd ào  Z hõngguóchéng  n ă  jiã  c ãn g u ăn  
h ão  m a? (how, nee jir  daow joong gwaw cliuhng nah jya  
tsahn gwahn how ma -  Được. Cậu có biết nhà hàng nào 
ngon ở khu phố Tàu không?)
Charlotte: B eijin g  k ă o  yã d ià n  h ã o x ỉàn g  bu* cuò . (bay
ịeeng cow ya dyan how shyang boo tswaw -  Nghe nói nhà 
hàng Vịt Bắc Kinh rấ t ngon.)

m hiểu những món trên thực đơn

Hãy tự mình làm quen với những loại thức ăn cơ bản trên  
lỉdãn (tsye dahn -  thực đơn) phòng khi bạn chỉ biết những chữ 
nyin để làm vốn. Việc có được kiến thức này sẽ giúp bạn 
lận ra ngay cần phải tập trung vào phần nào.
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Bảng 5-1 trình bày nhữhg thành phần cơ bản của một càỉdãn.

B ản g  5-1 C ác m ục t iê u  b iể u  c ủ a  m ộ t th ự c  d ơ n  T rung 
Quốc

T ừ  tiế n g  H oa C ách p h á t  âm N ghĩa
k ă iw èip ĩn kye way peen các món khai vị
rò u  lè i row lay các món th ịt
jĩ lè i jee lay các món th ịt gia cầm
h ă ỉx ỉã n hi shyan các món hải sản
sù cà i soo tsye các món rau
tăn g tahng món súp
d iăn x ĩn dyan sheen các món tráng  miệng
yĩnliào een lyaow các món uống

Sau đây là một cuộc nói chuyện mà bạn có thể gặp khi đến 
ăn tại tiệm ăn hay nhà hàng:

Chủ quán: JT w èi? (ịee way -  Các cậu đi mấy người?) 
Leslie: Săn  w èi. (sahn way -  Ba người chúng tôi)
Chủ quán: Qĩng zuò zhèr. Zhè shì càidãn. (cheeng dzwau 
jar, jay shir tsỵe dahn -  Mời ngồi chỗ này. Đây là thực đơn.) 
Leslie: NT yào chĩ fàn  h á ish ì yào  chĩ m iàn?  (nee yaou 
chir fahn hi shir yaow chir myan — Các cậu thích dùng cơrr 
hay mì?)
Gerry: L iăngge dõu kéyĩ. (lyaling guh doe kuh yee -  Mór 
nào cũng được.)
Jean: Wõ h ẽ n  x ĩh u ãn  yãoguò jĩd ĩn g . N ĩm en n e?  (wau
hun she hwan yaow gwawjee deeng, nee men nuh -  Mint 
thích mon th ịt gà xăt lát trộn với hạ t điều. Còn mấy cầi 
thì sao?)
Gerry: D uìbùqĩ, wõ chĩ sù. W om en n é n g b ù  n é n g  d iă i 
y ìd iă r  dòu fù?  (divay boo chee, waw chir soo, waw mũr 
nung boo nung dyan ee dyar doe foo -  Xin lỗi nha mình  ăi 
chay. Chúng ta  gọi một it đậu hũ được không?)
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dean: u a n g ra n  Key I. yaanng rann KUU yee — U1 uiiieii 1 a
được.)
Leslie: B ù g u ă n  zenm e yàng, w om en lá i  săn  p in g  
jiú, h ă o  b ù  h ăo ?  (boo gwahn dzummuh yahng, waw mun 
lye san peeng jyoe, how boo how -  Gì cũng được, chúng 
ta  sẽ gọi 3 chai bia nhé?)
Gerry: H èn  hăo! (liun how -  tốt lắm)

Các từ  cần  b iế t
b ù  g u ă n  zenm e boo gwahn món gì cũng được
y àn g______________ dzummuh ỵahng__________________
fàn g g u ăn fahn gwahn nhà hàng, tiệm ăn, 

quán ăn
gãojí jỉủ ló u gaow jee jyoe low quán ăn ngon
k ã íẽ i t ĩn g kah fay teeng cà phê
k u à ỉc ã n kwye tsahn thức ăn nhanh
p íjiũ pee jyoe bia
x ỉă o c h ĩd ỉà n shyaow 

chir dyan
cửa hàng bán các 
thức ăn nhẹ

X ĩcãn she tsahn thức ăn Tây phương
Z hõngcãn joong tsahn thức ăn Trung Quốc

Những món ưa th ích của người ăn chay
Nếu bạn là người ăn chay, bạn sẽ cảm thấy bối rối khi nhìn 

vào một thực đơn chỉ toàn những món heo, bò và cá. Đừng lo. 
Bảng 5-2 sẽ chỉ cho bạn một số món chay. Nếu được, hãy nhìn 
vào danh sách các món rau ở chương 6 để có sự trợ  giúp.
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Bảng 5-2 Các món chay

T ừ  tiế n g  H oa C ách p h á t  âm N gh ĩa
d à n h u ã  tân g dahn hwah tahng canh trứng khuấy
g ãn b ỉãn
s ijid o u

gahn byan suh 
jee doe

đậu tây áp chảo

hóngshão
dòufu

hoong shyaow 
doe foo

đậu hũ om nước 
tương

su ãn  là  tă n g swan lah tahng canh chua nóng
yú x ỉãn g  q iézỉ yew shyahng 

chyeh dzuh
cà tím  ướp tỏi

Một số  món ăn Trung Quốc được ưa chuộng
Bạn có thể quen thuộc với nhiều món ăn dưới đây nếu bạn đã 

từng đến ăn tại một nhà hàng Trung Quốc:
■ B ẽijĩng  k ăo  yã (bayjeeng cow yah -  vịt quay Bắc Kinh)
■ ch u n ju an  (chwun jivan -  chả cuốn chiên giòn)
■ d à n h u ã  tâ n g  (dahn hwah tahng -  canh trứng khuấy)
■ g à ỉlá n  niu* rò u  (guy lahn nyoe row -  th ịt bò xào bông 

cải)
■ gõngbăo jĩd ĩn g  (goong baou) jee deeng -  gà thái nhỏ 

trộn với tiêu nóng)
■ háoyóu  n iu * rò u  (how yo nyoe row -  th ịt bò xào nước sốt

sò)
■ hóngshão  dòufu  Ợioong shaow doe foo — đậu hũ om nước 

tương)
■ s h u à n  y án g rò u  (shwahn yaling row -  th ịt cừu Mông cổ

hầm khoai tây)
■ su ã n  là  tâ n g  (swan lah tahng -  canh chua nóng)
■ tá n g c ù  yu* (tahng tsoo yew -  cá xốt chua ngọt)
■ yãn  huángguã iyan hwahnggwah -  dưa chuột Hầm giấm)
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Nước xốt và g ia  vị
Người Trung Quốc sử dụng tấ t cả các loại gia vị và nước xốt 

để làm cho món ăn của họ thơm ngon. Dưới đây là một số loại cơ 
bản:

■ cù  (tsoo -  giấm)
■ jiã n g  {ịyahng -  gừng)
■ ịià n g y ó u  (iyahng yo -  nước tương)
■ là y ó u  (lah yo -  nước xốt cay)
■ m áy ó u  (mah yo -  dầu vừng)
■ y á n  (yan -  muối)

Tìm hiểu m ột số  thức ăn phần  ("dim sum )
Thức ăn phần là một dạng khẩu phần ăn mini, và nó thường 

được phục vụ kèm với trà  để giúp giảm lượng dầu mỡ sau khi ăn. 
Thức ăn phần hấp dẫn một phần là vì bạn có thể  ăn thử rấ t 
nhiều món ăn khác nhau trong lúc gặp lại những người bạn cũ. 
Các bữa ăn phần có thể kéo dài hàng giờ, đây chính là lý do tại 
sao hầu hết những người Trung Quốc đều chọn những ngày cuối 
tuần để đi ăn dim sum. Việc nán lại một thời gian dài vào những 
ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật cũng chẳng sao.

Bạn có thể  nói với người phục vụ bạn muốn một loại thức ăn 
phần bằng cách nói:

Q ĩng lá i y ì d i é _____. (cheeng lye ee dyeh_____- làm ơn
cho tôi một d ĩa _____). Điền vào chỗ trống bằng một trong
những món ăn được liệt kê trong bảng 5-3.

B ản g  5-3 C ác m ó n  ă n  p h ầ n  th ư ờ n g  gặp

T ừ  t iế n g  H oa C ách  p h á t  âm N ghĩa
ch ũ n ju ăn chwun jwan chả cuốn chiên giòn
d à n tă dahn tah bánh trứng sữa
d ò u sh ã  bão doe shah baow bánh bao nhân đậu
guõ tiẽ gwaw tyeh bánh hấp nhân th ịt
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n ià n g  q ĩng jião nyahng cheeng 
jyaow

ớt nhồi th ịt

n iu * rò u  w án nyoe row wahn bò viên
yùjiăo yew jyaow rễ khoai sọ chiên 

giòn
xỉã jỉăo shyah jyaow bánh hấp nhân tôm
xiã w án shyah wahn tôm viên
x iăo ló n g  bão shyaow lonog 

baow
bánh bao nhân thịt

Đoạn hội thoại sau sử dụng các món ăn ở trên:
George: Nĩ ch ĩ guò d im  sum  m a? (nee chir gwaw deem 
sum mail — Hồi trước bạn có bao giờ đi ăn thức ăn phần 
chưa?)
Rhoda: M éiyõu. Zhè sh ì d ì yĩ cì. (mayo jay shir dee yee 
tsuli -  Chưa. Đây là lần đầu tiên.)
Susan: W eidao zenm e yàng? (way daow dzummuh yahng 
- N ó  như th ế  nào?)
Rhoda: H ăo jile . {how jee lull -  Ngon lắm.)
George: Nĩ xĩ b ù x ĩh u ãn  ch ĩ d im  sum ? (nee she boo she 
hwahn chir deem sum -  Bạn có thích thức ăn phần không?)
Susan: D ãngrán. H ên xĩhuãn. {dahng rahn, hun she hwahn
-  Tất nhiên. Mình thích nó lắm.)
Rhoda: Nĩ zuì x ĩh u ăn  chĩ de dim  sum  sh ì shénm e?  (nee 
dzway she hwahn chir dull deem sum shir shummuh — Bạn 
thích món ăn phần nào nhất?)
Susan: N à h ẽ n  n á n  shuõ. B ú sh ì guõ tiẽ  j iù  sh ì xiã 
jiao  ba. D im  sum  wõ dõu x ĩh u ãn  chĩ. (nah hun nahn 
shwaw, boo shir gwaw tyeh jyoe shir shyah jyaow bah, deem 
sum waw doe she hwalin chừ  -  Khó nói lắm, nếu không 
phải bánh hấp nhân th ịt thì nhất định là bánh hấp nhân 
tôm. Mình thích tấ t cả các món ăn phần.)
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Gọi món Tây
Mặc dù món ăn Trung Quốc rấ t đa dạng và ngon nhưng 

th ỉnh thoảng  bạn  cũng có th ể  cảm thấy  thèm  m ột món 
hamburger của Mỹ hoặc th ịt rán  của Pháp. Bảng 5-4 và 5-5
liệt kê một sô' món ăn Tây và những đồ uống thông dụng. 

B ản g  5-4 M ón ă n  T ây
T ử  t iế n g  H oa______ C ách  p h á t  âm  N gh ĩa________
bĩsã b íng bee sah beeng bánh piza
h àn b ăo b ão hahn baow baow hamburger
k ă o  tũ d ò u cow too doe khoai tây nướng
règ õ u ruh go xúc xích nóng
sãn m ín g zh ì sahn meeng jir bánh sandwich
shãlã  j ià n g shah lah jyahng xà lách trộn
tũ d ò u n í too doe nee khoai tây đập vụn
y á n g  p á i yahng pye sườn cừu
y ìd à lì sh ì ee dah lee shir mì spaghetti
m ỉà n tỉá o myan tyaow
zh á  jĩ jah jee gà nướng
zh á  sh ũ tiáo jah shoo tyaow th ịt rán  kiểu Pháp
zhá y án g cõ n g jah yahng hành lăn bột chiên
q u ă n tsoong chwan
zhũ p á ỉ joo pye sườn heo

Banff 5-5 C ác m ó n  u ố n g

T ừ  tiế n g  H oa C ách  p h á t  âm N g h ĩa
chá chah trà
guõzh ĩ gwaw jir nước ép trá i cây
jiù d ã n jyoe dahn thưc đơn rươu
k ã fẽ i kah fay cà phê
k ẽ lè kuh luh soda
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k u à n g q u án sh u ĩ kwahng chwan nước khoáng
shway

n ín g m én  q ìsh u ĩ neeng muhng nước chanh
chee shway

n ỉú n ă ỉ nyoe nye sữa
píjiũ pee jyoe bia

Đặt món và nói chuyện với nhân viên phục vụ

Sư h iể u  b iế t  vế v ă n  hỏa: Nghi thức tại bàn ăn của người 
Trung Quốc là mọi người cùng nhau gọi món. Hai 
thứ chính mà bạn phải quyết định chọn là cài 
ttsye -  dĩa thức ăn) và tâ n g  (tahng - canh). Cứ 
thoải mái làm người đầu tiên hỏi w om en yĩnggãi 
jião  cài jiĩge tăng? (ivaiv men eenggye jyaow jee 
guh tsyejeeguh tahng -  Chúng ta sẽ gọi bao nhiêu 
thức ăn và bao nhiêu món canh?). Lý tưởng nhất 
là một trong mỗi năm vị chính phải có trong những 
món mà bạn chọn cho bữa ăn: su ãn  (swan - chua), 
t iá n  (tyan -  ngọt), kủ (koo - đắng), là  (lah - cay) 
hoặc x ỉán  (shyan - mặn).

Sau đây là một số câu hỏi mà người phục vụ có th ế  hỏi bạn:

■ N ĩm en yào  sh én m e  cài?  (nee mun yaow shummuh 
tsye -  Ông muốn gọi món gì?)

■ NTmen yào  h ẽ  d ỉă r  sh én m e?  (nee mun yaow huh 
dyar shumm uh -  Ông muốn uống gì?)

■ Yào jĩ p in g  píjiủ? (yaoiv jee peeng pee jyoe -  Ông 
muốn bao nhiêu chai bia?)
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Và sau đây là một số cụm từ hữu dụng khi bạn cân dáp iại:
■ W om en yào  yíge su ãn  là  tăng . (waw mun yaow ee 

guh swan lah tahng -  Chúng tôi muốn một phần canh 
chua nóng.)

■ Wõ b ù  ch ĩ là  de . (waw boo chir lah duh -  Tôi không 
ăn món cay.)

■ Q ỉng b ié  fà n g  w èijĩng , wõ guòm ĩn. (cheeng byeh 
fahng way jeeng, waw gwaw meen -  Làm ơn đừng bỏ 
bất kỳ chất phụ gia nào, tôi bị dị ứng.)

Khi gọi một người phục vụ thức ăn, bạn có thể gọi anh ta 
hoặc cô ta  với cùng một tên: fú w ù y u á n  (foo woo ywan -  nhân 
viên phục vụ). Trên thực tế, chữ “anh ta”, “cô ta ” hay “nó” tấ t 
cả đều dùng chung một từ tiếng Hoa là tã  (tah).

■ Q ĩng gẽi wõ cà id ãn . (cheeng gay waw tsye dalin -  
Cho tôi xem thực đơn.)

■ Nĩ gẽi w om en jỉè sh à o  jĩge cài, h ă o  m a? (nee gay 
waw men jyeh shaow gee guh tsye, how ma -  Anh đề 
nghị thử một vài món được không?)

■ D à sh ĩfu  n á sh õ u  cà i sh ì sh én m e?  (dah shir foo nah 
show tsye shir sliummuli -  Đặc sản chính là gì?)

■ Yu* x ĩn x iãn  m a? (yew shin shyan mah -  Cá này có tươi 
không?)

■ Wỗ bu* y u àn y ì ch ĩ h ă ish ẽn . (waw boo ywan yee chir hi 
shun -  Tôi không muốn thử món hải sâm.)

■ NTmen yỗu k u à n g q u á n  sh u ĩ m a? (nee mun yo kwahng 
cliwan shway mah -  Anh có nước suối không?)

■ Wõ b ù  n é n g  ch ỉ yòu tá n g  de  cài. (waw boo nuhng chừ  
yo taling dull tsye -  Tôi không ăn được bất kỳ món nào 
có đường.)

■ Wõ b ù  ch ĩ zh ũ rò u . (waw boo chir joo row -  Tôi không 
ăn th ịt heo.)

■ Q ĩng cã zhuõzi. (clieeng tsaỉi jwaw dzuli -  Làm ơn lau 
sạch cái bàn.)
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■ QTng b ă  y ĩn liào  sòng  lá i. (cheeng bah yin lyaow soong 
lye -  Làm ơn mang các thức uống của chúng tôi ra.)

■ Wõ m éi jia o  zheige. (waw may jyaow jay guh  — Tôi 
đâu có gọi món này.)

Sau đây là cách bắt đầu một cuộc nói chuyện khi gọi món:
Tom: W om en n é n g  b ù n é n g  k à n k à n  cà ỉd ãn ?  (waw mun 
nung boo nung kahn kahn tsye dahn — Chúng tôi có thể 
xem qua thực đơn được không?)
Phục vụ: Dãngrán keyĩXdahng rahn kuh yee -  Dĩ nhiên 
rồi)
Phục vụ: Nìnien xiăng diãn sliénmc. cài? (nee mun 
shyahng dyan shummuli tsye -  Ông bà muốn gọi món 
nào?)

Tom: Qĩng wen, nĩmen de náshỗu cài shì shénm e?
(cheeng one, nee mun dull nah show tsye shir shummuh -  
Xin lỗi, cho tôi hỏi món đặc sản ở đây là gì?)

Phục v ụ : Mápó dòufu hé Chángshã jĩ dỏu yỗumíng.
(mall paw doe foo chahng shah jee doe yo meeng -  Đậu hũ 
Sichuan và gà Changsha cả hai đều rấ t nổi tiếng.)

Wendy: Tĩngshuõ mápó dòufu hẽn là. Duìbùqĩ,
kẽshì wõ buchĩ là de. Yõu méiyõu biéde càiiiteeng 
shwaw mah paw doe foo hun lah, dway boo chee, kuh shir 
waw boo chir lah duh, yo mayo byeh duh tsỵe -  Tôi nghe 
nói món đậu hủ Sichuan rấ t cay. Xin lỗi, tôi không thích 
món cay. Anh có loại thức ăn nào khác không?)
Phục vụ: Dãngrán yõu. .lièlán jĩ hé xiã lóng hú 
tlõu bịịiăo wCnhc. Hăo bùhăo? (dahng ralin yo,jyeh lahn 
jee hull shyah loong lio doe bee jyaow one huh, how boo 
how -  Dĩ nhiên là có. Gà hầm bông cải xanh và tôm ram 
với nước xốt tôm hùm cả hai đều không cay. Mấy món 
đó thì sao ạ?)

- 8 6 -



Wendy: Hen hăo. Xièxỉè. (hun how, shyeh shyeh -  Được 
đó. Cảm ơn)
Tom: Qĩng lìngwàí gẽi wỗmcn làịião jiàng. Wỗ 
h ẽn  xĩhuãn chĩ iàđe. (cheeng leeng wye gay waw mun 
lah jyaow jyahng, waw hun she hwan chir lali duh — 
Ngoài ra  mang thêm  cho chúng tôi một ít nước xốt cay. 
Tôi th ì thích món cay.)
Phục vụ: Hái yào bicde Ilia? (hi yaow byeh duh ma -  Ông 
bà còn muôn gọi món nào khác nữa không?)

Tom: Q ĩnglìngw ài lái yíge chăo qĩngcài. (cheeng leeng 
wye lye ee gull chaow cheeng tsye -  Mang luôn một phần rau 
chiên áp chảo.)

Các từ  cần  b iế t
guòm ĩ gwaw meen dị ứng
n á sh ô u  cà i nah show tsye đặc sản của quán
tu ĩjià n tway jyan đề nghị
w è ijĩn g way jeeng chất vị gia
w õde kõ u waw duh ko tôi khát nước
h ẽ n  hé. hun kuh
W6 h ẽ n  è. waw huh uh tôi đói lắm

lm  nhà vệ sinh

Sau khi đã ăn được một ít, bạn có thể  có nhu cầu đến nhà vệ 
inh. Nhu cầu này có thể  rấ t dữ dội nếu bạn đang tham  gia 
uột đại tiệc 12 món ở Bắc Kinh và đã làm hai ly m á o tá ỉ 
7laoiv tye -  rượu Mao Đài), loại rượu nặng nhất trong các thức 
ống của Trung Quốc.

Bây giờ tấ t  cả những gì bạn phải làm là nạp vào năng lượng 
ể hỏi “C èsuỗ zà i n ă r? ” (tsuh swaiv dzye nar -  Nhà vệ sinh ở 
âu?) nếu bạn đang ở Trung Quôc hoặc “C èsuỗ zà i nă lĩ?” (tsuli
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swaw dzye nah lee) nếu bạn đang ở Đài Loan. Bạn cũng có thé 
hỏi “N ălĩ kéy ĩ xĩ shõu?” (nah lee kuh yee she show — Tôi c( 
thể rửa tay ở đâu?)
G hi nhđ: Trong hầu hết các trường hợp, cứ nhìn vào những

hình trên  các cánh cửa phòng tắm  là biết, nhưng 
bạn cũng có thể nhìn thấy chữ phiên âm cho tì 
nam (n án  - nahn) và nữ (nũ - nyew) trước chì 
cèzuõ. Đó là những từ mà bạn cần phải chú ý.

Kết thúc bữa ăn và thanh ỉoán hóa đơn

Sau khi đã nếm qua tấ t cả các hương vị của món ăn Trunị 
Hoa, bạn cần phải trả  tiền. Ớ đây là một sô' câu mà bạn cần biêí 
khi đến giờ thanh toán tiền:

■ Bãokuò fúwùfèi. (baow kwan foo woo fay -  Tính luôn ci 
tiền boa.)

■ fẽnkãi suàn (fun kye sivahn -  mạnh ai nấy trả)

■ jỉézhàng (ịyeh jaling  -  thanh toán tiền)

■ Qĩng jiézhàng. (cheeng jeyli jaling  -  Làm ơn tính  tiền

■ Qĩng kãi shõujù. (clieeng kye show jyeui -  Cho tôi xir 
hóa đơn)

■ YV6 kéỳí yòng xhiyòng kă uia? (waw kuh yee yoonị 
sheen yoong kah mah -  Tôi dùng thẻ tín  dụng đượ 
không?)

■ Wỗ q ĩn g k è . (waw cheeng kuh -  Để tôi trả.)

■ Zhàngdãn bãokuò fúwùfẽi ma? (ja h n g  d a h n  baot 
kwaw foo woo fay mail -  Phiếu tính tiền này có tín] 
luôn phí phục vụ không?)

■ Zhàngdãn yõu cuò. (jahng dalin yo tswaw -  Phiếu tín] 
tiền  này không đúng.)
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Sau đây là một đoạn hội thoại ngắn về việc trả  tiền phục vụ 
(tiền boa):

Rebecca: Women de zhàngdãn yígòng sãnshí kuài qián. 
Xiăo fci yĩnggãi duõshăo? (waw mun duh jahng dahn ee 
goong sahn shir kwye chyan, shyaow fay eeng guy dwaw 
shaow -  Phiếu tính tiền của chúng ta là $30 cả thảy. Tiền 
phục vụ là bao nhiêu?)

R achel: Yĩmvèi fúwù hẽn hăo, suõyl xião fèi kéyĩ băi
fẽn zhĩ èr shí. INI tóngyì ma? (een way foo woo huh how, 
swaw yee shyaow fay kuli yee bai fun jir  are shir, nee toong 
ee mall -  Vì phục vụ ở đây rấ t tốt, tôi nghĩ chúng ta có thể 
trả  thêm 20%. Ảnh đồng ý không?)
Rebecca: T ónggyĩ (toong ee -  Tôi đồng ý)

Các món trà ở Trung Quồ'c

Bạn sẽ gặp rấ t nhiều loại trà  khác nhau y như các phương 
ngữ của Trung Quốc vậy. Trên thực tế  là có hàng trăm  loại trà. 
Tuy nhiên, để gọi món hay mua thức uống này dễ dàng hơn, 
bạn chỉ cần biết những loại trà  phổ biến nhất:

■ L ù ch á . (lyew chah -  trà  xanh) Trà xanh là loại trà  cổ 
nhất trong các loại trà  ở Trung Quốc. Loại trà  xanh 
nổi tiếng nhấ t có tên là lóng jỉng  ch á  (loong jeeng chali
-  trà  Long tĩnh). Bạn có thể tìm thấy loại trà  này gần 
vùng Hồ Tây nổi tiếng ở Quảng Châu và những người ở 
miền Nam đa phần đều thích loại trà  này.

■ H óng  ch á . (hoong chah -  trà  đen) Mặc dù h ó n g  có 
nghĩa là hồng (đỏ) trong tiếng Hoa nhưng bạn sẽ dịch 
cụm từ này là trà  Đen. Không giống như trà  xanh, trà  
đen được cho lên men và được thưởng thức chủ yếu bởi 
những người ở tỉnh  Phúc Kiến.
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■ W ũlóng chá. (oo loong chah -  trà  ô long) Loại trà  này 
lên men một phần. Nó là loại trà  được ưa chuộng ở các 
tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, cũng như ở Đài Loan.

■ M òlì h u ã  chá. (maw lee hwah chah -  trà  nhài) Loại 
trà  này kết hợp giữa trà  xanh, trà  đen và trà  ô long, 
cộng thêm một số loại hoa thơm như hoa nhài hoặc 
hoa mộc lan. Hầu hết những người phương bắc đều 
khoái trà  nhài, có lẽ là vì miền bắc lạnh và loại trà  này 
làm tăng thân nhiệt.
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Chường 6:

Mua Sắm

Yong chương này
► Dạo qua các cửa hàng
► Tìm kiếm quần áo và các món khác
► Trả giá
► So sánh

'íí/íă ì dõngxi (my doong she -  mua sắm) là một trong những 
ách giải trí thú vị nhất của mọi người trên  khắp th ế  giới. Cho 
ù bạn chỉ g u àn g sh ãn g d iàn  (gwahng sliahng dyan — đi dạo xem 
àng) hay thực sự muốn măi dõngxi thì cũng không có vấn đề 
I. Bạn vẫn có thể  nhìn ngắm tấ t cả các loại sh ãn g p ĩn  (shahng 
een -  hàng hóa), mơ đến việc mua z u a n sh i jie z h i (duian 
hir jyeh j ir  -  nhẫn kim cương), và mặc cả jiàg é  (iyah guh  -  
iá).

lị đến các cửa hàng

Danh sách dưới đây liệt kê một số loại cửa hàng mà bạn có 
lể  gặp và một số món hàng mà bạn có thể  tìm thấy ở đó:

■ Zài yíge shữdiàn n ĩ kéyĩ măi shũ, zázhì hé hàozhĩ.
(dzye eeguh shoo dyan nee kuh yee my shoo, d za h jir  
huh baow jir  — Trong một hiệu sách, bạn có thể  mua 
sách, tạp chí và báo.)

■ Zai yíge wũjĩn diàn nỉ kéỳĩ niăi 7.huãnjiẽ qì, chãlóu 
lié yãnvvù bàojĩng qì. (dzye ee gull woo jeen dyan nee 
kuh yee my jwan jyeh chee, chah toe huh yan woo baow 
jeeng chee -  Trong một cửa hàng ngũ kim, bạn có thể 
mua các adaptor, phích cắm và các máy dò tìm  khói 
thuốc.)
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■ Zài yígc yãncăo diàn nĩ kcyí măi xucjiãyõn, 
xiãngyân, yãndỗu hé gèihỗng gèyàng dc yăucão. (dzye ee 
guh yan tsaou) dyan nee kuh yee my shyweh jyah yan, 
shyahng yan, yan doe huh guh joong guh yahng duh yan 
tsaow -  Trong một cửa hiệu thuốc lá, bạn có thể mua xì- 
gà, thuốc diếu, tẩu thuốc và tất cả các loại thuốc lá.)

■ Zài yíge zhũbăo diàn n ĩ kéyĩ mãi shõuzhuó, ẽrhuán, 
xiàngliàn, xiõngzhẽn hé jièzhi. (dzye ee guh joo baow 
dyan nee kuh yee my show jwaw, are hwahn, shyahng 
lyan, shyoong juhn huh jyeh jir  -  Trong một cửa hàng đồ 
trang sức, bạn có thể mua vòng đeo tay, bông tai, chuỗi 
hạt, đồ cài trang điểm và nhẫn.)

Sau đây là một sô' cửa hàng khác mà có thể bạn sẽ muốn ghé 
thăm:

■ hăihuò shãngdiàn (bye hwaw sliahng dyan -  cửa hàng 
bách hóa)

■ chàngpiàn diàn (dialing pyan dyan -  cửa hàng đĩa)

■ chãují shìcliãiig (chowjee shir chahng -  siêu thị)

■ fúzhuãng diàn (foo jwahng dyan -  cửa hàng quần áo)

■ lĩpĩn d iàn  (lee peen dyan -  cửa hàng bán đồ lưu niệm)

■ shũdiàn (shoo dyan -  hiệu sách)

■ vváiýíi diàii (wahnjyew dyan -  cửa hàng đồ chơi)

■ wũjĩn diàn (woojeen dyan -  cửa hàng ngũ kim)

■ xiédiàn (shyeh dyan -  cửa hàng giày dép)

■ yàoíáiiịí (yaou) faling -  hiệu thuôc)

Khi bạn đã nhớ hết những gì cần mua, bạn có thể  muốn gọi 
trước để kiểm tra  giờ giấc của các cửa hàng. Những câu hỏi sau 
có thể giúp ích cho bạn:
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■ Nín jĩ d iăn zhõng kãi/guãn m én? (neen jee dyan joong 
kyelgw ahn mun  -  Mấy giờ anh mở/đóng cửa hàng?)

■ Nĩmen vvỉídiãn zhõng ýĩhòu hái kãi ma? (nee mun woo 
dyan joong ee hoe hi kye mah -  Anh có mở cửa hàng sau 
5 giờ chiều không?)

■ INĩmen xĩngqĩtiãn kãi bùkãỉ? (nee mun sheeng chee tyan 
kye boo kye -  Anh có mở cửa hàng vào những ngày Chủ 
nhật không?)

Nếu tấ t cả những gì bạn muôn làm là xem lướt qua các cửa 
bàng, bạn sẽ không muốn một sh ò u h u ò y u án  (show hwaw ywan
-  nhân viên bán hàng) cứ lượn lờ sau lưng bạn và hỏi Nĩ x ỉăn g  
măi sh én m e?  (nee shyaling my shummuh -  Ông muốn mua gì?). 
Lúc này, chỉ cần nói Wõ zhĩ sh ì k à n k à n . X ièxiè. (waw jir  shir 
kahn kahn, shyeh shyeh -  Tôi chỉ muôn xem thôi. Cảm ơn.)

Nhưng nếu bạn thực sự cần sự giúp đỡ, ở đây là một số câu 
tiữu dụng:

■ Né ng bù néng bãngm áng? {nung boo nung bahng mahng
-  Anh giúp tôi được không?)

■ Nĩ yốu méiyốu Yingwcn dc shũ? (neeyo mayo eeng one 
dull shoo -  Anh có sách nào bằng tiếng Anh không?)

■ N ăr yõu vvàitào? (nar yo why taow -  Áo vét ở chỗ nào?)

■ QTiiịí IÍĨ gẽi wồ kùnkàu nĩde xizhuaug. (cheeng neegay 
waw kahn kahn nee dull she jwahng -  Làm ơn chỉ cho tôi 
mấy độ đồ tây.)

■ Nĩmcn m ài búm ài guăngpáii? (nee m un my boo my
gwahng pahn -  Anh có bán CD không?)
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Mua sắm quần áo

Đi mua sắm quần áo là một nghệ thuật -  cần phải kiên 
nhẫn và dũng cảm, đừng bận tâm đến từ mới nếu bạn đi mua 
quần áo ở Trung Quốc.

C ỡ c ủ a  b ạ n  b ao  nh iêu ?

Để tìm đúng dàx ỉăo  (dah shyaoiv -  cỡ) bằng tiếng Hoa, sau 
đây là một số câu mà có thể bạn muốn biết:

■ [Nín chuãn (luõ dà hào? (neen chwan dwaw dah how -  
Cỡ của anh là bao nhiêu?)

■ Dàxỉăo búduì. (dah shyaoiv boo dway -  Nó không đúng
cỡ.)

■ Hẽn héshẽn. (hun huh sliun -  Nó rấ t vừa vặn.)
■ Zàỉ Mciguó wõde chĩcìin shì wũ hào. (dzye may gwaw 

waw dull chir tswun shir woo how -  ơ  Mỹ, tôi mặc cỡ 5.)

Thay vì dùng chữ dàx iăo , bạn có thể nói

■ Wõ chuãn sãnshíqĩ hào. (waw chwahn sahn shir chee 
how -  Tôi mặc cỡ 37.)

■ NÍ11 chuãn jĩ hào de chcnshãn? (neen chwahn jee how 
dull chun shahn -  Anh mặc áo cỡ nào?)

■ Wõ chuãn xiăohào. (waw chivahn shyaou) how -  Tôi mặc 
cỡ nhỏ.)

Dĩ nhiên, bạn có thể đoán cỡ gần đúng của mình bằng cách 
cho biết bạn muốn xem thứ gì đó ở một trong những cỡ sau:

■ xiăo (shyaou) -  nhỏ)

■ zhong (ịoong - trung)

■ dà (dah - lớn)
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Dưới đây là một đoạn đối thoại mẫu có sử dụng một số cụm 
từ trên:

Julia: Wõ xi ăng măi yíjiàn jiákè. (waw shyahng my ee 
iyan jyali kuh -  Tôi đang tìm một cái áo vét.)
Nhân viên bán hàng: Hão ba. Nĩ chuãn jĩ  hào? {how ball, 
nee chwahn jee how -  Được. Cô mặc cỡ mấy?)
Julia: Wo bftzhldao. Mẽiguó de hàom ãhé Zhõngguó 
de hàomă hên bùyíyàng. (ivaiv boo jir  daow, may gwaw  
dull how ma huh joong gwaw dull how ma hurt, boo ee 
•yahng -  Tôi không biết. Các cỡ ở Mỹ khác hoàn toàn với 
các cỡ ở Trung Qucíc.)

Nhân viên bán hàng: Wõ gũjì n ĩ chuãn xiăohào. (wawgoo 
jee nee chwahn shyaow how -  Tôi ước lượng cô mặc cỡ nhỏ.)
Julia: Hăo ba. Nà, máfãn n ĩ géi wõ kànkàn xiăo- 
hào de jiákè. Xièxiè. (how bah, nah mall falin nee gay 

waw kahn kahn sliyaow how dull jyah kuh, shy eh shyeh
-  Có vẻ thế. Cô chỉ cho tôi những cái cỡ nhỏ được 
không? Cảm ơn.)

Các từ  cần  b iế t

chĩcùn chir tswun kích thước/số đo
dàh ào dah how lớn
jiã d à h ào jyah dah how cực lớn
k u ã n kwan rộng
sõng soong lỏng
x iăohào shyaow how nhỏ
zh ăi jye hẹp
zhõnghào joong how trung
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B ạ n  m ặ c  c á i  g ì?  C huăn so  vớ i d à i
D ài (dye) và ch u ãn  (chwan) cả hai đều có nghĩa là mặc 

mang/đội, nhưng người Trung Quốc sử dụng chúng khác nhau 
tùy theo thứ gì bạn mặc trên  người. Bạn d à i những thứ nhi 
m aozi (maow dzúh — mũ) và y an jin g  (yan jeeng - kính) — nói 
một cách khác là những vật dụng phụ, còn bạn c h u ã n  những 
thứ như q ú n z i (cheivn dzuh -  váy) và dày ĩ (dah ee — áo khoác)

Sau đây là một sô' thứ mà bạn có thể chuãn :

■ bèixĩn (bay sheen — áo ghilê)

■ chángkù (chahng koo -  quần đùi/quần lót; còn đượt 
gọi là kùzi)

■ chángxỉủ (chahng shyoe -  áo tay dài)

■ chènshãn (chun sliahn -  áo choàng)

■ dàyĩ (dah ee -  áo khoác)

■ duănkù (dwan koo -  quần soóc)

■ duănxiù (dwalin shyoe -  áo ngắn tay)

■ jiákè (ịyah kuh -  áo vét)

■ kùzi (koo dzuh - quần)

■ nèivĩ (nay ee -  đồ lót)

■ n iúrâikù  (nyi dzye koo -  quần jean xanh)

■ qúnzỉ (chewn dzuli -  váy)

■ tuõxié (twau) shyeh -  dép)

■ wazi (wah dzuli — vớ)

■ yũyĩ (yew ee -  áo mưa)

■ găogẽnxic (gaow gun sliyeh -  giày cao gót)
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<Jõn đãy là nhưng tnư mã Dạn aai:

■ lĩngdài (leeng dye -  cà vạt)

■ shồubỉăo (show byow -  đồng hồ đeo tay)

■ shõutào (show taow -  găng tay)

■ zhnhao (joo byaow -  đồ trang sức)

H ỏ i về  m à u  sắ c

Y ánsè (yan suh -  màu sắc) là mối quan tâm  chính khi mua 
quần áo. Bạn thích áo sơ mi dãnsè  (dalin suh -  đồng màu) hay 
h u ã  (hwah -  có hoa văn)? Sau đây là một danh sách những từ 
hữu dụng trong lần tới bạn đi shopping để mua quần áo hoặc 
vải về tự may.

■ hál (bye - trắng)

■ fcnhong (fun hoong - hồng)

■ hei (hey - đen)

■ hóng (hoong -  đỏ)

■ huáng (hwahng - vàng)

■ ]lí hóng (jyew lioong - cam)

■ lán (lahn -  xanh dương)

■ zx (dzuh  - tím)

■ dănsè (dahn suh -  đồng màu)

■ dàn yìdiăn (dalin ee dyan -  nhạt hơn)

■ duanzi (dwahn dzuh -  vải sa tanh)
■ huẵ ưiivah -  có hoa văn)

■ kãishìiuì (kye shir mee - casơmia)

■ liaozi (lyaow dzuli -  vải)



■ shẽn  yìdiăn (shun ee dyan — sậm hơn)

■ sĩchóu (suh, cho - lụa)

■ yángmáo (yahng maow - len)

Đây là một đoạn đối thoại có nói đến các màu sắc:

Laurel: Zhè jiàn máoyl nĩ juéde zenmeyang? (jay jyar 
maow ee nee jweh duh dzummuh yahng -  Anh nghĩ sao ví 
cái áo len này?)
John: Nà jiàn máoyĩ tài xiăo. Yánsè yẽ búpiàoliang. (nợ
ịyan mow ee tye shyaow yan suh yeah boo pyaow lyahng -  A( 
len này quá nhỏ. Màu cũng không hợp.)

L au re l: Nĩ xĩhuãn shénme yánsè? (nee she  hwahi 
shumm uh yan suh -  Anh thích màu nào?)
John: Wõ xĩhuãn hóngdc. Búyào nèige hẽide. (waw sh 
hwahn hoong dull, boo yaow nay guh hey duh -  An] 
thích cái màu đỏ. Em không nên mặc cái màu xanh.)
Laurel: Hăole. Nà, wõ jiù mãi hóngde ba. (how luh, nah 
waw jyo my hoong dull bah -  Được rồi. Như thế  em sẽ mu 
cái màu đỏ.)

Nói đ ú n g  v ă n  pham : Khi tiểu từ sở hữu de được gắn và 
một tính từ và không có danh từ theo sau, nó c 
th ể  được dịch thành  cái (tính từ) như tron 
h ó n g d e  (hoong duh -  cái màu đỏ), d à  de  (da 
dull -  cái lớn), v.v...

Nói đ ú n g  v ă n  p ham : Bạn cũng có thể sử dụng hai từ phâ 
loại khi nói đến quần áo: j ià n  và tiáo . Các 1 
phân loại là những từ được dùng ở giữa một i 
hoặc những từ chỉ định và trang phục mà bạ 
đang nói về. J ià n  được dùng khi bạn nói ; 
trang  phục mặc cho phần thân  trên , còn tiá 
được dùng cho những thứ mặc ở phần thân  dưc
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Vì vậy, bạn sẽ nói y íjià n  c h è n sh ã n  (ee jyan  
chun shahn -  một chiếc áo sơ mi) hoặc sãn tiáo  
k ù z i (sahn tyaow koo dzuli -  ba cái quần).

Mua Sắm những ỉhứ khác

Dĩ nhiên quần áo không phải là những thứ duy nhất để 
mua. Còn một sô" đồ cổ hay đồ chơi công nghệ cao thì sao?

Săn lùng đồ cổ
Một trong những nơi tố t nhấ t trên  th ế  giới để săn tìm 

gủdõng (goo doong -  đồ cổ) là Trung Quốc. Những từ ngữ sau 
có thể  giúp ích cho bạn khi săn lùng đồ cổ:

■ Zhè shì ncigc cháo (lài dc? (jay shir nay gull chaow dye 
dull -  Cái này là từ triều đại nào?)

■ Néng dài chiiguó ma? (nung dye choo gwaw mah -  Nó 
có đưa ra  khỏi Trung Quốc được không?)

■ Nĩde gìidõng dì tăn zài năr? (nee duh goo doong dee tahn 
dzye nar -  Thảm cổ của anh ở đâu vậy?)

■ Kéyĩ bùké>ĩ jiã zhuiixQ chũguó de huồqĩ yìn? (kuh yee
boo kuh ỵee jyah jw an shyew choo gwaw dull hwaw chee 
■yeen -  Anh có đóng dấu xuất khẩu trên  đó được không?)

■ Zhèige duõslỉăo niáii? (Jay suli dwaw sliaow nyan -  Cái 
này bao nhiêu năm tuổi?)

■ Ncigc cháodàỉ de? {nay guh chaoiv dye dull -  Nó từ triều 
đại nào?)

■ dcnglóng (dung loong -  lồng đèn)

■ diãokc p in  (dyaow huh peen -  những đồ chạm khắc)

■ íóxiàng (faw shyahng -  tượng Phật)

- 9 9 -



■ gìĩdõng diàn (goo doong dyan -  cửa hàng đồ cổ)

■ gùỉzí (gway dzuh  -  rương/hòm)

■ jìbài yòng dc zhuõzi (ịee bye yoong duh jw aw  dzuh - 
bệ thờ)

■ Ịĩngtàilán (ịeeng tye lahn -  đồ khảm men)

■ pingfeng (peeng fung -  bình phong)

■ shénxỉàng (shun shyahng — tượng thần)

■ shĩiíã (shoo fah  -  thư pháp)

■ xiongzhcn (shyoong julin -  trâm  cài đầu)

■ xiùhuã zhipln (shyow liwah jir  peen -  đồ thêu)

■ yù (yew -  ngọc bích)

Mua những đồ kỹ thuật cao và đồ điện tử
Ngày nay, những thiết bị điện tử mới xuất hiện trên thị trường 

hàng phút. Danh sách dưới đây chứa một sô' mặt hàng thông dụng 
nhất (và thường được mua nhất) mà bạn có thể cần đến:

■ chuanzhcn jĩ (chwahn juhn jee -  máy fax)

■ dayinji (dah yeen jee - máy in)

■ diànnăo shèbòi (dyan now sliuh bay -  th iết bị máy 
tính)

■ dỉàiishì jĩ (dyan shir jee - TV)

■ gèrén diànnăo (gull run dyan now -  máy tính cá nhân)
■ guãngpán (gwaling pahn - CD)

■ jiànpán (ịyan palin -  bàn phím)

■ jiSUcUl jỉ  (ịee sivann jee -  máy tính)
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■ kălãõukèi jĩ (kah lah okay jee -  dàn máy karaoke)
■ ruãn jiàn  (rwahn jyan -  phần mềm)
■ săom iáoyí (saow myaow ee -  máy scan)
■ shõutíshì (shuh shyahng jee -  máy quay video)
■ shũutísỉù  (show tee shir -  máy tính laptop)
■ shũbião (shoe byaow — con chuột)
■ xỉănshìql (sliyan shir chee -  màn hình máy tính)
■ yìngịiàn (eeng jyan -  phần cứng máy tính)
■ zũllé yĩnxiăng (dzoo huh yeen shyahng -  dàn stereo)

Đi mua ỉhực phẩm ở chợ
Các chợ ngoài trời ở Trung Quốc thường có bán tấ t cả các 

loại thực phẩm. Bảng 6-1 liệt kê tên của các loại thực phẩm 
tiêu biểu:

B ản g  6-1 C ác lo ạ i th ự c  p h ẩm  tiê u  b iể u

Từ tiế n g  Hoa Cách phát âm N ghĩa
ròu row th ịt
niúròu nyoe row th ịt bò
yángròu yahng row th ịt cừu
jĩròu jee row th ịt gà
yú yew cá
xỉã shyah tôm
pángxiè pahng shyeh cua
lóngxiã loong shyah tôm hùm
yóuyú yo yew mực
shuĩguõ shway gwaw trá i cây
p ín gểu õ peeng gwaw táo
• / • júzi jyew dzuh cam
biăndòu byan doe đậu tây
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bõcài_____________baw tsye_________ rau bina
dòufu doe foo đâu hũ
fãnqié fahn chyeh cà chua
gàỉlán gye lahn bông cải Trung Quốc
mógũ maw goo nấm
q iézi chyeh dzuh cà tím
qĩngjỉão cheeng jyaow ớt xanh
tũdòu too doe khoai tây
xĩlánhuã she lahn hwah bông cải xanh
yáng báỉcàỉ yahng bye tsye bắp cải
yùm ĩ yew me bắp
zhúsũn joo swoon măng

Những từ sau có thể hữu ích khi mua thực phẩm:

■ m àiròude (.my row duh -  người bán thịt)

■ chuoji shìchăng (chow jee shir dialing — siêu thị)

■ shìchăng (sliir chahng -  chợ)

■ shípĩn záhuò (shir peen dzah liwaiv -  hàng tạp phẩm)

■ shòuhuòtãn (show hwaw tahn -  quầy hàng)

■ záhuòshãng (dzah hwaw shahng  — người bán tạp 
phẩm)

■ 7.hĩ dài (jir dye -  túi giấy)

Khi mua trá i cây và rau quả, bạn sẽ mua theo trọng lượng, 
cái này thì cả Trung Quô'c lẫn Đài Loan đều sử dụng hệ mét. 
Đơn vị cơ bản của trọng lượng là gõngkè (goong kuh  - gam). 
Đơn vị định lượng chất lỏng chuẩn là sh ẽn g  (sliung - lít). Một 
lít bằng 1,06 lít Anh. Bảng 6-2 liệt kê các đơn vị đo lường.
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B án g 6-2 Các đơn vị đo lường

Từ tiế n g  Hoa Cách phát âm N ghĩa
pĩntuõ peen taw panh
bàng bahng pao
kuãtuõ kwah twaw lít Anh
àngsỉ ahng suh aoxơ
jiãlún jyah lwun galông
gõngkè goong kuh gam
gõngjĩn goong jeen kilogam
háokè how kuh miligam
shẽng shung lít
lím ĩ lee mee centim ét
gõnglĩ goong lee kilomét
mĩ mee mét
yĩnglĩ eeng lee dặm
m ă? mah thước Anh (yard)
y ĩn g cù n eeng tswun inch
yĩngchĩ eeng chir foot

Hỏi giá và trả tiền

Khi bạn đã sẵn sàng để mua một số hàng hóa, đây là hai 
cách đơn giản để hỏi giá sản phẩm:

■ Duỗshăo qiốn? (divaw shaow chyah -  Nó bao nhiêu 
tiền?)

■ Jĩkuàỉ qián? (ịee kivye cliyan -  Nó giá bao nhiêu?)

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai câu hỏi này là số tiền 
được ngụ ý. Nếu bạn dùng chữ “d u õ sh ăo ” (dwaw shaow), bạn 
sẽ muốn hỏi về thứ gì đó nhiều khả năng cao hơn $10. Nếu bạn 
dùng “jĩ” ở trước k u à i  {kwye -  từ để chỉ đồng đô la), có nghĩa
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là bạn cho rằng sản phẩm này thấp hơn $10. Dĩ nhiên, vi( 
bạn có chấp nhận giá đó hay không là tùy thuộc vào nơi bạ 
mua sắm.

Thương lượng g iá  ở chợ đêm
Một trong những điều thú vị để làm ở Đài Loan và Trun 

Quốc là tham  quan các chợ đêm rấ t náo nhiệt. Vì người Trun 
Quô'c thích m ăi dõngxỉ (my doong she -  mua sắm) và tăo jỉ 
huánjỉà (taow jyah hwahn jyah -  mặc cả), bạn sẽ có rất nhiề 
bạn đồng hành.

Bạn cần biết rằng giá luôn có thể mặc cả được ở chợ trời 
Bạn có thể hỏi một trong những câu sau và xem diều gì xảy ra

■ Néng bùnéng piányì yìdiăr? (nung boo nung pyan ye 
ee dyar -  Anh bán rẻ hơn được không?)

■ Néng bùnéng shăo yìđiăr? (nung boo nung shaow ỄI 
dyar -  Anh bớt xuống được không?)

Hoặc bạn có thể làm gắt hơn và nói một điều gì đó như Zẽnm< 
zhèm m e guì a? (dzummah jummali gway ah -  Tại sao cái nà] 
mắc vậy?) bằng một giọng bực bội, bắt đầu rời đi và xem diều g 
xảy ra. Những cụm từ liên quan đến việc trả  giá sau cũng râì 
đáng để biết:

■ Nĩmen shõu bù shỏu Mẽiyuán? (nee mun show boo skoiL 
may ywan -  Anh có nhận tiền đô Mỹ không?)

■ Zhèige duũshìío qián? (jay gull dwaw shaow chyan -  
Cái này bao nhiêu?)

■ Dă zhé, hăo bùhăo? (dah ju j, how boo how -  Bớt cho 
tôi bao nhiêu đây?)

■ Kéyĩ jiăng jià ma? (kuh yee jyaling jyah mah -  Chúng 
ta  thương lượng giá được không?)

- 1 0 4 -



Đoạn đối thoại sau sử dụng một số cụm từ trên:

K ate: Zhè tiáo hóng qúnzi duõshăo qián? (jay tyaow  
hoong chwun dzuh dwaw shaoiư chyan -  Cái váy dỏ này giá 
bao nhiêu?)

N hân viên bán hàng: Nà liáo qiinzi èrshívvũ kuài qián.
(nah tyaow chwun dzuh are shir woo kwye chyan -  Cái váy 
đó $25.)

K a te : Nà tài guile! Nĩ Iiéng bùnéng dă zhé? (nah tye
gway luh, nee nung boo nung dali ju h  -  Mắc quá! Bớt cho 
tôi được không?)

Nhân viên bán hàng: Kciicng. (kuh nung -  Cũng được.)

Kate: NI néng gẽi wõ duõđà de zhékòu? (nee nung gay 
waw dwaw dah dull ju h  ko -  Cô bớt cho tôi bao nhiêu?)
Nhân viên bán hàng: Băl fen zhĩ shí, liĩio bùhão? {bye fun 
jir slùr, how boo how -  10% được không?)

Kate: Nà tài hăo lc. Xỉèxiè. (nah tye how luh, shyeli shyeh
-  Được đó. Cảm ơn.)

Yêu cầu trả  lạ i tiền
Nếu bạn b ù y ú k u à i  (ỏoo yew kwye -  không hài lòng) về 

món hàng bạn mua, một trong những câu sau có thể  giúp ích 
khi bạn muốn tu ì  (tivay -  trả  lại) h u ò  (hwaw - hàng):

■ Wõ yăoqiú  tiúkuăn. (waw yaow chyo tivay kivahn -  
Tôi muốn hoàn lại tiền.)

■ Wo yào tuì huò. {waw yaow tivay hwaw -  Tôi muốn 
trả  lại cái này.)

■ Qĩng ní bă qián jìrù vvõđe xìnyòng kă. (clieeng nee bah 
chyanjee roo waw duh sheen yoong kah -  Làm ơn hoàn 
lại tiền thẻ tín  dụng cho tôi)
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■ Wỗ ncng bùncng jiàn zongjingB? (waw nung boo nuriị
ịyan dzoong jeeng lee -  Cho tôi gặp quản lý.)

■ Qĩng nĩ bão qHái. (cheeng nee baow chee lye — Làm ơr
gói cái này lại.)

■ Duì wõ bù héshẽn. (dway wow boo huh shun — Nó không
vừa với tôi.)

So sánh chât lượng: tốt, tốt hơn, tốt nhất

Khi bạn muốn nói đến một dạng so sánh nhất để nói một 
thứ gì đó là tốt nhất -  hoặc tệ nhất -  phải luôn ghi nhớ chữ này: 
zuì (dzway), có nghĩa là nhất.

Zuì là từ luôn có một từ khác theo sau nó; nếu không nó sẽ 
không có nghĩa như thế. Sau đây là một số từ so sánh nhất mà 
đôi khi bạn cần sử dụng:

■ Z1 1Ì lòi (dzway lay -  chán nhất)
■ zuì m àn (dzway mahn -  chậm nhất)

■ 7.11 ì máng (dzway mahng -  bận rộn nhất)

■ zuì qíguài (dzway chee givye -  lạ nhất)

■ 7.11 ì yõiimíng (dzway yo'meeng -  nổi tiếng nhất)

■ zuì yồuqián (dzway yo chyan -  giàu nhất)

Nếu bạn chỉ muôn nói thứ gì đó tốt hơn thứ khác, thay vì 
tốt nhất bạn dùng chữ g èn g  (guhng) trước một tính từ. Một từ 
khác cũng có nghĩa hơn là y ìd iă n  (ee dyan). Mặc dù gèng 
đứng trước một tính từ, nhưng từ y ìd iă n  phải đứng sau nó. Ví 
dụ, thay vì nói g èn g  k u à ỉ (gung kivye -  nhanh hơn), hãy nói 
k u à ỉ y ìd iă n  (kwye ee dyan) để ám chỉ là nhanh hơn.

Sau đây là một số ví dụ:

■ gcng cõngmíng (guhng tsoong meeng -  thông minh hơn)
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■ gèng guì (guhng gway -  đắt hơn)

■ piányi yìdiăn (pyan yee ee dyan -  rẻ hơn)

■ gèng kuài (guhng kivye -  nhanh hơn)

■ gèng m àn (guhng mahn -  chậm hơn)

■ hăo (how - tốt)

■ gèng hăo (guling how -  tốt hơn)

■ zuì hăo (dzway how -  tố t nhất)

■ duăn yìdiăn (divahn ee dyan -  ngắn hơn)

■ cháng yìdiăn (dialing ee dyan -  dài hơn)

■ xiăo yìdỉãn (shyaow ee dyan -  nhỏ hơn)

■ dà yìdiăn (dah ee dyan -  lớn hơn)

■ gèng piáiiyi (gung pyan yee -  rẻ hơn)

Nói đ ú n g  v ă n  p h a m : Khi bạn muốn so sánh người hoặc vật, 
bạn thường đặt chữ bĩ (bee -  so với) giữa hai 
danh từ, theo sau là một tính từ. A bĩ B (tính 
từ). Điều này có nghĩa là A ______ hơn B.

Sau đầy là một số ví dụ:

■ Píngguõ b ĩ júzi hăochĩ. (peeng gwaw bee jyew  dzuh
how chir -  Táo ngọt hơn cam.)

■ Zhcige íàiiguăr bĩ ncige íànguăr guì. (jay guh fahn
gwar bee nay gull faling gwar gway -  Nhà hàng này đắt 
hơn nhà hàng kia.)

■ Tã bĩ nĩ niánqĩng. (tail bee nee nyan cheeng -  Cô ấy trẻ
hơn bạn.)
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Nếu bạn muôn truyền đạt sự giống nhau giữa hai thứ, hãy 
dùng các liên động từ gẽn (gỉm) hoặc h é  (huh) giữa hai thú 
được so sánh, theo sau là chữ y íyàng  (ee yahng -  giống nhau) 
và sau đó là tính từ. Vì vậy nếu bạn nói A gẽn  B y íy à n g  dà  (A 
gun B ee yahng dah), ý bạn muốn nói rằng A và B lớn bằng 
nhau. Bạn cũng có thể nói A gẽn  B y íyàng , có nghĩa A và B 
giống nhau. Sau đây là một sô" thứ khác mà bạn có thể nói 
bằng mẫu câu này:

■ Gẽgc hé dìdi yíyàng gão. (§uh guh huh dee dee et
yahng gaow -  Anh tôi cao bằng em tôi.)

■ Mão gẽn gõu yívàng tìáopí. (maow gun go ee yahng 
tyaow pee — Mèo cũng nghịch ngợm không thua gì chó.!

■ Wõ gẽn nĩ yíyàng dà. (waw gun nee ee yahng dah -  Bạr 
và tôi cùng tuổi.)

Để làm một sự so sánh phủ định, chẳng hạn như “Tôi khônÉ 
cao bằng anh ấy”, hãy sử dụng mẫu câu sau:

A m éiyôu  B ném m e tính từ

Câu này có nghĩa là “A không (tính từ) bằng B”. Bạn có thể SI 
dụng mẫu này trong những câu sau:

■ Shãyú móiyõu jinyii nèmme kẽ’ài. (shah  yew  may< 
jeen yew nummah kuh eye -  Cá mập không tinh lan] 
bằng cá vàng.)

■ Yĩngwén méiyõu Zhõngwén nèmme nán. (eeng on 
mayo joong one nummali nahn -  Tiếng Anh không kh 
bằng tiếng Hoa.)

■ Mão de wẽiba méiyõu lùzi de weiba nèm m e cũ.
(maow duh way bah mayo too dzuh duh way bah 
nummah tsoo -  Đuôi mèo không dày bằng đuôi thỏ.)

-1 0 8 -



Sau đây là một đoạn hội thoại có sử dụng các cụm từ so 
sánh:

Olivia: Zhè jiàn  qípáo zenmeyang? (joy jyon chee paow 
dzummah yahng ; - Bạn nghĩ gì về trang phục truyền thống 
của người Trung Hoa?)

Lẻiléi: VVÕ juéde hén hăo. (waw jweli duh hun how -  Tôi 
nghĩ là nó trông rấ t tuyệt.)
Olivia: Zhende m a? (ịun dull mail -  Thật à?)

Lẽiléi: Zhende. Kẽshì jlnscde méiyỗu hóngde 
nèm m e piàoliàng. (ịun dull, kuli shir jeen suh duh mayo 
hoong duh nummali pyaoiu lyahng -  Thật đấy. Nhưng 
cái màu vàng không xinh bằng cái màu đỏ.)

Olivia: Jĩnsède hé hóngde yíyàng giiì ma? (ịeen suh duh  
huh hoong dull ee yaling gioay mah -  Cái màu vàng và màu 
đỏ bằng giá nhau phải không?)

Lẽiléi: Méiyõu. JỈnsède b ĩ hóngde piányi Xmayojeen suh 
dull bee hoong dull pyan yee -  Không. Cái màu vàng rẻ hơn 
cái màu đỏ.)

Olivia: Nà, wõ jiù  măi jm sede. (nah, wawjyoe m yjeen suh 
dull -  Như vậy th ì tôi sẽ mua cái màu vàng.)
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Chướng 7:

Giải trí

Trong chương này
► Thú vui về đêm
► Nói về những sở thích riêng của bạn
► Cảm ơn đấng tạo hóa
► Tập thể dục như một vận động viên

^ u ộ c  sông cần có một vài sự vui thú, đôi lúc là đi chơi phố, đô 
lúc lao vào những thú vui riêng, đôi lúc sinh hoạt ngoài trời 
đôi lúc nghiên cứu nghệ thuật, và đôi lúc chơi những môn th 
thao mình ưa thích. Chương này sẽ đưa bạn ra  khỏi ngôi nh 
của mình.

Đi chơi phô'

Nếu bạn có một cuộc sông về đêm sôi động, bạn sẽ muố: 
xem kỹ phần này. Nó sẽ cung cấp cho bạn rấ t nhiều từ vựn 
hữu ích khi bạn đi chơi phố.

Tham dự  m ột cuộc trình diễn
Bạn có ý định tham  gia vào một số yănchũ  (yan choo 

cuộc biểu diễn) trong tương lai gần không? Từ giờ bạn sẽ c 
nhiều thứ để chọn:

■ hãléỉ (ball lay -  ba lê)

■ diàuyĩllg (dyan yeeng -  điện ảnh)

■ gệịù (gull jyew  -  nhạc kịch)

■ yinvuèlniì (yin yweh hway -  hòa nhạc)
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Những câu sau có thể giúp bạn đạt được những gì bạn muốn, 
hay ít nhấ t cũng hiểu được những gì người ta  nói với bạn:

■ Zài n ă r  kéyĩ m ãidào piào? (dzye nar kuh yee my daou) 
pyaow — Tôi có thể mua vé ở đâu?)

■ Yỗu méiyỗii jin tian  wănshàng yănchũ de piào? (yo
mayo jin  ty an wahn shahng yan choo duh pyaoiv -  Còn vé 
cho buổi diễn tôi nay không?)

■ Duìbùqĩ, jỉn tiãii w ãnshàng dc piào dõu màivván le.
(dway boo chee, j in  ty an wahn shahng duh pyaow doe 
my wahn lull -  Tôi xin lỗi, vé tôi nay đã bán hết rồi.)

■ Wõ yào măi yì zhãng đàrén piào, liăng zhãng értóng 
piào. (waw yaow my ee jahng dah run pyaow, lyaling 
ịahng are toong pyaow -  Tôi muốn mua một vé người lớn 
và hai vé trẻ  em.)

■ stìénm e shíhòu kãỉyăil? (shummuh shir ho kye yan -  
Mấy gịờ buổi diễn bắt đầu.)

■ Shénm e sh íhòu yăn w án? (shummuh shir ho yan wahn
-  Mấy giờ buổi diễn kết thúc.)

Bạn có thể  sử dụng các câu trên  trong một cuộc dối thoại như 
dưới đây:

Maria: Nĩinen jintian wăn»hàng xiăng kàn shcnm c?
Kàn huàjùm a? (nee men jin  tyan wahn shaling shyahng 
kahn shummuh? Kahn hwah jyew mall -  Các cậu muôn 
xem gì tối nay? Một vở kịch à?)

Catherine: Wỗ hẽn xỉăng qù kàn wũshù biăoyăn.
Zájì biãoyãii yC kéyĩ. (waw hun shyahng chyew kahn woo 
shoo byaow yan, dzahjee byaow yan yeah kuh yee -  Mình 
rấ t thích xem biểu diễn võ thuật. Biểu diễn nhào lộn 
cũng được.)
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E lizabeth : Wõ xiãng kàn huậịù. (waw shyahng kah, 
hwah jyew -  Mình muốn xem kịch)

Maria: Nĩmen kànguò JỈngjù ma? (nee mun kahn gwai 
jeeng jyew mah -  Các cậu có xem Kinh kịch bao giờ chưa?

Catherine: Méiyõu. (mayo -  Chưa.)

Maria: iNà, Yvỗmen qù kàn Jỉngjù baỉ Jĩngjù shénm e dỗi 
yõu. Yõu huàjù, yõu Yvũshù, lián zájì yẽ youXnah, wau 
mun chyew kalin jeengjyew bah! jeeng jyew shummuh dot 
yo, hwah jyew yo, woo shoo yo, lyan dzahjee yeah yo — Th( 
thì chúng ta đi xem Kinh kịch nhé! Nó có đủ thứ. Nó CC 
kịch, có biểu diễn võ thuật, và cả nhào lộn nữa.)
Maria: Nĩ hăo. Wõ xiăng măi sãnzhãng jin tian  
w ănshàng de pỉào. (nee how, waw sliyahng my sahn 
jaling jin  tyan uiahti shahng duh pyaow -  Xin chào. Tôi 
muôn mua ba vé cho buổi diễn tối nay.)
Nhân viên: Ilăo ba. Jln tian  w anshang de piào
cliàbùduõ dỗu uiMvváii le. Zliĩ yỏu è r  lổu đe zuòwèi.
(how bah, jin  tyan wahn shahng duh pyaow chah boo 
dwaw doe my wahn lull, j ir  yo are low duh dzwaw way -  
Được. Vé tối nay bán gần hết rồi. Chúng tôi chỉ còn các 
vé tầng hai thôi.)

Maria: è r lóu méiyỗu vvèntí. Qián pái zuòwèi de 
piào yõu méiyõu? (are low mayo one tee, chyan pye 
dzwaw way dull pyaow yo mayo -  Tầng 2 cũng không 
sao. Cô còn vé hàng ghế đầu không?)

Nhân viên: Yõu. Yígòug sãiislu' kuài qiátt. (yo, ee goong 
sahn shir kwye cliyan -  Còn. Tất cả là $30.)
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Các từ  c ầ n  b iế t
bálél wũ_____________ bah lay woo_____ ba lẽ
dìfãng xì dee fahng she nhạc kịch dân gian
gẽvvd guh woo ca VŨ

Jĩng]ù jeeng jyew Kinh kịch
jùchăng jyew chahng rạp hát

Iĩtáng lee tahng thính phòng

lốushàng lo shahng duh chỗ ngồi sát bao lơn
de wè!zf way dzuh

lóuxỉà de lo shyah duh chỗ ngồi gần
wèizi way dzuh dàn nhạc
mùjiãn moo jyan shyo thời gian tạm  nghỉ
xiũxí she biểu diễn
piào pyaow vé

vvùshù woo shoo byaow biểu diễn võ thuật
biằoyần yah
yĩnyuè tĩng yin yweh teeng phòng hòa nhạc
Yuềjù yweh jyew kịch Quảng Đông

zájì dzah jee byaow biểu diễn nhào lộn
biầoyăn yan

Bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật
Những buổi diễn kịch và những buổi diễn nhạc sống không 

phải là hình thức giải trí duy nhất mà bạn có thể  xem để hiểu 
hết được w é n h u à  (one hwah -  văn hóa) của bạn. Một trong 
những hoạt động bình lặng nhất, dễ chịu n h ấ t là đi thăm  
b ó w ù g u ă n  (baw woo gwahn -  viện bảo tàng) hoặc h u à lá n g  
(hivah lahng -  phòng trưng bày nghệ thuật). Thỉnh thoảng lý do 
tố t nhấ t để đi tham  quan b ó w ù g u ă n  là mua một số lĩw ù ựee 
woo -  quà lưu niệm) và một vài zh ão tỉẽ  (jaow tyeh -  ảnh 
poster) đẹp.
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viện bảo tàng hoặc phòng trưng bày nghệ thuật.
■ Bổ YVÙguăn jĩdiăn zhfing kãỉmén? (baw woo gwahn jet 

dyan joong kye mun -  Bảo tàng mở cửa lúc mấy giờ?)

■ lăpĩn shãngdiàn shénm e shữiòu guãnmén? (lee peenị 
shahng dyan shummuh shir ho gwahn mun — Mấy giỀ 
quầy bán quà lưu niệm đóng cửa?)

■ Nĩmen mài búniài zhãotiẽ? (nee mun my boo my jaou 
tyeli -  Cô có bán ảnh poster không?)

Các từ  cần b iế t

bóvvùguăn baw woo gwahn viện bảo tàng

huàláng hwah lahng phòng trưng bày 
nghệ thuật

jỉézuồ jyeh dzwaw kiệt tác

s h ỗ u y ìrế n show ee run thợ thủ công

y ìs h ù ee shoo nghệ thuật

y ìshù jiã ee shoo jyah nghệ sỹ

Tham quan các d i tích lịch sử
Hiện giờ thì cách dễ nhất để nhìn thấy được các di tích lie] 

sử chính ở Trung Quốc là tham  gia vào một tour du lịch. Sa 
đầy là một sô" cụm từ có thể giúp ích cho bạn:

■ Luúngshè zài nãr? (lyew sheeng shuh dzye nar -  Đí 
lý du lịch ở đâu?)

■ Yõu méiyõu shuõ Yingwcn dc dăoyóu? (yo may
sliwaiv eeng one dull daow yo -  Có hướng dẫn viên nà 
nói tiếng Anh không?)
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■ Bàn tiãn duỏshăo qián? (bahn tyan dwaw shaow chyan
-  Nửa ngày bao nhiêu tiền?)

■ Nĩ yốu méỉyõu lăyóu sliỗucè? (nee yo mayo lyew yo 
show tsuh -  Anh có sách hướng dẫn không?)

■ Qĩngvvèn, zài năr kéýĩ mãi piào? (cheeng one, dzye nar 
kuh yee my pyaow — Xin lỗi, tôi có thể mua vé vào cửa ở 
đâu?)

■ Hăo jíle . Pỉàoịỉà duốshăo? (how jee lull, pyaow jyali 
dwali shaow -  Tuyệt. Giá vé là bao nhiêu?)

■ XỉăoháízÌ miănfèi ma? (■shyaow hi dzuli myan fay mah -  
Trẻ em có miễn phí không?)

■ Women kc bù kcyĩ zhùoxiàng? (waw mun kuh boo kuh 
yee jaow sliyahng -  Chúng tôi chụp hình được không?)

Đ i x em  p h im

Bạn thích xem loại phim nào? Bảng 7-1 liệt kê một số thể loại 
để bạn chọn:

B ảng  7-1 T h ể  lo ạ i p h im

T ừ  tiế n g  H oa C ách  p h á t  âm N gh ĩa
xĩịủ piãn she jyew pyan phim hài
gùshi pisn goo shir pyan phim kịch tính
àiqíng piẫn eye cheeng pyan phim tình cảm

dòngzuò piãn doong dzwaw 
pyan

phim hành động

jìlủ piân jee loo pyan phim tài liệu
dònghuà piãn doong hwah pyan phim hoạt hình
kõngbù piãn koong boo pyan phim kinh dị
vvúxiá piãn woo shyah pyan phim võ thuật
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Hãy dùng đoạn hội thoại sau làm mẫu để nói vế phim ảnh:

Wendy: W õmen jĩniiãn vvãnshầng qù kàn yíbỉi 
dìànyũig ba. (waw mun jin  tyan wahn shahng chyew 
kahn ee boo dyan yeeng bah — Tối nay chúng ta  đi xem 
phim nhé.)

Tom: Jin tian  yăn shénm e? (ịin tyan yan shumm uh  -  
Hôm nay chiếu phim gì?)

Wendy: Yíge Zhang Yìmóu dăoyăn de piãnzi.
YVỒ wangle nèige mingzi. (eeguhjahng ee moe daou) yan 
duh pyan dzuh, waw wahng luh nay guh meeng dzuh -  
Một bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Em quên
tên rồi.)

Tom: Sliì sliuõ YỈngvvén de  uia? (shirshwaw eengoneduh 
mah -  Nó có thuyết minh tiếng Anh không?)

Wendy: Búshì, kẽshì yốu YỈngvvén 7.ÌIĨ1Ù. (boo shir, kuh 
shiryo eeng one dzuh moo -  Không, nhưng có phụ đề tiếng 
Anh.)

Các từ  cần  b iế t

dăoyăn daow yan đạo diễn
diànyĩng yuàn dyan yeeng ywan rạp chiếu phim
Dỉànyĩng yuàn dyan yeeng ywan Rạp chiếu phim ở
zầi năr? dzye nar đâu?

nán yấnyuán nahn yan ywan nam diễn viên

nS yănyuán nyew yan ywan nữ diễn viên

wàiguốpl ẫn wye gwaw pyan phim nước ngoài
Yĩngvvén eeng one dzuh phụ đề tiếng Anh
zìmù moo
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IM ghe hòa nhạc
Bạn thường nghe nói ngôn ngữ âm nhạc là không biên giới. 

Nếu bạn cảm thấy m ệt mỏi sau khi luyện tập tiếng Hoa, bạn 
có thể đi đến một buổi hòa nhạc vào buổi tối nơi mà bạn có thể 
thư giãn. Hãy để cho âm nhạc đưa bạn đến một không gian 
tinh thần  khác.
Sư h iể u  b iế t  vế v ă n  h ó a : Ở Trung Quôc khi buổi hòa nhạc 

kết thúc, bạn sẽ không nghe ai đó hét lên “Nữa 
đi, diễn lại đi!”. Tuy nhiên, điều mà bạn nghe là 
“Z ài lá i y íge, zài lá i yíge!” (dzye lye ee guh, 
dzye lye ee guh  -  Biểu diễn thêm  một lần nữa 
đi!)

Sau đây là một số từ có thể có ích cho bạn:

■ dàivvèiyuáu (dye way ywan -  người chỉ chỗ ngồi)

■ gẽ chàng huì (guh chahng hway — cuộc biểu diễn độc 
tấu có dàn hợp xướng)

■ gũdiăn yĩnyuè (goo dyan een yweh -  nhạc cổ điển)

■ jiãoviăng yiiè (jyaow shyahng yweh -  nhạc giao hưởng)

■ jỉém ùdãn (iyeh moo dahn -  chương trình)

■ juéshì yĩnyuè (iyiveli shir een yiveh -  nhạc jazz)

■ m íngc (meen guh -  dân ca/nhạc đồng quê)

■ qì yuè (cliee yiveh -  nhạc trình  diễn bằng nhạc khí)

■ slỉìnèi yuè (shir nay ywe.il -  nhạc th ính  phòng)

■ yỉuyuè huì (yaou) gun yweh -  nhạc rock&roll)

■ yĩuvuè huì (een yweh hivay -  buổi hòa nhạc)

■ Zhõngguó gũdiănyĩnyuè (joong gwaw goo dyan yeen 
yweli -  nhạc kinh điển Trung Quốc)
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Lang thang qua các quán bar và câu lạc bộ
Các câu sau có thể hữu dụng khi bạn muốn đi ra  ngoài tìm 

hiểu các quán bar và vũ trường:

■ Qĩng lái yìpíng píjiũ. (cheeng lye ee peeng peejyo  — Làm 
ơn lấy cho tôi một chai bia.)

■ Nĩ xiăng gen wỗ tiàowiỉ ma? (nee shyahng gun waw 
tyaow woo mah -  Anh có thích khiêu vũ không?)

■ Wõ néng bùnéng qĩng nĩ hẽ jiíí? (waw nung boo nung 
cheeng nee huh jyo -  Tôi có thể mời anh một ly được 
không?)

■ Women dào năr qù tiàowũ? (wo° mun daoui nar chyew 
tyaow woo -  Chúng ta  đi nhảy ở đâu?)

■ Yõu méiyỗu rù chăng fci? (yo mayo roo chahng fay -  Có 
tính  thêm  tiền ngoài khoản ăn uống không?)

Khi bạn đi tới quán bar với một người bạn, bạn có thể kêu 
một ít b ĩn g z h èn  p ijiu  (beeng juhn pee jyo -  bia lạnh) hoặc một 
ít p ú tá o  jiủ  (poo taow jyo -  rượu vang) h ó n g  (hoong -  đỏ) 
hoặc b á i (òye - trắng). Và đừng quên gọi một ít huãshẽngm ĩ 
(hivah shung mee -  đậu phộng) hoặc tũ d ò u p ià n  (too doe pyan
-  khoai tây chiên cắt lát) dể bạn không bị quá say với tấ t cả 
những thứ p íjiú  đó.

Kể ra những sở thích riêng của bạn

Có ít nhất một y èy ú  à ih ào  (yeh yew eye how -  sở thích 
riêng) là tốt rồi. Dưới đây là một số sở thích riêng để bạn tham 
khảo:

■ diàoyủ (dyaou) yew -  câu cá)

■ guộjì xiàngqí (gwa.iv jee shyahng chee -  đánh cờ)

■ kàn shũ (kahn shoo -  đọc sách)
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■ uiăo (nyaow — chơi chim)

■ pẽiigtỉáo (pung tyaow -  nấu ăn)

■ pliigpãiigqỉú (peeng pahng chyo -  đánh bóng bàn)

■ pú kè (poo kuh -  đánh bài)

■ tàijíquán (tye jee chwan -  thái cực quyền)
■ vóupiào (yo pyaow -  chơi tem)

■ yuáiiyì (ywan ee -  làm vườn)

Nếu bạn muôn hỏi sở thích riêng của một ai đó, hãy dùng
những câu dưới đây:

■ Nĩ huì búhuì dã tàijíquán? (nee hway boo hivay dah tiye 
jee chwalin -  Anh biết đánh thái cực quyền không?)

■ Nĩ d ã  bùdă plngpãngqỉú? (nee dah boo dah peeng  
pahng chyo -  Anh có chơi bóng bàn không?)

■ NI dã mậịiàng ma? (nee dah mall jyahng mah -  Anh có 
chơi m ạt chược không?)

Cả tà ỉ j íq u á n  và m á jià n g  đều là những trò tiêu khiển tinh 
túy của Trung Quốc. Ngoài tà ijíq u á n , mọi người cũng quen 
thuộc với những hình thức khác của w ũshù (woo shoo -  võ thuật), 
kể cả đánh kung fu, một môn võ bắt nguồn từ đời Đường (tahng) 
ở th ế  kỷ thứ  8. Trên thực tế, bạn vẫn có thể  nhìn thấy những võ 
sư kung fu tập  luyện tạ i chùa Thiếu Lâm thuộc tỉnh Hà Nam 
Trung Quốc.

Khám phá thiẽn nhiên

Nếu bạn muốn thoát ra  khỏi những đám đông ầm ĩ, hoặc chỉ 
muốn đủ xa b à n g g õ n g sh ì (balm goong shir -  văn phòng) của 
bạn để làm cho khỏe người, hãy thử đến một trong 7 sh ãn  (shahn
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-  dãy núi) thiêng hoặc một h ă itã n  (hi tahn -  bãi biển) tuyệt 
đẹp để ngắm sh ãn sh u ĩ (shahn shway -  cảnh).

Sau đây là một sô' thứ mà bạn sẽ thấy dọc đường nếu bạn di 
du lịch ngang qua vùng nông thôn Trung Quốc:

■ băotă (baow tah - chùa)

■ dàom ỉào (daow meow -  đạo quan)

■ dàotián (daoiv tyan -  đồng lúa)

■ fómiào (faw meow -  Phật điện)

■ kỗilgmỉào (koong meow -  đền thờ đạo Khổng)

■ mỉào (meow - miếu)

■ nóngmín (noong meen -  nông dân)

Nếu bạn dự định khám phá d à z ìrá n  (dah dzuh rahn -  thiên 
nhiên) với một người bạn nói tiếng Trung Quốc, một số từ dưới 
đây có thể giúp ích cho bạn:

■ àn (ahn -  bờ biển)

■ chítáng (chir tahng -  ao)

■ hăi (hi - biển)

■ hăitãn (hi tahn -  bãi biển)

■ hé Ợiuh - sông)

■ hú (hoo -  hồ)

■ shãm ò (shah maw -  sa mạc)

■ shãii (shahn -  núi)

■ shãndòng (shahn doong -  hang động)

■ xiăo shăn (sliyaow shahn -  đồi)
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Các từ  cần  b iế t

fẽn0jĩng fung jeeng phong cảnh

piàoliầng pyaow lyahng đẹp

tlảrrtáng tyan tahng thiên đường

Nói đ ú n g  v ă n  p h a m : Để cho biết sự giông nhau giữa hai ý
— hoặc vật, hãy dùng cụm từ xiàng . . . yíyàng.

I I Dưới đây là một số ví dụ:

■ xiàng n ĩ dìdi yíyàng (shyahng nee dee dee ee yahng -  
giông em tra i của bạn)

■ xiìuig qĩngvvã yíyàng (shyahng clieeng wah ee yahng -  
giông một con ếch)

■ xiàng fcngzi yíyàng (sliyahng fungdzuh ee yahng -  
giống một kẻ lười biếng)

Bàn đến năng khiếu nghệ thuật của bạn

Bây giờ bạn chuẩn bị đề cập đến năng khiếu nghệ thuật của 
bạn bằng tiếng Trung Quốc. Đừng sợ việc biểu hiện g ă n g q ín g  
(,gahn cheeng -  những cảm xúc) của bạn. Người Trung Quốc 
đánh giá độ rihạy cảm của sh ãn sh u ĩ h u à  (shahn sliway hwah
-  tranh  sơn thủy) đời nhà Song (soong -  Tông) hoặc cái đẹp 
của c íq ì (tsuli chee -  đồ sứ) nhà Ming (meeng - Minh).

Chắc chắn là bạn có nhiều ch u àn g zào x ìn g  (chwahng dzaow 
sheeng -  tính  sáng tạo). Nếu vậy, hãy thử vào một trong những 
nghệ thuật sau:

■ dỉãokè (dyaou) kuli -  điêu khắc)

■ huà (hivah -  hội họa)

■ shũfă (shoo fall -  thư pháp)
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A shlilcăihuà (shway tsye hwah — vẽ tranh  bằng màu 
nước)

■ sìm iiáohuà (soo meow hwah -  họa đồ)

■ táoqì (taow chee -  đồ gốm)

Giống như trẻ  em trên  khắp thế  giới, trẻ em Trung Quốc 
cũng tham gia các lớp x iăo  tíq ín  (shyaow tee cheen -  viôlông) 
và gãngq ín  (gahng cheen -  dương cầm) -  thường là do ép 
buộc. Bạn có chơi yuè  q ì (yweh chee -  nhạc cụ) nào không? 
Vậy thì hãy thử một trong những nhạc cụ sau đây:

■ chángdí (dialing dee - sáo)

■ chánghào (dialing how -  kèn trombon)

■ dà hào (dah how -  kèn tuba)

■ dãnhuãngguăn (dahn hwahng givan - clarinet)

■ dà tíqín (dali tee cheen - viôlôngxen)

■ gãngqín (gahng cheen -  dương cầm)

■ gũ (goo - trống)

■ lãba (lah bah -  kèn trompet)

■ j*ta (gee tah - ghita)

■ nán dĩyĩn (nahn dee een - côngbat)

■ sãkcslguăn (sah kuh suh gwahn -  kèn xắcxô)

■ shuãnghuángguăn (shivahng hivahng givan -  kèn ô-boa)

■ slùiqíu (shoo cheen -  đàn hạc)

■ xiăo tíqín (shyaow tee cheen -  viôlông)

■ zhõng tíqín (ịoong tee cheen -  viôla)
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Nếu bạn đã nghe nhạc truyền thông của Trung Quổc tại 
một buổi hòa nhạc hoặc trên  đĩa CD, có thể bạn đã nghe một 
trong những yu è  q ì (yweh chee -  nhạc cụ) Trung Quốc ở đâu 
đó:

■ è rh ú  (are hoo -  một loại nhạc cụ cong có hai dây)

■ giizhfing (goo juhng -  một loại nhạc cụ dây khảy dài 
được đặt trên  một cái giá lớn ở trước mặt)

■ pípa (pee pah -  một loại nhạc cụ dây khảy có bàn phím 
đặt trong lòng bạn)

Tiếng Hoa có một số động từ khác nhau mà bạn có thể sử 
dụng để chỉ việc sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau.

■ Đ ối với các  n h ạ c  cụ  dây: Dùng động từ lã (lah -  kéo/ 
giương, như trong giương cung). Ví dụ, lã zhõng  tíq ín  
(lali joong tee cheen -  đánh đàn viôla).

■ Đ ối với n h ạ c  cụ  hơi: Dùng chu ĩ (chway -  thổi).
■ Đô"i với các  n h ạ c  cụ  k h ác : Dùng tá n  (tahn - chơi) 

g ãn g q ín  (galing cheen -  dương cầm).

Chơi thể thao

Bất kể bạn đang ở đâu trên  th ế  giới này bạn cũng sẽ tìm 
thấy một môn th ể  thao giải tr í của quốc gia. Ớ Mỹ, đó là 
b à n g q iú  (baling chyo -  bóng chày). Ớ hầu hết châu Âu, đó là 
z u u u l  (dzoo chyo -  bóng đá). Còn ở Trung Quốc thì đó là 
p ĩn g p ã n g q ỉú  (peengpaling cỉiyo -  bóng bàn). Sau đây là những 
môn thể  thao mà bạn có thể  gặp.

■ bàngqiú (bahng chyo -  bóng chày)

■ bĩngqiú (beeng chyo -  khúc côn cầu)

■ yĩngshì zúqỉú (eeng shir dzoo chyo -  bóng đá; nghĩa 
đen là “bóng đá kiểu Anh”)
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■ lánqỉú ựa/in c/iyo -  bóng rõ)

■ lẽiqiú (lay chyo -  bóng chày chơi với quả bóng mềm hơn

■ páỉqỉú (pye chyo -  bóng chuyền)

■ pĩngpãngqiú (peeng pahng chyo -  bóng bàn)

■ shỗuqiú (show chyo -  bóng ném)

■ tícão (tee tsaou) -  thể dục dụng cụ)

■ vvăngqiú (waling chyo — quần vợt)

■ yìíniáoqiú {yew maow chyo -  cầu lông)

■ zúqiú (dzoo chyo -  bóng đá)

Yóuyõng (yo yoong -  bơi lội) cũng là một môn thể  thao kh 
phổ biến. Sau đây là một số từ có liên quan:

■ cè yõng (tsuli yoong -  bơi nghiêng một bên)

■ dié yồug (dyeh yoong -  bơi bướm)

■ wố yõng {wah yoong -  bơi ếch)

■ yãng yõng (ỹahng yoong -  bơi ngửa)

■ yóuyõng mào (yo yoong maow -  mũ bơi)

■ zìyóu yõng (dzuh yo yoong -  bơi tự do)

Một số môn đòi hỏi phải sử dụng p ĩn g p ãn g q ỉú  p i  (peen 
pahng chyo pye -  vợt bóng bàn); một sô" khác th ì cần đế 
w ăn g q iú  p i (wahng chyo pye -  vợt tennis) hoặc lá n q ỉú  Qah 
chyo -  bóng rổ). Tuy nhiên tấ t cả các môn dều đòi hỏi phi 
gcngp íng  jin g zh en g  (goong peeng jeeng jung  -  chơi đẹp).
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Sau đây là một số thành ngữ hữu dụng mà bạn cần biết, cho 
dù bạn là một vận động viên chuyên nghiệp hay nghiệp dư:

■ Wõ xiăng qù kàn qiúsài. (waw sliyahng chyew kalin 
chyo sye — Tôi muốn xem một môn thể thao có dùng 
đến bóng)

■ Bĩsài shénm e shíhòu kãishĩ? (bee sye shum m uh shir 
ho kỵe shir -  Khi nào thì trận  đấu bắt đầu?)

■ Bĩfén duỡshăo? (bee fun dwaw shaow -  Tỷ số là bao 
nhiêu?)

■ Nẽixie dui cãnjiã blsải? (nay shyeh dway tsahn jya  bee 
sye -  Đội nào đang chơi vậy?)

■ Wõ yíngle. (waw yeeng luh -  Tôi thắng rồi.)

■ NT shnle. (nee shoo luh -  Anh thua rồi.)

■ Wõ zhẽn xũyào liànxí. (wawjun shyew yaow lyan she -  
Tôi thực sự cần phải tập luyện.)

■ mél lốu/liòiiịị (may toe joong -  sút trượt)

Dưới đây là một danh sách những thứ sẽ xảy ra  tại các môn 
thể thao. Bạn cần biết chúng nếu bạn muốn theo kịp diễn tiến 
trận  đấu:

■ chui sllàozi (chway shaow dzúh -  thổi còi)

■ dăngzhù qiú (dahng joo chyo -  chặn bóng)

■ dé yì íẽn (duh ee fun -  ghi điểm)

■ fá qiú (fall chyo -  giao bóng)

■ raéi tóuzhòng (may toe joong -  sút trượt)

■ tỉjìn yì qiú (tee jeen ee chyo -  ghi bàn)
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Các từ  cần b iế t

cáipànyuán tsye pahn ywan trọng tài

d ù ứ ẵ n q dway fahng đối phương

fầ n g u ĩ fahn gway lỗi

fẽn sh  ù fun shoo tỷ số

jìfẽnbẩn jee fun bahn bảng tỷ số

pínaj‘ú peeng jyew hòa nhau

shàngbànchăng shahng bahn hiệp thứ nhất
chahng của trận  đấu

tĩyù chăng tee yew chahng sân vận động

xiầbànchăng shyah bahn hiệp thứ hai
chahng của trận  đấu

ZLJĈiu chăng dzoo chyo 
chahng

sân bóng
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Khi bạn làm việc 
■ ■

Chường 8:

Trong chương này
► Quản lý điện thoại
► Giải quyết công việc văn phòng
► Sử dụng In ternet

Việc xử lý điện thoại, đưa ra cuộc hẹn và gửi thư và e-mail 
đều là những công việc hàng ngày ở văn phòng. Chương này sẽ 
giúp bạn đi hế t một ngày làm việc bằng tiếng Hoa.

Bắỉ điện ỉhoại

Phần này sẽ cung cấp cho bạn tấ t cả những câu từ và thành 
ngữ mà bạn cần để sử dụng điện thoại, để gọi cho bạn bè cũng 
như công việc, và để lại lời nhắn.

Những điểm  cơ bản về điện thoại
Trước khi sử dụng d ià n h u à  (dyan hivah -  điện thoại), có 

thể bạn cần làm quen với một số câu từ tiếng Hoa thông dụng 
có liên quan đến việc sử dụng điện thoại.

■ bẽnshì d iànhuà (bun shir dyan huiah -  cuộc gọi nội 
hạt)

■ chángtú d iànhuà (dialing too dyan liwali -  cuộc gọi 
đường dài)

■ diànhuà hàoinã (dyan liwah how mail -  số điện thoại)

■ (liànhuàkă (dyan hivah kah -  card điện thoại)

■ duiíãng fùfèi d iànhuà (dway fahng foo fay dyan hwah
-  cuộc gọi do người nhận điện thoại trả  tiền)

-127-



■ gõngyòng dỉànhuà (goong yoong dyan hwah -  điện 
thoại công cộng)

■ guójì dỉànhuà (gwaw jee dyan hivah -  cuộc gọi điện 
thoại quốc tế)

■ jiẽxiànyuán (ịyeh shyan yuian -  người trực tổng đài 
điện thoại)

■ shnuji (show jee -  điện thoại di động)

■ vvúxiàn diànhuà (woo sliyan ywan hwah -  diện thoại 
không dây)

Sau đây là một số việc mà bạn có thể làm trước, trong hoặc 
sau cuộc điện thoại:

■ chá dỉànhuà hàomăbù (chalĩ dyan hivah how mah boo -  
tra  sô' điện thoại trong danh bạ)

■ dă  diànhuà (dah dyan hwah -  gọi điện thoại)

■ jiẽ dỉànhuà (ịyeh dyan hwah -  trả  lời điện thoại)

■ guà (liàiihuà (gwah dyan hwah -  gác máy)

■ huí dỉànhuà (liivay dyan hivah -  đáp lại một cuộc điện
thoại)

■ lỉú yígc huà (lyo ee gull hwah -  để lại tin  nhắn)

■ náq ĩ diànhuà (nah chee dyan hwah -  nhấc điện thoại)

■ shõudào diànhuà (show daow dyan hivah -  nhận điện 
thoại)

Bạn nên đặt ra nhiều câu hỏi cơ bản trước khi nhận ra  bạn 
sẽ làm gì với một cuộc gọi nước ngoài. Những câu hỏi dưới đây 
có thể có ích cho bạn:
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■ Zcnme dă diànhuà? (dzummuh dah dyan huiah -  TỐI 
có thể  gọi điện thoại bằng cách nào?)

■ Zài n ă r  kéyĩ dă diànhuà? (dzye nar kuh yee dah dyan 
hivali -  Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu?)

■ Bcnshl d iànhuà shõufèi duõshăo qiáii? (bun shir dyan 
hwah show fay dwaow shaow chyan -  Một cuộc gọi nội 
h ạ t giá bao nhiêu?)

Những từ sau đây có thể hữu dụng khi hầu hết mọi người đều 
sử dụng điện thoại di động và máy nhắn tin:

■ hũ (who -  tiếng bíp)

■ hOjl (who jee -  máy nhắn tin)

■ hũj! hàom ă (who jee how mah -  số máy nhắn tin)

■ shõujĩ (show jee -  điện thoại di động)

■ shõụịĩ hàom ă (show jee how mall -  số điện thoại di động)

Sau đây là một số vấn đề mà bạn có thể gặp khi gọi điện 
thoại:

■ dẽngliòu (dung ho -  bị bận)

■ d iànhưà huàilc (dyan hwah hwye lull -  điện thoại bị 
ngắt)

■ raéi rén  jiẽ  d ỉànhuà (may runjyeh  dyan hiuah -  không 
có ai trả  lời)

■ luéiyồu bỡliàoyĩn (mayo baw how yeen -  không có tín  
hiệu quay số)

■ n ĩ bõcuò hàom ăle (nee baw tswaw how mah luh  -  bạn 
gọi nhầm  số)

■ zayln (dzah yeen -  bị nhiễu)
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■ xliàiixiàu (jahn shyan -  đường dây bị bận)

Gọi điện thoại
“W éi?” (way -  xin chào). Bạn sẽ nghe từ này dược nói 

nhiều lần bằng thanh điệu thứ hai ở đầu bên kia của đường 
dây khi bạn thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Nó giống như 
cách kiểm tra  để xem có ai ở bên kia không. Bạn có thể đáp 
lại cũng bằng chữ này nhưng với thanh điệu thứ tư  nghe giống 
như bạn đang nói chuyện, hoặc bạn có thể hỏi ngay người mà 
bạn muốn nói chuyện hiện có ở đó hay không.

Một cụm từ mà bạn có thể nghe ở đầu kia đường dây là “Nĩ 
n ă r? ” (nee nar -  nghĩa đen là anh ở đâu gọi?). Ý của câu này 
là hỏi bạn thuộc dãn w èi (dahn way -  đơn vị công việc) nào. 
Sau những câu hỏi ngắn này, bạn có thể sẵn sàng để hỏi về 
người mà bạn dự tính gọi lúc đầu.

Sau đây là cách mà bạn có thể gọi để nói chuyện với một 
người bạn:

Ông Chéng: Wéi? (way -  Xin chào?)

Margaret: Qĩngwèn, Luò Chéng zài ma? (cheeng one, law 
chung dzye maJi -  Làm ơn cho tôi nói chuyện với Luo Cheng)

Ong Chéng: Qĩngvvèn, nín shì nă yí wèi? (cheeng one, neen 
shir nah ee way -  Xin hỏi ai đang gọi vậy?)

Margaret: Wỗ shì lãde tóngxué, Margaret. (waw shir tah 
duh toong shweh, Margaret -  Tôi là bạn cùng lớp của anh 
ấy, Margaret)

Ong Chéng: Hăo. Shãodõng. Wõ qù jiào  tã. (how, shaow 
dung, waw sliyeiv jyao tah -  Được rồi. Chờ máy một lát. 
Tôi sẽ gọi anh ấy.)

Những cuộc gọi làm ăn có thể hơi khác cuộc gọi thân  mật 
cho bạn bè hoặc đồng nghiệp. Khi bạn gọi cho một lu ú g u ă n
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(lyew gwalin -  khách sạn), sh ãn g d ià n  (shahng dyan -  cửa 
hiệu), hoặc một gõngsĩ (goong suh -  công ty), người ta  có thể 
sẽ hỏi bạn muôn gọi fẽn jĩ h ào m ă  (fun jee how mail -  số máy 
phụ) nào. Nếu bạn không biết, bạn có thể hỏi lại tương tự:

Qĩngwèn, fẽnjỉ hàomă shì đuõshăo? (cheeng one, fun  jee  
how mall shir dwaw shaow -  Cho tôi hỏi số máy phụ là số mấy?)

Sau khi đã biết số máy phụ, jỉẽx iàn sh ẽn g  (iyeh shyan sliung
-  người trực điện thoại) có thể  nói

W5 xiànzài jiù gẽi n i jie hào. (waw shyan dzye jyo gay nee 
iyeh how -  Tôi sẽ nối máy ngay bây giờ.)

Nếu cuối cùng bạn gọi đến văn phòng của một nhân viên và 
biết người này không có ở đó thì bạn có thể  để lại yõu sh ẽn g  
y o u jian  (yo sliung yo jyan -  thư thoại). Khi xử lý thư thoại, bạn 
có thể phải xử lý những loại thông tin hướng dẫn sau về một tin 
nhắn ghi âm:

■ Nín rúguồ slriyòng ònjiòn shì dicuihuajl, qĩiiị» àn 3.
(neen roo gwaw shiryoong ahn jyan shir dyan hwahjee, 
cheeng ahn sahn -  Nếu bạn có điện thoại bấm số’, vui 
lòng nhấn phím 3.)

■ Nín rúguỗ shĩyòng xuánzhuăn bõhào jĩ, qĩng bié guà.
(neen roo givau) sliiryoong shwan jwan baw Iwwjee, cheeng 
byeh gw ah-  Nếu bạn dùng điện thoại quay số, vui lòng 
giữ máy.)

■ Yào huí dào zhũ ỈIÌÙ1Ù qĩng àn  jĩngzìhào. (yoiv hivay 
dow joo moo loo cheeng ahn jeeng dzuh how -  Nếu bạn 
muốn về lại menu chính, nhấn phím #)

Nếu bạn muốn gặp k è h ù  (kuh hoo -  khách hàng) hoặc hég ú rén  
[huh goo run -  đối tác làm ăn) của bạn trong giới kinh doanh 
hiện nay, bạn có thể phải cần đến sự trợ giúp của m ìshũ (mee 
shoo -  thư ký) để nối bạn với người mà bạn muốn gặp:
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Jacob: Liú Xiaojic, zcnmc jic  vvàixiàn? (lyo shyaow jyeh, 
dzummuli jyeh wye sliyan -  Cô Liu, tôi gọi ra  ngoài bằng 
cách nào?)
Liú Xiăojiẽ: Méi wcnti. Wõ băng nĩ dă  zhèigc hàomă.
(may one tee, waw bahng nee dahjay guh how mah -  Đừng 
lo. Tôi sẽ giúp ông quay số.)
Jacob: Xièxiè. (Shy eh shyeh -  Cảm ơn.)

Liú Xiăojiẽ: \Véỉ? Zhè shì \Váng Xiãnshcng dc

bàngõngshì ma? {way? Jay shir wahng shyan shung
dull bahn goong shir ma -  Xin chào? Có phải văn 
phòng của ông Wang không ạ?)
Thư ký: Duìle. J iù  shl. (dway luh, jyoe shir -  Vâng, đúng
rồi)
Liú Xiăojié: Kcyĩ gci wõ jiẽ tã ma? (kuhyeegay wawjyeh 
tail mall -  Cô có thể nôi máy ông ấy cho tôi được không?)

Thư ký: Duìbùqĩ, tã  xiànzài kãihuì. Nĩ yào liúyán ma?
(dway boo chee, tah sliyan dzye kye hway, neeyaoiv lyoyan 
mah -  Tôi xin lỗi, ông ấy hiện đang có một cuộc họp. Cô 
có muôn để lại lời nhắn không?)

Liú X iăo jiè : Máían nĩ gàosù tã ABC gõngsĩde jlngn 
Jacob Smith gẽi tã d ă  điànhuà le? (mall fahn nee gaow 
soo tail ABC goong suh duh jeeng lee Jacob Sm ith  gay 
tall dali dyan hwah lull -  Làm phiền cô nói với ông ấy là 
có ông Jacob Smith giám đốc công ty ABC đã gọi cho 
ông ấy.)
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Các từ  cầ n  b iế t

fíi zốnQcấ\ foo dzoong tsye phó chủ tịch

jTngtf jeeng lee quản lý/giám đốc

Qĩngvvền, nín cheeng one, Cho hỏi ai đang gọi
shì nă yí ivèi? neen shir nah 

ee way
vậy?

sh ãodểng shaow dung đợi một lá t

wàỉxiàn wye shyan đường dây bên ngoài

wéi? way xin chào?

wềỉ. way xin chào

zhdrèn joo run giám đốc

zỗngcắi dzoong tsye chủ tịch

Kiểm tra  máy trả  lời điện thoại tự  động
Vì mọi người luôn sông trong những cuộc sông bận rộn như 

thế, bạn thường xuyên phải l ỉú h u à  (lyo hwah -  để lại tin  nhắn) 
trên lù y ĩn  d ỉà n h u à  (loo yeen dyan hivah -  máy trả  lời điện 
ihoại tự động).

Sau đây là một số  câu chào thông thường mà bạn có thể nghe 
[lếu bạn gọi đến một máy trả  lời điện thoại tự động:

■ Zhè sliì B arry  Jones, (jay shir Barry Jones -  Bạn đã gọi 
đến máy của Barry Jone.)

■ Wỗ xiànzài búzàỉ. (waw shyan dzye boo dzye -  Hiện 
tôi không có mặt.)

■ Sân yuè sì hào zhĩqián vvỗ zài dùjià. (sahn yweh suh  
how jir  chyan waw dzye doojyali -  Tôi đang đi nghỉ đến 
ngày 4 tháng 3.)
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■ Nín rúguõ xỉăng gẽn vvõđe zhùshõu tõnghuà, qtng bồ 
fẽnjl 108. (neen roogivazu shyahnggun waw duhjoo show 
toong hwah, cheeng bau) fun jee yaow leeng bah -  Nếu 
bạn muốn nói chuyện với trợ lý của tôi, xin quay sô 
máy phụ 108.)

■ Qĩng liú xià nínde mingzi, diànhuà hàomã hé
jiaiiduaii de llúyán. YVõ huì gẽỉ níu huí diàn- huà.
(cheeng lyo shyali neen dull meeng dzuli, dyan hwah 
how mah huh jyan dwahn duh lyo yan, waw hivay gay 
neen liivay dyan hwah — Vui lòng để lại tên, số điện 
thoại của bạn và tin  nhắn. Tôi sẽ trả  lời bạn sau.)

Khi bạn để lại một tin  nhắn trên  máy trả  lời diện thoại tự 
động, phải chắc chắn để lại những hướng dẫn rõ ràng về những 
gì mà bạn muốn người đó làm:

■ Wỗ zài dă diàiiỉiuà gẽl n i (waw dzye dah dyan hivah gay 
nee -  Tôi sẽ gọi lại cho anh.)

■ Nĩ huí jiã  zhĩhòu qĩng d ă  diànỉiuà gci wõ. (nee hway 
jyalijir ho clieeng dah dyan hivah gay waw -  Sau khi về 
nhà, hãy gọi cho tôi.)

■ Bié wangle huí wõde diànhuà. (byeh wahng luh hivay 
waw dull dyan hwali -  Đừng quên gọi lại cho tôi.)

Nếu một người trực tiếp trả  lời bạn và bạn phải để lại lời 
nhắn, hãy tỏ ra  lịch sự. Luôn ghi nhớ những câu từ dưới đây:

■ Qĩng gàosù tã wõ gẽi tã  dă diànhuà le. (cheeng gaoui 
soo tall waw gay tah dah dyan hwah luh -  Làm ơn nói với 
cô ấy là tôi đã gọi.)

■ Máían nĩ qĩng tã huí w õde diànhuà. (m ah fa h n  nee 
cheeng tall hway waw duh dyan hwah — Làm phiền cô 
nhắn với anh ấy gọi lại cho tôi.)
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■ Qĩiig gàosù tã wõ huì vvăn yìdiăr lái. (cheeng gaow soo 
tah waw huiay wahn ee dyar lye -  Vui lòng nói với anh ấy 
tôi sẽ đến muộn một chút.)

■ Qĩilg gẽl WÕ zhuăn tãde liúyánjĩ? (cheeng gay waw  
jwan tah duh lyo yan jee  -  Làm ơn chuyển tôi đến hộp 
thư thoại của anh ấy.)

Giải quyết công việc

Đã đến lúc phải lo sh ãn g y è  (shahng yeh -  công việc kinh 
doanh) của bạn. Phần này sẽ chỉ cho bạn mọi thứ từ sắp xếp
một cuộc hẹn làm ăn đến việc chỉ đạo một cuộc họp rồi đến
kiểm tra  e-mail.

Những vậ t dụng trong văn phòng
Cho dù bạn là m ìshũ (mee shoo -  thư ký) hay là zhủxí (ịoo 

she -  chủ tịch) của hội đồng quản trị, không khí và môi trường 
làm việc của b à n g ồ n g sh ì (bahn goong shir -  phòng làm việc) 
là rấ t quan trọng.

Hiện nay, bất kỳ văn phòng nào mà bạn làm việc hay ghé 
thăm đều có những vật dụng cơ bản sau:

■ chuánzli6n (chivan jun  -  máy fax)

■ d iànhuà (dyan hwah -  điện thoại)

■ d iànnăo  (dyan now -  máy tính)

■ dayinji (dali een jee -  máy in)

■ fùyìnjĩ (foo een jee -  máy photocopy)

Dĩ nhiên, đầu tiên có thể  bạn muốn tìm k ãfẽ ijĩ (kah fay jee
-  máy pha cà phê), đặc biệt là vào buổi sáng. Thực vậy, cái 
phần trong ngày làm việc mà bạn có thể  trông chờ nhất là 
xỉũxỉ (shyo she -  giờ nghỉ giải lao).

- 1 3 5 -



Khi bạn nhìn xung quanh x iăo g éjỉãn  (shyaow guh jyan -  
căn phòng) của mình, chắc chắn bạn sẽ thấy những món sau:

■ bĩịìbẽii (bee jee bun -  cuốn sổ tay)
■ dăng’àn (dahng ahn -  hồ sơ)
■ dìiigshũjĩ (deeng shoo jee -  cái bấm kim)
■ gãngbĩ (gahng bee -  cây viết)
■ hiúw énzhẽn (hway one jun  -  kẹp giấy)

■ q iãnbĩ (chyan bee -  bút chì)
■ jiãodài (jyaow dye -  băng dính)
■ xiàitgpíjĩn (shyahng pee jeen -  dây thun)

G hi nhở: Nếu bạn không thể tìm thấy một vật dụng thiết
yếu nào đó khi bạn cần nó, bạn có thể  hỏi ai dó 
ở x iăo g é jiãn  kế bên. Cách hỏi đơn giản nhất là 
dùng câu sau

NT yõu  m éiyõu  ______  ? (nee ỵo mayo ________ ? -
Anh c ò n _____ nào không?)

Hãy dùng câu đó thường xuyên. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn 
có thể  đáp lại bất kỳ khi nào tó n g sh ì (toong shir -  đồng 
nghiệp) của bạn cũng cần một thứ gì đó.

■ Nĩ yõu Iiiéiyõu gãíigbĩ? (nee yo mayo gahng bee -  Anh 
còn cây viết nào không?)

■ Nĩ yõu méiyốu dingshujl? (nee yo mayo deeng shoojee
-  Anh có đồ bấm kim không?)

Điều khiển m ột cuộc họp
Xin chúc mừng! Cuối cùng thì bạn cũng đã đưa vào hoạt 

động văn phòng mới ở Bắc Kinh và tấ t cả mọi việc đã được bô 
trí để có cuộc họp kinh doanh đầu tiên của bạn về vùng đất 
mới này. Nhưng m ù d ì (moo dee -  mục đích) của h u ìy ì (hway
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e -  cuộc họp) là gì? Đó có phải là để y ă n sh ì (yan shir -  giới 
hiệu) một c h ă n p ĩn  (cliahn peen -  sản phẩm) mới hay không? 
)ó có phải là để tá n p à n  (talin pahn  -  đàm phán) một h é tó n g  
huh toong -  hợp đồng) hay không? về mục đích của sh ò u x ù n  
show shewn — việc huấn luyện đào tạo) thì sao — bạn hay là 
:ác đồng nghiệp Trung Quốc của bạn? Bạn đã có sẵn một 
/ìc h é n g  (ee chung -  chương trình  nghị sự) trong đầu hay 
:hưa? Hy vọng là rồi.

Sắp xếp và lên k ế  hoạch một cuộc họp
Bạn có thể  là một trong những người cần ã n p á ỉ h u ìy ì 

y ìchéng (aim pye liway ee ee chung -  lên lịch một cuộc họp) 
iể  chuẩn bị cho một cuộc họp khác. Danh sách dưới đây đề 
:ập đến một số nhiệm  vụ mà bạn có thể cần thực hiện tạ i một 
:uộc họp sơ bộ như thế:

■ jicjue \vèntí (jyeh jweh one tee -  giải quyết vấn đề)

■ tãolùn vvèntí (taou) lewn one tee -  thảo luận vấn đề)

■ tuánduì jiànshè (twan dway jyan shuli -  các hoạt động 
xây dựng nhóm)

■ zhiding huìyì yìchéng (jir deeng hway ee ee chung -  lập 
một chương trình  nghị sự)

Nếu bạn muốn đảm bảo mọi người đều có tiếng nói trong việc 
giải quyết vấn đề, những câu sau có thể giúp ích cho bạn:

■ Jack, nĩ hái yồu sliéuine xOyào bũchang ma? (Jack,  
nee hi yo shum m uh shyew yaow boo clioong mail -  Jack, 
anh có điều gì khác cần bổ sung không?)

■ W om en xũyào duì zhèige xiàngmù biăọịué ma? (waw 
mun shyew yaow dway jay gull shyahng moo byaow jweh  
mall -  Chúng ta  có cần bỏ phiếu cho vấn đề này không?)
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■ Shci hái yõu shénm e yijian huòzhc wèntí? (shay hi yo 
shummuh ee jyan hwaw juh  one tee — Ai có phê bình hay 
hỏi gì không?)

Bắt đầu cuộc họp
Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc họp kinh doanh, các 

câu dưới đây sẽ giúp ích cho bạn.
■ Zăoshàng lìăo. (dzaow shaling how — Xin chào. Chúc 

buổi sáng tốt lành.)
■ Huãuyíiig lún dào women de bàngõngslù. (hw ahn  

eeng neen daoiv waw mun duh bahn goong shir — Xin 
chào mừng đến với văn phòng của chúng tôi).

■ Zài kãỉhuì yĩqiáii, ràng women zuò zuò zìwỗ jièshào.
(dzye kye liway ee chyan, rahng waw m un dzwaw 
dzwaw dzuli waw jyeh sliaow — Trước khi bắ t đầu cuộc 
họp, để chúng tôi tự giới thiệu.)

■ Wõ xiãng jièsỉiào yíxìà huìyì de cãnjiâzỉ]ẽ.(waw 
shyaJmg jyeh shaow ee shyah hway ee duh tsahn jya júh
-  Tôi muốn giới thiệu những người tham gia hội thảo.)

■ Zaruucn kãỉshĩ ba. (dzahn mun kye shir bah. -  chúng 
ta  hãy bắt đầu.)

Sư h iể u  b iế t  vế v ă n  h ó a : Luôn chào hỏi người có chức vụ cao 
nhất, trước khi chào những người khác. Sự phân 
chia cấp bậc rấ t quan trọng đối với người Trung 
Quốc vì vậy phải cố gắng nhận ra dược diều này 
nếu không bạn có thể vô tình  khiến cho ai đó 
“m ất m ặt” bởi việc không nhận ra  tầm  quan trọng 
của họ. Để tuân theo nghi thức này, bạn cần 
biết những danh xưng của mọi người:

chãngzhãng (cliahng jahng  -  giám dốc nhà máy)

dốngshì (doong shir -  ủy viên quản trị)
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■ fit zongcai (foo dzoong tsye -  phó chủ tịch)

■ jing ll (jeeng lee -  quản lý/giám đốc)
■ shõuxí kuaiji (show she kwye jee -  giám dôc tài chính)
■ zhfixi (joo she -  chủ tịch/chủ tọa)
■ zongcai (dzoong tsye -  chủ tịch)

■ zuzhang (dzoo jahng  -  trưởng nhóm)

Trong tiếng Hoa, họ luôn đứng trước. Khi xưng hô ai đó có
lột danh xưng, luôn nói họ trước, theo sau là danh xưng. Vì
ậy nếu bạn biết tên của ai đó là Li Peijie, và ông ấy là giám 
ốc công ty, bạn sẽ xưng hô ông ấy là Lĩ Z h ủ rèn  (Lee zoo run 
Giám đốc Li).

Trình bày
Khi bạn cần trình  bày một điều gì đó trong buổi họp, bạn có 

bể cần sử dụng các từ  sau:
■ banzi (bahn dzuh - bảng) và fẽnbĩ (fun bee - phấn)

■ blăogé (byaow guh -  biểu đồ)
■ chãlú (chah too -  những hình minh họa)
■ huàbăn (hwah bahn -  giá vẽ) và căib ĩ (tsye bee -  bút

đánh dấu)
■ túbião (too byaow -  sơ đồ)
■ ziliao (dzuh lyaow -  các tài liệu phân phát)

Dự định sử dụng công nghệ cao? Trong trường hợp đó thì 
ạn có thể  cần những thứ dưới đây:

■ Pow erPoint yănshì (PowerPoint yan shir -  phần diễn 
hình PowerPoint)

■ huàndẽngjĩ (hwahn dung jee -  máy chiếu ảnh) và 
píngmìi (peeng moo -  màn hình)
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■ lóu yĩng piàn (toe eeng pyan -  kính ảnh  phim đèn
chiếu)

Nếu bạn dự định dùng băng video cho phần trình  bày của 
mình, bạn sẽ cần lù x iàn g jĩ (loo shyahng jee -  đầu video). Nếu 
căn phòng hơi lớn, bạn có thể cũng cần sử dụng một m àỉkèfẽng 
(my kuh fung  -  micro)

Kết thúc cuộc họp
Dưới đây là một số câu từ có thể hữu ích khi bạn muốn kết 

thúc cuộc họp:
■ Gănxiè dàjiã jĩntiãn chũxí huìyì. (gahn shyeh dahjyah 

jeen tyan choo she liway ee -  Cảm ơn mọi người đã tham 
gia vào buổi họp ngày hôm nay.)

■ Women xũyào zài kãihuì tăolùn zhè jiàn shìqíng ma?
(waw mun sliyeu) yaow dzye kye hway taow Iwunjay 
ịyan shir cheeng mall -  Chúng ta  có cần một cuộc họp 
khác để tiếp tục thảo luận không?)

■ Zài líkãi zhlqian, women bă á à  cì huìyỉ dc rìqĩ 
dìng xỉàláỉ ba. (dzye lee kye jir  chyan, waw mun bah 
shyah tsuh hivay ee duh ir cliee deeng shyah lye bah -  
Trước khi chúng ta đi, hãy xác nhận ngày giờ cho cuộc 
họp tiếp theo.)

Các từ cần biết

bào blầo baow byaow bảng tính

huìyì hwayee cuộc họp/hội thảo

huìyì yìchéng hway ee ee chương trình  hội
chung thảo

mùdì moo dee mục đích

ruănjiàn rwahn jyan phần mềm
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zTHào dzuh lyaow tài liệu

hảo luận công việc kinh doanh và ngành nghề

Bảng 8-1 liệt kê các ngành nghề ở Trung Quốc, Đài Loan và 
[ồng Kông.

B ảng 8-1 Các ngành nghề nước ngoài có đ ạ i d iện  ở 
'rung Quốc, Đài Loan và H ồng Kông

T ừ t iế n g  H oa C ách  p h á t  âm N ghĩa
guănggàohé
gõngguãn

gwahng gaow 
huh goong gwan

quảng cáo và quan 
hệ công chúng

qìchẽ chee chuh xe hơi
yínháng yú 
cáiwù

yeen hahng yew 
tsye woo

ngân hàng và tài 
chính

diànnăo dyan now máy tính
jiànzào jyan dzaow xây dựng
gõngchéng goong chung kỹ thuật công trình
yúlè yew luh giải tr í
shízhuãng shir jwahng thời trang
băoxiăn baow shyan bảo hiểm

xỉnvvén sheen one báo chí

guăniĩ zỉxún gwahn lee dzuh 
shwun

tư vấn quản lý

căikuăngyú
shíyóu tsye kwahng 

yew shir yo
dầu mỏ và khai thác 
mỏ

zhìyào jir yaow dược
chũbăn choo bahn xuất bản
tángdìchăn fahng dee chahn bất động sản
yùn huò yewn hwaw vận tải biển
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sử  dụng Internet

Hiện nay bạn có thể gọi đến đối tác kinh doanh của bạn ở 
Bắc Kinh chỉ trong vài giây thông qua d ỉàn z ĩ k õ n g jỉãn  (dyan 
dzuh koong jyan -  không gian máy tính). Với các máy tính 
sh ỗ u tí sh ì (show tee shir -  xách tay) và nhiều jiă n s u õ  yĩnqín 
(ịyan swaw yeen cheen -  công cụ tìm kiếm), bạn có thể  jănsuỏ 
guójì w ăn g lu ò  (ịyan swa.iv gwaiv jee waling lwa.iv — tìm kiếm 
Internet) và tìm thấy bất kỳ thứ gì.

Bạn có thể  sử dụng máy tính và In ternet cho những công 
việc sau:

■ ãn /h u ãn g  tiáo/.hì jỉẽtiáoqi {ahn jwahng tyaou) j ir  jyeh 
tyaow cliee -  cài đặt modem)

■ chóiiỊỊxĩu kãijĩ (clioong sheen kyejee -  khởi động lại máy)

■ dăkãi dỉànnăo (dah kye dyan now -  mở máy tính)
■ guãudiào diàim ăo (gwahn dyaow dyan now -  tắ t máy

tính)

■ jianli yíge zhanghu (iyan lee ee guh jahng hoo -  thiết 
lập một account)

■ jìn rù  (ịeeti roo -  đăng nhập)

■ tui chũ (tway choo -  đăng xuất)

■ xiàzăi wénjiàn (shyali dzye one jyan  -  tải một file)

■ xuanze yljiã wăugshànjỊ íứvviì UjiOug shãiig (shwan  
dzuli eejya wahng shahng foo woo tee goong shahng -  
chọn một nhà cung cấp dịch vụ Internet)

Ngày nay d ỉàn z ĩ y ó u x iãng  d izhi (dỵan dzuh yo shyahng 
dee j ir  -  địa chỉ e-mail) của bạn quan trọng không kém gì 
m ingzi (meeng dzuh  - tên) và d ỉà n h u à  h ào m ă  (dyan hwah 
how mah -  số điện thoại) của bạn. Sau đây là một số thứ mà 
bạn có thể  làm với e-mail sau khi bạn đã có được account của 
riêng mình:
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■ fã dianzT ỵóụịiàn (fah dyan dzuh yo jyan -  gửi e-mail)

■ sòng w énjiàn (soong one jyan -  gửi file)

■ zhunnfa xìnxi (jwan fah sheen she -  chuyển tiếp một 
tin  nhắn)

■ bă wcnjian fùjiã zài diànzĩ yóujiàn (bah one jyan foo 
jyah dzye dyan dzuh yo jyan -  đính kèm file vào e-mail)

Các từ  cần  b iế t

fúwùqì foo woo chee server

fluổjl gwaw jee quốc tê

Jìshù fúwù jee shoo foo woo hỗ trợ  kỹ thuật

léishè lay shuh gwahng CD-ROM
guảngdìé dyeh
lìúìẵn lyo lahn trình  duyệt
liúl ẳncịì lyo lahn chee bộ trình  duyệt
mlmã mee mah m ật khẩu
ehàngvváng shahng wahng vào trực tuyến
vvăngyè wahng yeh trang  web
wẵngzhằn wahng jahn web site

tvăngzhĩ wahng jir URL

yĩntèwăng een tuh wahng In ternet

yònghù yoong hoo user name
)đngmíng sheeng meeng
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Chướng 9:

Giao thông

Trong chương này
► Đi lại bằng máy bay
► Làm các thủ tục hải quan
► Đi quanh thành phố
► Hỏi đường

th ư ơ n g  này sẽ giúp bạn đi một vòng quanh fẽ ỉjĩch ăn g  (fay 
jee dialing -  sân bay), làm thủ tục hăiguãn (hi guiahn -  hải 
quan), và lên các loại jião tõ n g  iiyaow toong -  phương tiện 
giao thông) khác nhau sau khi bạn đến đích. Nó cũng hướng 
dẫn cho bạn cách hỏi đường những khách qua đường.

Các loại phương tiện giao thông

Bạn cần biết cách tận  dụng những kỹ năng ngôn ngữ của 
mình. Những phần sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số thành 
ngữ cơ bản để bạn sử dụng khi đi trên  đường.

Đ i m á y  b a y

Sẵn sàng để b àn lĩ dẽng jĩ shỗuxù  (balm lee duhng jee show 
shyew -  đăng ký làm thủ tục) chưa? Sau khi kéo mấy cái túi xách 
đi vòng vòng, cuối cùng bạn sẽ phải tu õ y ù n  (twaw yewn  -  kiểm 
tra) x íng li (sheetig lee -  hành lý) của bạn. Bạn sẽ nhận được một 
d ẽn g jĩp á i (duling jee pye -  giấy phép lên máy bay) tại quầy 
check-in, lúc đó bạn chuẩn bị đi đến chũkõu (c/ioo ko -  cổng) 
thích hợp, chỉ được mang theo shõu tí x ínglỉ (show tee sheeng lee
-  hành lý xách tay).
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Tất cả các loại câu hỏi có thể chạy qua suy nghĩ của bạn lúc 
này. Dưới đây là một số câu cơ bản có thể hữu ích trong lúc 
làm check-in:

■ Wỗ xiăng yào kào guòrìào de wèizi. (waw sh ya h n g  
yaow cow gwaw daou) duh way dzuh - Tôi muôn một chô 
cạnh lối đi giữa các hàng ghế.)

■ Wõ xiăng yào kào chuãng de wèizi. (waw sh ya h n g  
yaow cow chwahng dull way dzuh  -  Tôi muôn một chỗ 
cạnh cửa sổ.)

■ VVõ xi ăng tuõyùn ú n g li. (waw shyahng twaw yew n  
sheeng lee -  Tôi muốn kiểm tra  hành lý của mình)

■ Fẽijĩ jĩ  d iăii qưe i? (fayjeejee dyan chee fay -  Mấy giờ nó 
khởi hành?)

■ W ốde hángbãn hàoniã shì duỡslião? (waw dull hahng 
bahn how mall shir dwaw shaow -  Chuyến bay của tôi số 
mấy?)

■ Zài jí hào m én hòụịĩ? (dzye jee how mun ho jee -  Chúng 
tôi sẽ đi từ cổng nào?)

Đoạn hội thoại sau có thể  giúp bạn với những thành ngữ mà 
có thể bạn sẽ gặp khi lên máy bay:

Zhíyuán: Níu hão. Qĩng chtisliì uínde jĩpiào. (neen how, 
cheeng choo shir neen duh jee pyaoiv -  Xin chào, xin cho 
xem vé.)
Gordon: J iù  zài zhèr. (ịyo dzyejar -  Vé đây.)

Zhíyuán: N ínshì b ú s h ìq ù  Beijing? Néng kànkàn 
Iiíntle liùxh ào nia? (neen shir boo sh ir cliyew bay jeeng?  
nuling kahn kahn neen duh hoo jaow mall -  ông  tới Bắc 
Kinh phải không? Tôi có thể xem hộ chiếu của ông được 
không?)
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Zhiyuan: You jljian  xfngli? (yo jee jyan sheeng lee -  Ong 
có bao nhiêu vali?)

G ordon: W5 you sãnge xi&ngzi. (waw yo sa h n  guh  
sliyahng dzuli -  Tôi có ba cái.)
Zhiyuan: Yõu méiyõu shõutí xíngli? (yo mayo show tee 
sheeng lee -  Ông có hành lý xách tay không?)

Gordon: Wõ zh ĩy õ u  yíge gõngvvénbão. (wawjiryo eeguh 
goong one baow -  Tôi chỉ có một cặp tài liệu)

Zhíyuán: Hăo. Nín yào kào guòdào dc wcizi 
háishì yào kào chuãng de weizi? (how, neen yow cow 
gwaw daow dull way dzuli hi jir  yaow cow chwahng duh 
way dzuli -  Được rồi. Ông thích ngồi gần lối đi hay gần
cửa sổ?)
G ordon: Wõ xiăiig yào kào ịỊuòdào de wèÌ2 Ì. (waw
shyahng yaow cow gwaw dull way dzuh  -  Tôi thích ngồi 
gần lối đi.)

Z h iy u an : Hăo. Zhèi shì n ĩde dcngjĩpáỉ. Qù Beijing
de 108 cì bãnjĩ, 19 pái, B zuò. {how, ja y  sh ir  nee duh 
duling jee pye, chyew bay jeeng dull ee bye leeng bah tsuh 
bahnjee, sh irjyo  pye, B dzwaw -  Tốt rồi. Đây là thẻ lên 
máy bay của ông. Chuyến bay số 108 đến Bắc Kinh, hàng 
19, ghế B.)

Zhíyuán: Zhè shí nínde xíngli Iĩngqũdãn. Dàole 
Beijing yĩhòu kẽyĩ Emgqii níndc xíngli. (jay shir neen 
dull sheeng lee leeng cliyeiv neen dull sheeng lee -  Đây là 
thẻ lấy hành lý của ông. Sau khi đến Bắc Kinh, ông có 
thể  lấy lại hành lý của mình.)
Gordon: Xièxiè. (shyeh shyeli -  Cảm ơn.)

Zhíyuán: Zhù nín yí lù píng ãn. (/oo neen ee loo peeng ahn
-  Chúc ông thượng lộ bình an.)
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Các từ  cầ n  b iế t

dằodấ daow dah các chuyến đến

fàngjìn zuồtvèl goong one 
baow

cặp tà i liệu

gỗtigvvénbão gwaw jee quốc tế
guójì gwaw nay nội địa
guónèi

hoo jaow hộ chiếu
hủzhảo 

1Tngqídãn
leeng chyew 
dahn

thẻ lấy hành lý

mén or chũtóu
mun hoặc 
choo ko

cổng

plầo pyaow vé

c\ỊãnzhètìQ chyan juhng visa

qrPẽi chee fay các chuyến đi

shỗutí xíngli show tee 
sheeng lee

hành lý xách tay

tóudĩng 
shàng fáng 
ds xínglicãng

toe deeng 
shahng fahng 
duh sheeng lee 
tsahng

ngăn hành lý

xíngll sheeng lee hành lý

OK! Bạn đã sẵn sàng lên máy bay. Bạn có đủ may mắn để 
ngồi trong khu vực tó u d ẽ n g că n g  (toe duling tsaling -  hạng 
nhất), hay phải ngồi trong jĩn g jìc ãn g  (jeengjee tsahng -  hạng 
thường)? Dưới đây là một số người mà bạn sẽ thấy lên máy bay 
trước bạn:
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■ cliéngvvùyuán (chung woo ywan -  chiêu đãi viên hàng 
không)

■ jiàshĩyuán (ịyah shih yioan -  phi công)

■ jlzũ (ịee dzoo -  phi hành đoàn)

Và nếu bạn cũng giống như mọi người thì bạn sẽ lo lắng về 
một số việc khi máy bay bắt đầu chạy xuống đường băng:

■ qĩfẽi (chee fay -  cất cánh)

■ q ìliú  (chee lyo -  sự nhiễu loạn)

■ zhuólù (jwaw loo -  sự tiếp đất/sự hạ cánh)

Bạn cũng có thể nghe c h én g w ù y u án  nói những hướng dẫn
sau:

■ .njĩii n ĩde ãnquándài. (jee jij nee dull alin chwan dye -  
Hãy th ắ t dây an toàn.)

■ Bù zhũn chõuyãn. (boo jw un cho yan -  Không được 
phép hút thuốc)

■ Bă zuòvĩ kàobèi fangzlii. {ball dzwaw ee cow bay faling 
jir -  Đưa ghế về lại vị tr í thẳng đứng)

■ Bă tuõpán cãnzhuõshõu  qĩlái. (ball twaw pahn tsahn 
jwaw show chee lye -  Gập cái bàn ăn ở sau ghế lại.)

■ Kúguỗ kỡngqì yãlì yõu lỉiàuhuà, yãngqìzhào htn 
zìdòng luòxià. (roo gwaw koong cheeyah leeyo byan 
hivah, yaling chee jaow hway dzúh doong lwa.iv shyah -  
Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong áp suất không khí, 
m ặt nạ ô xy sẽ tự động thả xuống.)

Nếu bạn không phải là một người đi máy bay hay lo lắng 
bạn có thể dùng toàn bộ thời gian vào việc nghe y ĩn y u è  (een 
yweh -  nhạc) qua ẽ rjĩ (are jee -  tai nghe), bật các p ín d à o
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tye -  các kênh) trên  TV, hoặc cố sh u ijia o  (shway jyaow  -  
ngủ). Hy vọng là chuyến bay sẽ chiếu một d iàn y ĩn g  (dyan 
yeeng -  bộ phim) hay trên  một chuyến bay dài như thế.

Nếu nhiều thứ có vẻ hơi chậm, bạn có thể dùng những câu sau:

■ Qĩng wen, vvõmen de f ẽịịl huì búhuì zhcngdian qữẽi?
(cheeng one, waw mun duh fay jee hway boo hway juhng  
dyan cliee fay — Xin lỗi, chuyến bay của tôi có khởi hành 
đúng giờ không?)

■ Hcn duìbùqĩ. Fẽijĩ yào tuỉchí chàbùduõ bànge 
xiăoshí. (hun dway boo chee, fay jeeyaow tway chir cliah 
boo dwaw bahn guh shyaow shir -  Tôi rấ t lấy làm tiếc, 
thời gian cất cánh bị hoãn lại khoảng nửa tiếng.)

Các từ  cầ n  b iế t

chầbùduỗ chah boo dwaw khoảng, khoảng 
chừng

jĩnjí chũkồu jin jee choo ko lối thoát khẩn

jiùehẽngyĩ jyo shung ee áo cứu hộ
zhèriỹd\ăn juhng dyan đúng giờ
zuồyồu dzwaw yo xấp xỉ, khoảng 

chừng

Gọi taxi

Sư h iể u  b iế t  về  v ă n  h ó a : Việc thuê một chiếc xe ở Trung 
Quốc gần như là không thể, vì vậy hãy đón một 
chiếc taxi và thư giãn. Dưới đây là những gì mà 
bạn sẽ nói với nhân viên đứng cửa khách sạn 
nếu bạn muôn nhờ gọi dùm một chiếc taxi:
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■ Wõ yào jiàojĩchéngchC. (waw yaow jyaow jee chung 
chuh -  Tôi cần một chiếc taxi.)

■ Wõ vào jiào  chũzũchẽ. (waw yaow jyaow  choo dzoo 
chuh -  Tôi muốn một chiếc taxi.)

Sau khi đã ở yên trong một chiếc taxi, bạn cần biêt cách nói 
những câu dưới đây:

■ QTiig dàỉ wố dào  zhèige dizliL (cheeng dye waw daoiv 
jay guh dee jir  -  Làm ơn đưa tôi đến địa chỉ này.)

■ Qĩng đá biăo. (cheeng dali byaow -  Làm ơn mở đồng 
hồ tính tiền.)

■ Qĩng kãi m àn yìdiăr. (clieeng kye kwye ee dyar -  Làm 
ơn lái nhanh hơn một chút.)

■ Wõ dẽi găn shijian. (waw day galin sliirjyan -  Tôi đang
vội.)

■ Qĩng zõu fẽngjĩng hão de lừ. (cheeng dzoe fung jeeng 
how duh loo -  Làm ơn đi đường có phong cảnh.)

■ Zài zhèr guăi war. (dzye jar gwye wahr -  Rẽ ở đây.)
■ (nee kuli yee duling jee fun joong mall -  Anh đợi tôi 

vài phút được không?)

Còn một điều nữa. Khi bạn chũfã (choo fall -  bắt đầu lên 
đường) với sĩjĩ (suh jee -  tài xế) taxi, phải chắc chắn là bạn đã 
th ắ t ã n q u á n d à i (ahn chwan dye -  dây an toàn).

Cuối cùng, trước khi bạn xuống taxi, bạn có thể cần đến những 
câu dưới đây để trả giá:

■ YVÕ í»ãi ị>Ci n ĩ íluỡshăo qiáiì? (waw guy gay nee dwaw 
sliaoiv chyan -  Tôi phải trả  anh bao nhiêu?)

■ Wố liuì àii biăo fù kuăii. (waw hivay ahn byaow foo 
kwahn -  Tôi sẽ trả  theo đồng hồ tính tiền.)

■ Bi é (ỊĨpiàn vvõ. (byeh chee pyan waw -  Đừng lừa tôi.)
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■ Kãi wán xiào! w ỏ jủjué fù zhèmme diiõ qián. {kye
wahn shyaow! waw jyew jw eh foo julimmah dwaiv chyan
-  Anh giỡn à! Tôi không chịu trả  nhiều như th ế  đâu.)

■ Bú yòng zhăo le. (boo yoong jaow luh -  Khỏi thối lại.)

■ Qĩng gẽi wõ shõujù. (cheenggay waw showjyew -  Làm 
ơn đưa cho hóa đơn tính tiền.)

Các từ  cần  b iế t

ch g___________________________________ chuh___ xe hơi

chếngkè chuhng kuh hành khách

ehũzũchẽ choo dzoo chuh taxi

dũchẽ doo chuh kẹt xe

găotẽngcịi gaow fung chee giờ cao điểm

Jìehéngbi ẵo jee chuhng 
byaow

đồng hồ tính  tiền

kâi chẽ kye chuh lái xe

sĩịĩ suh jee tài xế

vvềnlù one joo hỏi đường

Đón xe buýt
ở  Trung Quôc gõnggòng  q ìch ẽ  (goong goong chee chu.il -  

xe buýt) cũng phổ biến như xe đạp. Chúng cũng rẻ hơn nhiều 
so với chũzũchẽ (choo dzoo chuh - taxi), nhưng bạn sẽ cần đến 
những thành  ngữ sau:

■ Yĩnggãi Z11Ò jĩ lù chẽ? (eeng guy dzwaw jee loo cliuli -  
Tôi nên đón chuyến xe buýt sô" mấy?)
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■ YĨiiggãi EUÒ sãn lù chẽ. Nèige gOnggòug qìcliẽ zhàn jiù zài zhèr.
(eeng guy dzwaw sahn loo chuh, nay guh goong goong 
chee chuh jahn jyo dzye jar  -  Anh nên đón chuyên sô 
3. Trạm xe buýt nằm ngay ở đây.)

■ CliC piào duOshăo (|ián? (chuh pyaow dwaiv shaoui 
chyan -  Tiền vé bao nhiêu?)

■ Gõnggòng qiche zhàỉi zài uăr? (goong goong chee chuh 
jahn dzye nar -  Bến xe buýt nằm ở đâu?)

■ DuõjUì lái yítàug? (dwawjyo lye ee tahng -  Bao lâu mới
có một chuyến?)

■ Qĩng gàosù wõ zài năr xià chẽ. (clieeng gaow soo waw 
dzye nar shyali cliuh -  Làm ơn cho tôi biết tôi phải xuống 
ở chỗ nào?)

Các từ  cần b iế t
gỗnggòng
qìehẽ

goong goong 
chee chuh

xe buýt

gỗnggồng 
qichẽ zhàn

goong goong 
chee chuh jahn

bến xe buýt

hái hăo hi how cũng được; không tệ 
lắm

JTlù? jee loo đường nào?
Jt lù chẻ? jee loo chuh xe buýt số mấy?
yuè plào yweh pyaow vé tháng

Đi tàu
Nếu bạn muôn đi đến nơi mà bạn cần th ậ t nhanh chóng, 

đặc biệt là ở Hồng Kông, cách nhanh nhâ't là đi d ìtỉẽ  (dee tyeh
-  tàu điện ngầm). D ìtiè  zb àn  (dee tyeh jahn  -  nhà ga tàu diện 
ngầm) của Hồng Kông rấ t dễ tìm.
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Không giống như Hồng Kông, hệ thông tàu điện ngầm ở 
Trung Quốc đại lục còn khá mới, và bạn chĩ tìm thấy được các 
ga ở một sô' ít các thành  phô'. Tuy nhiên, việc đi lại bằng 
huỗchẽ  (hwaw chuh -  tàu lửa) chạy trên  m ặt đất thì rấ t đơn 
giản. Bạn có thể  tìm thấy rấ t nhiều h u õ ch /ẽzh àn  (hwaw chuli 
ịahn -  ga xe lửa) ở Trung Qucíc. Chúng cũng có cả những 
h ò u ch ẽsh ì (ho chuh shir -  phòng đợi).

Nếu bạn dự định đi du lịch đường dài, bạn phải đăng ký 
ru ăn w ò  (rwan waw -  giường mềm) -  hay ít n h ấ t cũng là 
ru ă n z u ò  (rwan dzwaw -  ghế mềm). Bảng 9-1 liệt kê các loại 
ghế trên  xe lửa.

B ảng 9-1 Các loạ i g h ế  trên  xe lửa

Từ tiến g  Hoa Cách phát âm N ghĩa
yingzuo eeng dzwaw ghế cứng
ruărưuò rwan dzwaw ghế mềm
yìngvvò eeng waw giường cứng
ruănvvò rwahn waw giường mềm
xiàpù shyah poo giường tầng dưới
shàngpừ shahng poo giường tầng trên

Trước khi sh à n g c h ẽ  (shahng chuli -  lên tàu), bạn cần đến 
shòup ỉàochù  (show pyaow choo -  phòng vé) để mua p iào  (pyaou)
-  vé). Bạn sẽ dùng các câu từ sau đây:

■ dãiid iéuỊíp iào  (dahn cliuhng pyaow -  vé một chiều)
■ láihuípiào (lye hway pyaow -  vé khứ hồi)
■ m àỉichẽ (malin chuh -  tàu lửa nội thành)
■ piào (pyaou) -  vé)

■ pỉàojià (pyaow jyah -  tiền vé)

■ shòupiàochù (show pyaow choo -  phòng vé)
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■ tckuài {tuh kwye -  tàu tốc hành)

Những câu hỏi sau đây có thể có ích cho bạn khi ở ga xe lửa:

■ Piàoíáng zài năr? (pyaow fahng dzye nar -  Phòng vé ở
đâu?)

■ Wõ yào yizhang yìngwò pỉào. (waw yow eejahng eeng 
waw pyaow -  Tôi muốn mua một vé giường cứng.)

■ Huõchc cóng ncigc zhàntái kãi? (hwaw chuh tsoong 
nay guh jalin tye kye -  Tàu khởi hành từ cổng nào?)

Và khi bạn nghe lièchẽyuán  (lyeli chuh ywan -  trưởng 
tàu) nói “S h àn g  chẽ le!” (sliahng chuli luh -  Mời tấ t cả lên 
tàu!), bạn có thể lên tàu và hỏi những câu hỏi sau:

■ Zhcigc zuòwèi yõu ré n  ma? (jay guh dzwaw way yo 
run mall -  Ghế này có ai ngồi không?)

■ Cãnchẽ zài năr? (tsalin chu.il dzye nar — Toa ăn ở dâu?)

Các từ  cần  b iế t
cãnchẽ tsahn chuh toa ăn
chápiào chah pyaow kiểm tra  vé
huànchỗ hwahn chuh đổi tàu
huí lái hway lye khứ hồi
lái huí piằo lye hway pyaow vé khứ hồi
ehíkèbl ầo shir kuh byaow bảng giờ tàu
zhàntál jahn tye sân ga

Làm các thủ tục hải quan

Việc làm các thủ tục h ă ig u ã n  (hi gwahn -  hải quan) là một 
sự trải nghiệm, đặc biệt là nếu không có h ă ig u ã n  g u ãn y u án  
{hi gwahn givahn ywan -  nhân viên hải quan) nào dõng Yĩngyũ 
(|doong eeng yew -  hiểu được tiếng Anh). Bảng 9-2 liệt kê những
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sau cũng có thể có ích cho bạn:
■ Nĩ dõng YĨngyũ ma? (nee doong eeng yew mah -  Anh 

có hiểu tiếng Anh không?)

■ Wõ shì Mciguó rén. (waw shir may gwaw run  -  Tôi là 
người Mỹ.)

■ Wõ shì Yĩngguó rén. (waw shir eeng givau) run — Tôi là 
người Anh.)

■ Wỗ shl .liãnádà rén. (waw sliirjyali nah dah run -  Tôi 
là người Canada)

■ Xĩshõụịiãn zài năr? (she show jyan dzye nar -  Nhà vệ 
sinh ở đâu?)

Bảng 9-2 N hững thứ  phải chuẩn bị sẵn khỉ ỉàm  các thủ  
tục h ảỉ quan

T ừ  tiế n g  H oa C ách  p h á t  âm N g h ĩa
rtijing dẽngịì kă roo jeeng duhng 

jee kah
thẻ đến

chũjìngdẽngjì kă choo jeeng 
duhng jee kah

thẻ đi

ịiànkãng zhèng jyan kahng 
juhng

chứng nhận sức 
khỏe

shẽnbàode wùpĩn
shun baow duh 
woo peen

những món cần phải 
khai báo

xiăngyãn shyahng yan thuốc lá

jiú jyo rượu

bão baow túi xách

xisngzi shyahng dzuh vali

xíngli sheeng lee hành lý
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H ăiguãn  g u ãn y u án  có thế hỏi bạn một sô câu hỏi quan
trọng như dưới đây:

■ Nĩ yõu méiyõu y ào sh ẽn b ào d e  vvùpũi? (nee yo mayo 
yaow shun baow dull woo peen -  Anh có gì cần khai báo 
không?)

■ QTng gẽi wõ kànkàn nĩde hùzhào. (cheeng gay waw 
kahn kahn nee duh hoo jaow -  Xin cho xem hộ chiếu.)

■ Qăig gẽí wỗ kànkàu iiĩde hăiguãn shenbàodãn.
(cheeng gay waw kalin kahn nee duh hi gwan shun baoui 
dalin -  Xin cho xem mẫu khai báo hải quan của anh.)

■ NI dăsuàn zài zhèr dãi duõjiũ? (nee dah swan dzyejar 
dye dwaw jyo -  Anh định ở lại bao lâu?)

■ Nĩ lái zhèr shì bàn gõngwù hóỉshì luyóu? (nee lye jar 
shir ban goong woo hi shir lyew yo -  Ông đi làm ăn hay 
là du lịch?)

Các nhân viên hải quan không phải là những người duy nhất 
được hỏi. Bạn cũng có thể có những câu hổi của riêng mình:

■ Xíngli yào dăkãi ma? (sheeng lee yaow dah kye mah -  
Tôi phải mở hành lý của tôi phải không?)

■ Xíngli ké JĨ shõu qĩlái ma? (sheeng lee kuh yee show chee 
lye mah -  Bây giờ tôi đóng vali được chưa?)

■ X guãng huì sũnhuài w õde jiăojufm ma? (X  gw ahng
hway swuhn hwye waw dull jyaow jwan mah — Tia X CÓ 
làm hư phim của tôi không?)

■ YVõ yào fù shuì ma? (waw yaow foo shivay mah -  Tôi 
phải đóng thuế phải không?)
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Các từ  cầ n  b iế t 
gđngtvù goong woo đi làm ăn
jlão shuì jyaow shway nộp thuế

lùguò loo gwaw đi qua (hoàn tấ t các 
thủ tục thuế quan)

lốyốu lyew yo tour du lich

ơfi xíngli chù chyew sheeng khu vực nhận
lee choo hành iý

iỏ i đường

Mọi người (kể cả bạn) ai cũng phải hỏi fãn g x ỉàn g  (fahng 
ihyahng -  phương hướng) lúc này hay lúc khác. Phần này sẽ 
fiúp bạn biết cách hỏi thăm  đường trước khi bạn m ílủ  (mee loo
- bị lạc).

Cách dễ nhất để hỏi đường trong tiếng Hoa là sử dụng từ nghi 
'ấn n ă r  (nar). Nó có nghĩa là “ở đâu”. Nhưng bạn không thể  chỉ 
tói n ă r , nếu không người ta  vẫn sẽ không biết bạn đang nói gì. 
ỉạn phải dùng liên động từ zài (dzye) trước chữ n ă r  (zài năr), 
tây dược dịch là “ở” hoặc “tạ i”. Chỉ cần đặt tên của nơi mà bạn 
luốn tìm trước từ  zà i để tạo thành một câu hỏi hoàn chỉnh:

■ Yóujú zàl năr? (yo jyew  dzye nar -  Bưu điện ở đâu?)
■ Shũdiàn zài năr? (shoo dyan dzye nar -  Hiệu sách ở

đâu?)
■ Nĩ zài nãr? (nee dzye nar -  Anh ở đâu?)

Dưới đây là một số nơi khác mà bạn có thể  sẽ tìm  kiếm khi
ị lạc đường:

■ cèsuõ (tsuli swaw -  nhà vệ sinh)
■ chũzĩl q ìchẽzhàn (cỉioo dzoo chee chuh jahn — bến xe taxi)
■ d ìtiẽzhàn  (dee tyeli ja lm  -  ga tàu điện ngầm)

■ íàiiguăn (falin gwahn -  nhà hàng)
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■ gõnggòngqìchẽzhàn (goong goong chee chuh jahn -
trạm  xe buýt)

■ huốchẽzhàn (hwaw chuh jahn -  ga xe lửa)
■ jízllẽnshì (ịee juhn  shir -  phòng cấp cứu)

■ Mẽíguó Dàshĩguău (may gwaw dah shir gwahn  -  Đại 
sứ quán Mỹ)

■ piàoíáiig (pyaow fahng -  phòng vé)
■ xuéxiào (shiveh shyaow -  trường học)
■ yínháng (een hahng -  ngân hàng)

Khi bạn đi vào những khu vực lạ, bạn có thể  cần xác định là 
bạn có thể đi bộ được không hoặc bạn có cần đón gõnggòng 
qìchẽ (goong goong chee chuh -  xe buýt) hoặc chũzũ q ìchẽ (choo 
dzoo chee cliuh - taxi) không để đến nơi cần đến.

■ Hẽn jìn Ilia? {hun jeen mah -  Nó có gần không?)

■ Hõn yuăn ma? {hun ywan mall -  Nó có xa không?)

Nói đ ú n g  v ă n  p h a m : Từ n ă r  được nói bằng thanh điệu thứ 
ba thì có nghĩa là “ở đâu”, nhưng nếu nó được 
nói bằng thanh điệu thứ tư thì có nghĩa là “đó” 
(nàr), vì vậy phải th ậ t cẩn thận  khi bạn hỏi 
đường. Người mà bạn hỏi có thể nghĩ là bạn 
đang nói chứ không phải đang hỏi.

Các từ  cần b iế t

________________dee jỉr__________ đỉa chỉ
fángxlàng fahng shyahng phương hướng
zub chũzũ dzwaw choo đón taxi
qìchỗ dzoo chee chuh

zuò gổnggòng dzwaw goong đón xe buýt
qìchẽ goong chee chuh
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H ỏ i c á ch  đ i

Biết cách hỏi nơi mà bạn có thể tìm ra một địa điểm nào đó 
là bước thứ nhất, nhưng bạn cũng cần phải biết cách để đi đến 
đó. Sau đây là cách đơn giản nhất để tìm:

■ Q ù . . .  . zẽiime zõu? (chyew dzummuh dzoe — Tôi đi
đ ế n _____ bằng cách nào?)

Sau đây là một sô' ví dụ về cách sử dụng mẫu câu hỏi này:

■ Qù fcijlchang zcnm c zòu? (chyew  fa y  je e  d ia lin g  
dzummuli dzoe -  Tôi đến phi trường bằng cách nào?)

■ Qù túshũguăn zcnmc zỗu? (chyew too shoo gw ahn  
dzumm uh dzoe -  Làm th ế  nào tôi đến được thư viện?)

■ Qù xuỏxiào zenm e zóư? (chyew  sh w eh  shyaow  
dzummuli dzoe -  Tôi đi đến trường học bằng cách nào?)

Trả lời câu hỏi “ở đâu”
Không biết cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu quốc tế, có thể  bạn 

:ần phải nắm vững một số thuật ngữ cơ bản chỉ hướng và vị trí. 
íãy  đọc danh sách dưới đây:

■ yòu (yo - phải)

■ zuỗ (dzwaw  - trái)

■ qián (chyan - trước)

■ hòu (ho - sau)

■ n {lee - trong)

■ wài (why - ngoài)

■ shàng (slid ing  - trên)

■ xià (shyah -  dưới)
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■ duìm iàn (divay myan -  đối diện)

■ kaojin (kaow jeen -  kế bên)

Lời k h u y ê n : Nếu bạn định nói một thứ gì đó ở trong, ngi 
trên, dưới, đằng trước, dằng sau một thứ kỉ 
bạn có thể  dùng ba đuôi từ dưới đây có thể  tì
th ế  cho nhau với bất kỳ từ chỉ vị trí nào:

■ biàn (byan)

■ mi An {my an)

■ lóu (toe)

Ví dụ, nếu bạn muốn nói con chó nằm bên ngoài, bạn có 
nói điều đó bằng một trong những cách sau:

■ Gõu zài vvàimiàu. (go dzye why m yan)

■ Gõu zài vvàibiãn. (go dzye why byan)

■ Gõu zài vvàitóu. {go dzye why toe)

Các từ  cần b iế t

duì miản dway myan đối diện

kải chẽ kye chuh lái xe

shằnq shahng lên xe

vvàng wahng hướng về

xlà shyah xuống xe

z6u (z6u lù) dzoe (dzoe loo) đi bộ

zuồ huỉchỗ zwaw hwaw chuh đi xe lửa
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Chỉ đường
Biết cách chỉ đường sẽ giúp ích cho bạn khi bạn nghĩ rằng 

tài xế taxi định lừa bạn vì anh ta cho rằng bạn không biết 
đường đi trong thành phô'.

Nếu bạn thực sự biết đường đi trong nội thành, bạn sẽ si­
dling những từ sau để chỉ cho tài xế đường mà bạn muốn đi:

■ dìxiàdào (dee shyah daow -  đường chui)

■ gãosùgữnglù (gaow soo goong loo -  xa lộ)

■ gõnglù (goong loo -  đường cao tốc)

■ guãijiăo (gwye jyaow -  góc rẽ)

■ lù (ỉoo - đường)

■ qiáo (chyaow -  cầu)

■ tíãnqỉáo {tyan chyaoiv -  cầu vượt)

■ xiangzi (shyahng dzuh -  làn đường)

Bất kỳ nơi nào bạn muốn đi, bạn cần phải biết một số độnị 
từ chính để hướng dẫn cho tài xế taxi:

■ guò (givaiv -  đi qua)

■ sỉiàiig (shahng -  đi lên)

■ xià (shyah -  đi xuống)

■ yòu zhuan (yo jwan -  rẽ phải)

■ zuõ zhuăn (dzwaw jwan -  rẽ trái)

■ zhí ZÕU (ịỉr dzoe -  đi thẳng)

■ zliuan w ãn (iwan wahn -  vòng lại)
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Nếu bạn không biết chính xác địa điểm, bạn cũng có thể 
diễn tả một số chi tiế t ít rõ ràng hơn:

■ fùjìn (foo jeen -  gần)

■ sizhou (suh joe -  loanh quanh, gần)

Diễn tả khoảng cách bằng “lí”
Để chỉ khoảng cách từ một nơi này đến một nơi khác, bạn 

cần sử dụng liên động từ chỉ khoảng cách “lí” (lee). Mẫu câu 
tổng quát có dạng như sau:

Từ chỉ địa điểm + lí + từ chỉ địa điểm + mô tả  về khoảng 
cách

Ví dụ:
■ Ciữngyuán lí túshũguăn hẽn jìn. (goong ywan lee too 

shoo gwan hun jeen -  Công viên rấ t gần thư viện.)

■ W5 jiã  lí n ĩ jiã  ting yuan, (waw jyah lee nee jyah teeng 
ywan -  Nhà tôi cách rấ t xa nhà anh.)

Nếu bạn muốn diễn tả  chính xác khoảng cách giữa hai nơi, 
bạn cần dùng con số của lĩ (lee -  từ tiếng Hoa tương đương với 
km) theo sau là từ lĩ và sau đó là từ lù  (Zoo -  đường). Cho dù bạn 
nói sì lĩ lù  (suh lee loo -  4 km), bã lĩ lù  (bah lee loo -  8  km), 
hay è rsh ísã n  lĩ lù  (are shir sahn lee loo -  23 km), người ta 
đều biết khoảng cách chính xác khi bạn sử dụng mẫu này. Bạn 
cũng phải sử dụng từ yõu (yo -  có) trước số km. Tuy nhiên, nếu 
câu trả  lời có chứa một động tính từ chẳng hạn như y u ăn  
iyivan - xa) hay jìn  (jỉn - gần) thay vì khoảng cách bằng số, bạn 
không cần chỉ rõ số km hay sử dụng chữ yỗu.

Xem qua các câu hỏi và câu trả  lời mẫu dưới đây sử dụng các 
mẫu mới trên:
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■ Gỏngỵuán li túshũguan duõtnc yuăn? (goong yivan lee 
too shoo gwahn duiaw mah ywan — Công viên cách thư 
viện bao xa?)

■ Gỏngyuáii lí túshũguăn yỗu bã II lù. (goong ywan lee 
too shoo gwahn yo ball lee loo -  Công viên cách thư 
viện 8  km.)

■ Yínháng lí n ĩ jiã  duõme jìn? (een haling lee nee jyah  
dwaw mail j in  -  Ngân hàng cách nhà bạn bao xa?)

■ Hẽn jìn. Zhĩ yì lĩ lù. (hunjin , jir  ee lee loo -  Rất gần. Chỉ 
1  cây số.)

Bạn có thể có một số câu hỏi khác khi hỏi về địa điểm và 
phương hướng:

■ Yào duõ cháng shijian? (yaow dwaw chahng shirjyan  -  
Nó bao xa?)

■ Zốu de dào Ilia? (dzoe duh daou) mah -  Tôi đi bộ đến đó 
được không?)

■ Zõu de dào, zỗu bú dào? (dzoe duh daow, dzoe boo daow 
-  Cuốc bộ đến đó được không?)

Chỉ rõ 4 phương hướng và các liên động từ chỉ 
hướng

Bạn có thể  bảo ai đó đi sang yòu  (yo - phải) hoặc zuò (dzwaw
- trái) cho đến khi cảm thấy chán nản, nhưng đôi khi cách tốt 
nhất để chỉ hướng cho người ta là chỉ cho họ đúng đường bằng 
4 phương hướng: đông, tây, nam hoặc bắc.

Trong tiếng Hoa, bạn sẽ nói các hướng theo trậ t  tự sau:

■ bCi (bay - bắc)

■ dõng (doong - đông)
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■ nán (nahn - nam)

■ xĩ (she - tây)

Để cho những chỉ dẫn chính xác hơn, bạn phải sử dụng 
những từ sau:

■ dũng bẽi (doong bay -  đông bắc)

■ dõng nán (doong nahn -  đông nam)

■ xĩ bẽi (she bay -  tây bắc)

■ XI nán (she nahn -  tây nam)

C hú ý: Khi chỉ đông, tây, nam, bắc, trá i hoặc phải, bạn
có thể  dùng các đuôi từ -b iã n  (byan) hoặc -  
m ỉà n  {myan), nhưng không dùng đuôi - tó u  (toe), 
đuôi này chĩ có thể  sử dụng với các từ chỉ vị trí 
khác như trước, sau, trong và ngoài.

N ói d ứ n g  v ă n  p h a m : Việc chỉ dẫn thường dẫn đến nhiều câu 
hướng dẫn. Bạn không thể lúc nào cũng nói “quẹo 
phải là đến đó” hay “đi thẳng và anh sẽ thấy nó ở 
ngay trước m ặt anh”. Đôi lúc bạn phải dùng một 
mẫu câu tiếng Hoa thông dụng để cho nhiều lời 
chỉ dẫn. Mẫu câu này là

x iãn  + động từ 1 , zà i + động từ 2

Câu này tạm  dịch là “trước tiên bạn làm X, rồi sau đó làm 
Y”. Dưới dây là một sô" ví dụ:

■ Xiãii wàng dõng zõu, zài Yvàug yòu zliuan. (shyan
waling doong dzoe, dzye waling yo jw an  -  Trước tiên đi 
theo hướng đông, sau đó rẽ phải.)

■ Xíãii zlií zõu, zài wàng x ĩzõu . (shyan j i r  dzoe, dzye 
waling she dzoe — Trước tiên đi thẳng, sau đó rẽ hướng 
tây.)
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Dưới đây là một đoạn hội thoại mẫu:

George: Qĩng wèu. Shanghai bóvvùguău lí zhèr hẽn  
yuăn uia? (cheeng one, shahng hi baw woo gwahn lee 
jar liun ywan mail -  Xin lỗi, bảo tàng Thượng Hải cách 
đây xa lắm phải không?)

Người lạ: Bù yuãn. Shanghai bóvvùguăn jiù  zài rénm ín  
d à  dào. (boo ywan, shahng hi baw woo gwahn jyo dzye run 
meen dah daow -  Chẳng xa tí nào. Bảo tàng Thượng Hải 
nằm trên  đại lộ Nhân dân)
George: Rcnmín dà dào lí zhcr duõm e yuãn? (run meen 
dah daou) lee ja r  dwaw mah ywan -  Đại lộ Nhân Dân cách 
đây bao xa?)

Người lạ : Rénmín dà dào lí zlicr zhí yõu yĩ lĩ lù (run  
meen dah daow lee ja r  j ir  yo ee lee loo dzwaw yo — Đại lộ 
Nhân Dân cách đây khoảng 1 km.)

George: Cóng zhèr /.ÕII de dào, zỗu bú dào? (tsoong jar  
dzoe dull daow, dzoe boo daow -  Tôi đi bộ đến đó được 
không?)

Người lạ: Kẽndìng zõu dc dào. NT xiãn vvàng nán  zõu, 
zài dì è r tiáo lù vvàng xỉ zhuăn. Dì yl ge lóu jiù shì. kun
deeng dzoe dull daow, nee shyan waling nahn dzoe, dzye dee 
are tyaow loo waling she jwan, dee ee gull low jyoe shir -  
Đương nhiên là đi bộ được. Trước tiên đi theo hướng bắc, 
sau đó rẽ sang hướng tây ở con phố thứ hai. Tòa nhà thứ 
hai mà bạn thấy chính là nó.)

George: Fcichtuig gănxic 1 1 1 . (fay dialing gahn shyeh nee
-  Rất biết ơn sự giúp đỡ của anh.)

Người lạ: Méi sllì. (may shir -  Không có chi).
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Chướng 10:

Tìm chỗ nghỉ

Trong chương này
► Đặt phòng khách sạn
► Làm thủ tục nhận phòng
► Yêu cầu dịch vụ của khách sạn
► Thu xếp quần áo và thanh toán hóa đơn

th ư ơ n g  này sẽ hướng, dẫn bạn thực hiện việc đặt phòng ở 
khách sạn, làm thủ tục nhận phòng tại quầy lễ tân, làm thủ tục 
trả  phòng tại thời điểm đã định và xử ý tấ t cả các loại vấn đề 
có thể nảy sinh.

Tuy nhiên, trước hết có một ấn đề cần quan tâm: Bạn không 
phải có một, hai mà là có đến năm cách nói từ “khách sạn” 
bằng tiếng Hoa:

■ lỉiguăn (lyew gwahn -  khách sạn)
■ fàndỉàn (fahri dyan -  “nghĩa đen” là một nơi để ăn)
■ jiĩídiàn (iyo dyan -  “nghĩa đen” là một nơi để uống 

rượu)
■ zhãodàísuõ ijaow dye swaw -  “nghĩa đen” là một nơi 

để đón nhận mọi người)
■ bĩnguăn (been gwahn -  “nghĩa đen” là một nơi dành 

cho khách trọ)

Đặỉ phòng

Bạn có nghĩ đến việc y ù d ìn g  (yew deeng -  đặt trước) một 
fan g jian  (faling jyan - phòng) khách sạn không? Bạn muôn loại 
nào? Một d ă n ré n  fán g jiãn  (dahn run fahng jyan  — phòng
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đơn) chỉ cho m ột m ình bạn? Một s h u ã n g r é n  f á n g j iă n
(shwahng run fahng jyan -  phòng đôi) cho bạn và một người 
đặc biệt của bạn? Hoặc có lẽ là một tà o jiã n  (taow jyan -  
phòng lớn) cho m ột dịp đặc b iệ t nào đó chẳng hạn  như 
zh õ u n ỉán  {joe nyan — kỷ niệm) 50 năm ngày cưới?

Sau đây là một sô" câu hỏi mà bạn có thể cần hỏi qua điện 
thoại khi bạn bắt đầu việc tìm kiếm khách sạn lĩx iăn g  (Zee 
sliyahng -  lý tưởng) của bạn:

■ Nĩmen hái you fángjiãn ma? (nee mun hi yo fahngjyan  
mail -  Anh còn phòng nào trống không?)

■ Nĩmen fángjiãu de jiàgé shì duõshão? (nee mun fahng 
iyan dull jyah guh shir divaw shaow -  Các phòng của anh 
giá bao nhiêu?)

■ Nà sliì dãnrén fánjỊjỉãn hái sliì shuãngrén fángjiãn 
de jiàgé? (nah shir dahn run faling jyan hi shir 
shwahng run fahng jyan dull jyah gull -  Đó là giá của 
phòng đơn hay phòng đôi?)

■ Nĩmen yào dãi j ĩ  ge wanshang? (nee muti yaow dyejee  
guh wahn shahng -  Anh ở bao nhiêu đêm?)

■ w ỏ  yào yíge fángjiãn zhù liăng ge w anshang. ( waw
yaow ee guh fahng jyan joo lyahng guh wahn sliahng -  
Tôi cần một phòng cho hai đêm.)

■ Nĩuien shou bù shữu xluyòng kă? (nee mun show boo 
show sheen yoong kah -  Anh có nhận thẻ tín dụng không?)

■ Yốu ìnéiyốu sliãngwù zhOiigxin? (yo mayo shahng woo 
joong sheen -  Có trung tâm  thương mại không?)

■ Nĩmen de íángịiãn yõu méiyõu wăngluò lián-jỉ6? (nee 
m un dull fahng jyan yo mayo waling Iwaw lyan jyeli -  
Mấy phòng của anh có Internet không?)
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Có nhiều loại phòng để bạn chọn, tùy vào túi tiền và nhu 
cầu của riêng bạn:

■ yíge 3ưijìilg de fállgjiãn (ee guh ahn jeeng duh fahng 
jyan -  một phòng yên tĩnh)

■ yíge guãngxiàn hăo de fangjian {ee guh gwahng shyan 
how duh falingjyan  -  một phòng sáng sủa)

■ yíge cháo hãi de fángjiãn (ee guh chaow hi duh fahng 
iyan -  một phòng nhìn ra biển)

■ yíge cháo yuànzi de fángjiãn (ee guh chaow ywan dzuh 
duh faling jyan -  một phòng quay m ặt ra  sân sau)

■ yíge yỗu kõngtiáo de fángjiãn (ee guh ỵo koong tyaoiv 
dull fahng jyan -  một phòng có máy điều hòa)

■ yíge dài yángtái de fángjiãn (ee guh dye yahng tye duh 
fahng jyan -  một phòng có ban công)

■ yíge bù xĩyãn de fángjiãn (eeguh boo sheyan duh faJing 
ịyan -  một phòng không hút thuốc)

■ yíge fãiigbỉàn cánịí ré n  de ĩángịiãii (ee guh fahng byan 
tsahn jee run dull fahng jyan -  một phòng được trang bị 
cho người khuyết tật)

Các từ  cầ n  b iế t

dãi dye ở/lưu lại

áẫnrén fángjián dahn run 
fahng jyan

phòng đơn

dỗu doe cả hai/cả thảy
dỗ u yíyằng 
the same doe ee yahng cả hai bon ho

hé huh và
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_______________ jyan guh_________giá cá

ehuângrén shwahng run phòng đôi
fángjiãn fahng jyan
tàọịiản taow jyan phòng lớn

yígồng ee goong cả thảy/tất cả

yíyàng ee yahng như nhau

Nói đ ủ n g  v ă n  p h a m : Liên động từ h é  {hull -  và), cùng với 
danh từ luôn theo sau nó, sẽ đứng trước động từ 
hoặc tính  từ chính của một câu. Một sô' từ đồng 
nghĩa của hé là gẽn igun), yũ (yew) và tó n g  (toong), 
mặc dù tó n g  có nghĩa sát với chữ “với” hơn.

Làm thù tục nhận phòng

Sức quyến rũ của Y àzhỗu (yah joe -  châu Á) thường bắt đầu 
ngay khi bạn kéo cánh cổng trước và đi vào cửa khách sạn. Bạn 
có thể nhận thấy bản thân  cứ muốn nấn ná ở d à tĩn g  (dah teeng
-  tiền sảnh), quan sát th ậ t kỹ và lâu để ghi nhớ tấ t cả các loại 
tiện nghi của khách sạn. Những tiện nghi mà bạn có thể  tùy ý 
sử dụng bao gồm như sau:

■ diànshì (dyan shir -  truyền hình)

■ gãnxĩ fúwù (gahn she foo woo -  dịch vụ giặt khô)

■ huíyã ànm õchí (hivay yah aim maw chir -  tắm  nóng)

■ iỉiguăn fàndiàn (lyew givahn fahn dyan -  phòng ăn
của khách sạn)

■ shangw u zhôngxĩn (shahng woo joong seen -  trung 
tâm  thương mại)

■ tíyùguãn (tee yew gwahn -  phòng tập thể dục)

■ yóuyõiiíịdú (yo yoong chir -  hồ bơi)
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Tuy nhiên, trước khi bạn có thể tận  dụng những tiện  nghi 
này, bạn phải chính thức bàn lỉ rù z h ù  shõ u x ù  (bahn lee roo
joo show shyew -  đăng ký nhận phòng).

Khi bạn đi lên fà n d ià n  q iá n tá ỉ (fahn dyan chyan tye -  
quầy lễ tân), bạn sẽ cảm thấy cần phải nói một trong những 
câu sau:

■ Wõ yỹĩng yùdìng le fángjiản. (waw eejeeng yew deeng 
lull fahng jyan -  Tôi đã đặt phòng trước).

■ Wõ méiyõu ỵùdìng fángjiãn. (waw mayo yew deeng 
fahng jyan  -  Tôi chưa đặt phòng.)

■ Nĩmen hái yỗu fángjỉãn ma? (nee mun hi yo fahngjyan 
mah -  Anh còn phòng trống không?)

Nếu bạn may mắn, khách sạn ít nhất cũng còn một fángjiãn  
(fahng jyan -  phòng) kõng  (koong - trống). Nếu khách sạn hết 
chỗ, bạn sẽ nghe

■ Duìbùqĩ, women kèinăn lc. (dway boo chee, waw mun 
kuli mahn lull -  Xin lỗi, chúng tôi hết phòng rồi.)

Trong trường hợp này, có thể bạn sẽ cần đến những câu sau:

■ Zãogão! Nĩ néng hù néng tuĩjiàn hiéde luguăn?
0dzaow gaow, nee nung boo nung tway jyan byeh duh 
lyew gwahn -  Kỳ thật! Anh có thể giới thiệu một khách 
sạn khác được không?)

■ Kéyĩ. Gébì de lũguăn yõu kõng fángjìãn. Nĩ zuì hão
zõu guò qù  shì shì kàn. (kuh yee, gull bee duh lyeu! 
gwahn yo koong fahng jyan, nee dzway how dzoe 
gwaw chyew shir shir kahn -  Được. Khách sạn kế 
bên còn phòng trống. Ông có thể đi bộ sang đó xem.)

Q ỉá n tá i fú w ù y u á n  (chyantye foo woo ywan -  nhân viên lễ 
tân) sẽ yêu cầu bạn t iá n  (tyan -  điền vào) một vài b ỉăo  (byaou)
-  mẫu đơn) để đăng ký phòng, vì vậy phải chuẩn bị sẵn gãngbì
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{gahng bee - viết) và zh en g jian  (juhngjyan -  giấy chứng minh)
-  đặc biệt là h ù z h à o  Ợioo jaow -  hộ chiếu). Như vậy, bạn đã 
chính thức là k è  r é n  (kuh run -  khách trọ) của khách sạn.

Sau khi xong thủ tục nhận phòng, một x ín g lĩy u án  (sheeng 
lee ywan -  người phục vụ) sẽ ngay lập tức xuất hiện để giúp 
bạn mang x íng lĩ (sheeng lee -  hành lý) lên phòng. Sau khi mở 
cửa phòng cho bạn vào, anh ta  sẽ đưa cho bạn y ào sh ỉ (yaou) 
shir -  chìa khóa) nếu bạn chưa nhận nó từ quầy lễ tân  dưới 
lầu.

Bây giờ bạn có thể  xỉũxỉ (shyo she -  nghỉ ngơi) và chợp 
mắt. Tuy nhiên, trước khi ngủ bạn có thể yêu cầu một cuộc gọi 
đánh thức. Tất cả những gì bạn phải làm là

Qĩng n ĩjiào  wỗ qĩchuáng. (cheeng nee jyaow waw cliee 
chwahng -  Làm ơn gọi điện thoại để đánh thức tôi.)

Các từ  cầ n  b iế t

b\éảe byeh duh khác

duìbùqĩ dway boo chee tôi xin lỗi

gébì guh bee kế  bên

lũguẵn lyew gwahn khách sạn

tuĩỊiàn tway jyan đề nghị

zẫoqão dzaow gaow tệ thật!

Sử dụng các dịch vụ của khách sạn

Cuối cùng khi bạn đã vào căn phòng khách sạn đẹp và lớn 
của mình, th ì bạn phát hiện m én  suõ b ú  sh à n g  (mun swaw 
boo shahng  -  cửa không khóa) và k õ n g tỉáo  h u à ỉ  le  (koong 
tyaow hwye lull -  máy điều hòa không chạy), v ấ n  dề càng tồi
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tệ hơn khi c h u ãn g h u  d ă  b ù  k ã i (chwahng hoo dah boo kye -  
cửa sổ không mở được). Có thể khó tin, nhưng ngoài những 
vấn đề đó, m ă tó n g  dũzhù le  (mah toong doo joo luh -  toilet 
cũng bị nghẹt). Đến lúc phải gọi k è fá n g  fú w ù y u á n  (kuh fahng 
foo woo ywan -  quản lý khách sạn) và yêu cầu giúp đỡ.

Bạn có thể muốn k è fá n g  fú w ù y u á n  sò n g  (soong - gửi) 
những ngay những thứ sau:

■ chuĩíẽngịỉ (chway fung jee -  máy sấy tóc)

■ máojĩn (maow jeen -  khăn tắm)

■ m áotăn (maou) tahn - mền)

■ \vỀỉsliẽngzhI (way shung jir  -  giấy vệ sinh)
■ zl£ iltóu  (jun toe - gối)

Hãy gọi nhanh nếu những thứ th iết bị sau h u à ile  (hwye luh
-  bị hư) và cần sửa ngay:

■ chãzuò (cha.il dzivaw — ổ cắm điện)

■ kũiguãu (kye gwahn -  công tắc đèn)

■ kõngtỉáo (koong tyaow -  máy điều hòa)

■ mătõng (mah toong - toilet)

■ nuănqì (nwan chee -  lò sưởi)

■ yáokòng qì (yaow koong chee -  bộ điều khiển từ .xa)

Có thể bạn chỉ cần ai đó d ă să o  fán g jiãn  (dah SCLOW fahng 
iyan -  làm vệ sinh phòng).

Bạn sẽ giao tiếp với nhiều nhân viên khác nhau trong bất kỳ 
đợt ở trọ khách sạn nào:

■ fúwùtái jlngli (foo woo tye jeeng lee -  người gác cửa)

■ fúwùyuán (foo woo ywan -  người phục vụ)
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■ fiiwiiyiian lĩngbãn (foo woo ywan leeng bahn -  người 
trực tầng ở khách sạn)

■ zhùlĩ jliigGi (joo lee jeeng lee -  phó quản lý)

■ zồngjĩnglĩ (dzoong jeeng lee -  tổng quản lý)

Trước khi quyết định gọi dịch vụ tại phòng, nên nhớ rằng 
nó thường g u ì lỉă n g  b è i (gway lyahng bay -  mắc gấp hai lần) 
so với khi ăn tại lú g u ăn  íà n d ià n  {lyeu) gwahn falin dyan -  
phòng ăn của khách sạn), vì dịch vụ này fãn g b iàn  (fahng byan
-  tiện lợi) hơn.

Dưới đây là một đoạn đối thoại thực tế:

Phục vụ phòng: Kèíáng fúwùyuán! (kuh fahng foo woo 
ywan -  Phục vụ phòng đây!)

David: Q ĩngjìnỉ (cheeng jin  -  Mời vào!)

Phục vụ phòng: Yốu slléimie wènlí? (yo shumm uli one 
tee -  Có gì không ổn thưa ông?)

David: Zheigc shuĩlóngtóu huàiỉc. Yc méiyõu rèshuĩ.
{jay guh shwway loong toe lull, yeah mayo ruh sliway -  Vòi 
nước bị hư rồi. Cũng chẳng có nước nóng.)
Phục vụ phòng: Hẽn duìbủqĩ. Măshàng sòng 
shuĩnuăngõng guòlái kònkàn. (hun dway boo chee, mall 
shahng soong shway nivan goong gwaw lye kahn kalin -  
Tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ đưa thợ ống nước lên để xem.)

David: Xiaojic, nĩm cn you méiyõu xĩyĩ fúwù? (shyaow  
jyeh, nee men yo mayo she ee foo woo -  Này cô, khách sạn có 
dịch vụ giặt ủi không?)
Phục vụ phòng: Yõu. (yo -  Vâng, chúng tôi có.)
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David: Hão jile. Jm tian  k ẽý ĩb ă  zhè xiẽ yìfú x ĩ hăo  ma?
(how jee luh, jin  tyan kuh yee bah jay shyeh ee foo she 
how mail -  Tốt quá. Vậy có thể cho đem giặt sạch quần 
áo tôi hôm nay được không?)

Nói đ ú n g  v ă n  p h a m : Để làm một phép so sánh bằng cách 
nói rằng thứ này mắc gap mấy lần thứ kia, trước 
tiên bạn dùng chữ guì {gtoay - mắc), theo sau là 
số lần mà bạn cho là mắc hơn và sau đó là chữ 
b è i (bay -  dịch nôm na là “lần”). Bạn có thể so 
sánh giá tương đôi của hai sản phẩm hoặc dịch 
vụ bằng cách dùng chữ bĩ (bee — so với) theo 
mẫu sau:

X bĩ Y guì # bèi

Sau đây là một số ví dụ:

■ Zuò ch ũ zũ ch ẽ b ĩ  zu ò  g õ n g g ò n g  q ìc h e  gu l YVŨ b èi.
(zivaw choo dzoo chuh bee dzwaw goong goong che cliuli 
gway woo bay -  Đi taxi mắc gấp 5 lần đi xe buýt.)

■ Zhèitiáo qúnzi bĩ nèỉge guì shí bèi. (jay tyaow chwun 
dzuh bee nay gull gway shir bay -  Chiếc váy này mắc gấp 
1 0  lần chiếc kia.)

Sư  h iể u  b iế t  vế  v ăn  h ó a : Các phòng khách sạn ở Trung Quốc 
đều có một cái phích nước sôi lớn để bạn có thể 
dùng pha trà  hoặc làm nước uống.

Các từ  cần b iế t
mlshàng mah shahng ngay lập tức
méi wèntí may one tee không có chi
c\uứ\ằo chyew dyaow lấy ra, tháo ra
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v ^ i n g  J I M cheeng jin mơi vao

ehuĩnuăngỗng shway nwan goong thợ ông nưđc

vvũdiấn woo dyan vết bẩn

xT she giặt

xỊyĩ fúwù she ee foo woo dịch vụ giặt ủi

yóucựehì yo chee shir đặc biệt

Làm ỉhủ tục trả phòng trước khi đi

Đã đến lúc tén g ch ũ  (tuhng choo -  rời/làm trống) fá n g jiã n  
cfahng jyan  - phòng) và tu ifa n g  (tway fahng -  làm thủ tục trả  
phòng).

Bạn có thể cần nói một trong những câu sau khi kết thúc đợt 
lưu trú tại khách sạn của mình:

■ Wõ yồo fù zhang. (waw yaow foo jalxng -  Tôi muốn 
thanh toán hóa đơn.)

■ Nĩmen jieshòu shénm e xìnyòng kă? (nee m un  jy e h  
show sliummuh sheen yoong kah -  Anh nhận thẻ tín  
dụng nào?)

■ Thè búshì wõde zhâng(iàn. (jay boo sh ir  ww dull 
jahng dalin -  Đây không phải là hóa đơn của tôi.)

■ W5 bù yĩnggãi fỉi zhè xiàng. (waw boo eeng gye foojay  
sliyang -  Tôi không phải trả  khoản này.)

■ Jiézhàng yĩhòu wõ néng bùnéng bã bãoguõ liú zài 
qiántái? (jyeh jahng ee ho waw nung boo nung ball 
baow gwaw lyo dzye cliyan tye -  Sau khi làm thủ tục 
trả  phòng, tôi có thể  để túi xách của tôi ở quầy tiếp 
tân  được không?)
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Yõu mciyõu qù ỉẽiịĩchăng de banchc? (yo mayo chyeiv 
fay jee cliahng duh ban chuh -  Có xe buýt nhỏ nào đi đến 
sân bay không?)

Các từ  cần b iế t 
fángjià fahng jya chi phí phòng
jlé zh àng jyeh jahng tính hóa đơn
euổỳí swaw yee do đó, vì vậy

tuìfáng tway fahng làm thủ tục trả  
phòng và tính tiền

yằoehì yaow shir chìa khóa
zhàngdãn jahng dahn hóa đơn
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Chướng 11:

Xử lý các tình huống khẩn cấp

Trong chương này
► Kêu gọi sự giúp đỡ
► Đi khám bác sĩ
► Đi đến các cơ quan thẩm  quyền
► Tìm kiếm tư vấn pháp lý

th ư ơ n g  này sẽ cho bạn những công cụ ngôn ngữ mà bạn cần 
để diễn đạt những vấn đề ở những thời điểm cần th iế t -  cho 
dù bạn cần bác sĩ, cảnh sát hay luật sư.

Gọi sự trợ giúp vào những lúc cần kíp

Khi đối m ặt với một tình huống khẩn cấp, bạn không muốn 
bỏ phí thời gian vào việc tìm trên từ điển để biết cách gọi 
nhanh nhờ trợ  giúp. Hãy cố ghi nhớ những cụm từ  sau trước khi 
một tình huống phát sinh:

■ Jiù  nùng! (iyo meeng -  Giúp tôi với, cứu tôi với!)

■ Zhuã zél! (jwah dzay -  Đứng lại, ăn cướp!)

■ Zháohuỗ la! (ịữow liwaw lali -  Cháy, cháy!)

■ Jiào  jiùhùchẽ! (jyaow jyo lioo chuli -  Gọi cấp cứu đi!)

■ Jiào  jĩngcháỉ (jyaow jeeng clia.il -  Gọi cảnh sát đi!)

C hú ý: Hãy cẩn thận  khi nói chữ jiao  (jyaow - gọi) và
jiù  (iyo - cứu) trong những câu trên. Bạn không 
muốn nhờ, sai ai đó là cứu cảnh sát trong khi 
bạn muôn anh ta  gọi cảnh sát.
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Jt)õi kill bạn phái hói tim người biel I1U1 Lltíllg Him. ƯUU1 aay 
là một số câu mà bạn có thể nhanh chóng thốt ra  trong những 
tình huống khẩn cấp:

■ NI shuõ Yingwen ma? (nee shwaw eeng one mah — Anh 
có nói tiếng Anh không?)

■ Wõ xíỉyào yíge jỉăag YĨngvvén de lùshĩ. (waw shyew  
yaow ee gull jyahng eeng one dull lyew shir — Tôi cần một 
luật sư nói được tiếng Anh.)

■ You mciyõu jiang YỈngwéndc dàif u? (yo mayo jyahng 
eeng one dull dye foo -  Có bác sĩ nào nói tiếng Anh không?)

Sau khi bạn đã gặp ai đó trên điện thoại có thể giúp được bạn, 
bạn cần biết phải nói gì để nhận được sự trợ giúp ngay lập tức:

■ Wõ bèì rén  qỉăng le. (uiaiu bay run cliyahng luh -  Tôi bị 
cướp.)

■ Yõu rén  shòu shãng le. (yo run show shahng luh -  Có 
người bị thương.)

■ Wõ yào huì bào yíge che huò. (waw yaou) hivay baou) 
eeguli chuh liwaw -  Tôi muốn báo một vụ tai nạn xe hơi.)

Nhận sự chăm sóc y tế

Nếu bạn đột nhiên nhận thấy mình đang ở trong y ĩy u à n  (ee 
ywan -  bệnh viện) hoặc đang đi gặp một y ĩshẽng  (ee shung -  bác 
sĩ), bạn cần giải thích bạn bị đau ở chỗ nào -  thường là rấ t vội 
vàng. Hãy dùng bảng 11-1 để biết cách nói các bộ phận trên  cơ 
thể.
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T ừ  tỉế n g  H oa C ách  p h á t âm N gh ĩa
shẽnứ shun tee thân

gẽbõ guh baw cánh tay
ịisnbăng jyan bahng vai
shõu show bàn tay
shỗuỉhí show jir ngón tay

tuĩ tway cẳng chân
jiăo jyaow bàn chân
tóu toe đầu
bózi baw dzuh a

CO

xiỗng shyoong ngực
bèi bay lưng
liăn lyan mặt
yănịỉng yan jeeng mắt
ẽrduõ are dwaw tai
bízi bee dzuh mũi
hóulóng ho loong cổ họng
gũtóu goo toe xương
jĩròu jee row cơ
shénịĩng shun jeeng thần  kinh
fèi fay phổi
gắn gahn gan
shèn shun thận
xỉn shin tim
dùzi doo dzuh dạ dày
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Nếu y ù n g q ì (yewn chee -  vận) của bạn là tốt, bạn sẽ không 
bao giờ cần dùng đến bất kỳ câu từ nào được trình  bày trong 
chương này. Tuy nhiên, nếu bạn dăom éi (daoiv may — thiếu may 
mắn), hãy tiếp tục đọc. Thậm chí nếu bạn chưa bao giờ chõuyuãn 
0cho yan -  hút thuốc) dù chỉ một ngày trong đời, bạn vân có thể 
mắc k é sò u  Ợiuh so -  chứng ho) hoặc thậm chí q ìg u ă n y án  (chee 
givahn yan -  bệnh viêm phế quản). Đã đến lúc cần gặp một 
y ĩsh ẽn g  (ee shung -  bác sĩ). Sau đây là một đoạn hội thoại mẫu 
giữa y tá  và bệnh nhân.

Y tá: N ĩzẽnm e bùshũíư?’ (nee dzummah boo shoo foo -  
Anh bị làm sao?)
B ện h  n h â n : Wõ ganjuc bùshũf ukcshì bù zhỉdào wỗ 
déle shénm e bìng. (waw gahn jweh boo shoo foo kuh shir 
boojir daow waw dull luh sliummuh beeng — Tôi thấy không 
khỏe, nhưng tôi không biết là mình bị gì?)

Y tá: NI fã slião ma? (nee fall shaow mall -  Có phải anh 
đang bị sốt không?)
Bệnh nhân: Mciyõu, dànshì wỗ tóuyũn. Ycxũ wỗ xũyào 
kàn ncikẽ yỉshẽng. (mayo, dahn shir waw toe yewn, yeh 
shyeiv waw shyeiv yaoiư kahn nay kuh ee shung  — Không, 
nhưng tôi cảm thấy chóng mặt. Có lẽ tôi cần gặp một bác 
sĩ nội khoa.)

Các từ  cần b iế t

Tìm m ột bác s ĩ

bìngrến beeng run bệnh nhân
hùshl hoo shir y tá
kànblng kahn beeng gặp bác sĩ

yáyĩ yah ee nha sĩ
yĩehễng ee shung bác sĩ
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Cho dù bạn đột ngột đi đến jízhẽnshì (jeejun  shir -  phòng 
cấp cứu) hay chỉ là một chuyến đi khám bệnh bình thường đên 
phòng mạch của một bác sĩ thì bạn cũng sẽ được hỏi

Yỗu shénm e zhèngzhuàng? (y° shummuh juhng  jwahng
-  Anh gặp phải những triệu chứng gì?)

Bảng 11-2 liệt kê một số triệu chứng mà bạn có thể  mắc 
phải.

Bảng l l - 2 Các tr iệu  chứng bệnh lý  thường gặp

T ừ tiến g  H oa C ách  p h á t  âm N ghĩa
pàngle pahng luh tăng  cân

shòule show luh giảm cân

íãshão fah shaow sốt
lãdìm lah doo dzuh tiêu chảy

biànmì byan mee táo bón

ẽxỉn uh sheen ói mửa

hóulóng téng ho loong tung đau họng

tóu téng toe tung đau đầu

wèi téng way tung đau dạ dày

bèi téng bay tung đau lưng

ẽrténg are tung đau tai

vá téng yah tung đau răng

xiàntì zhỗngle shyan tee các tuyến bị phình
joong luh ra
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Bác sĩ của bạn có một danh sách nhưng tnư cân kiẽm tra  ma 
bà ấy phải thực hiện khi bạn đi kiểm tra  sức khỏe tổng quát:

■ Qĩng juănqĩ nĩde xiùzi. (cheeng jwan chee nee duh shyo 
dzuh -  Làm ơn kéo tay áo lên.)

■ W õ y ò n g  tin gzh cn q i tĩn g  y íx ià  n ĩd c  x ln za n g . ( w a w
yoong teeng jun  chee teeng ee shyah nee duh shin dzahng
-  Tôi sẽ dùng ống nghe để nghe nhịp tim của anh.)

■ Shẽn hĩixi. (shun lioo she -  Hít sâu vào.)

■ Bă zuĩ zliãugkãi. (bah dzwayjahng kye -  Há miệng ra.)

■ Bă shctóu shẽn chũláỉ. (bah shuh toe shun choo lye -  
Thè lưỡi ra.)

■ Women liuàyàn yíxià xiăobiàii. (waw men hwahyan ee 
shyali shyaoiv byan -  Chúng tôi sẽ kiểm tra  nước tiểu của 
anh)

Các câu sau về bảo hiểm có thể có ích cho bạn:

■ Yỏu méiyõu yĩliáo băoxỉăn? (yo mayo ee lyaou) baoui 
sliyan -  Anh có bảo hiểm y tế  không?)

■ Hão. Qĩng tiáa yíxià iỉiè ỉ zhãiỉg biăo. {how, cheeng  
ty an ee shyalijay jahng byaow -  Được rồi. Làm ơn điền 
vào mẫu đơn này.)

Các từ  cần b iế t

bìnglì beeng lee tiền sử bệnh

bin g le beeng luh bị bệnh
bìngrén beeng run bệnh nhân
fảyán fah yan một sự nhiễm trùng
gănmào gahn maow bị cảm lạnh

- 1 8 2 -



qão xuèyã____________ gaow shweh yah cao huyết áp

Jiănchá jyan chah kiểm tra

lli'ig^n lyo gahn bênh cảm cúm

shồushãna show shahng bị thương

w6 bùshũfu waw boo shoo foo Tôi cảm thấy không 
khỏe

zháolỉáng jaow lyahng bị cảm lạnh

B àn  về  t iề n  s ử  b ện h  c ủ a  bạ n

Khi bạn gặp một bác sĩ lần đầu tiên, ông ấy hoặc bà ấy sẽ 
muôn biết về bìng shĩ (beeng shir — tiền sử bệnh) của bạn. Bạn 
có thể nghe câu hỏi sau:

NIjiã yõu m éiyốu____de bìiiglì? (neejyahyo m ayo_____
dull beeng lee -  Gia đình anh có tiền sử v ề _____không?)

Bảng 11-3 liệt kê một số  trong những căn bệnh trầm  trọng 
hơn mà hy vọng là bạn cũng như những người thân  trong gia 
đình bạn chưa từng mắc phải.

Bảng 11-3 N hững căn bệnh nghiêm  trọng

Từ tiế n g  H oa C ách  p h á t  âm N ghĩa
áizhèng eye juhng ung thư

àizĩbìng eye dzuh beeng AIDS

bĩngxíng gãnyán beeng sheeng 
gahn yan

viêm gan c

fẻi jiéhé fay jyeh huh bệnh lao

fèi'ái fay eye ung thư phổi

huòluàn hwaw lwan bệnh tả
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jiaxing gãnyán jya sheeng' viem gan A
gahn yan

lìjí lee jee bệnh lỵ

qìchuânbìng
chee chwan 
beeng

hen suyễn

shuĩdòu shway doe bệnh thủy đậu

tángniàobing tahng nyaow 
beeng

tiểu đường

xinzang yỗu 
máobìng

shin dzahng 
yo maow beeng

rối loạn tim

ybcíng gãnyán ee sheeng 
gahn yan

viêm gan B

yõu lìjí yo lee jee bệnh lỵ

C h ẩn  đ o á n

Bạn có thể  đã nghe những câu chuyện về cách mà các thầy 
thuốc những người sử dụng các kỹ thuật y học truyền thống từ 
những nền văn hóa cổ xưa chỉ cần nhìn qua một người là đã 
biết ngay anh ta hay cô ta  bị bệnh gì. Sự th ậ t là ngoài những 
bệnh cảm lạnh và cảm cúm đơn giản, hầu hết các bác sĩ vẫn 
cần thực hiện tấ t cả các kiểm tra  để đưa ra  một chẩn đoán 
đúng. Thậm chí họ có thể  cần thực hiện những công việc sau:

■ hnA yàn (hawk yan -  các kiểm tra  trong phòng thí 
nghiệm)

■ xĩndiàntú (shin dyan too -  chạy điện tâm  đồ)

■ huàyàn yíxià xiăobiàn Ợiwah yan ee shyah shyaoiv 
byan -  xét nghiệm nước tiểu)
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■ Nĩde tĩwen zhèngcháng. (raee du/ỉ. íee onejuhng chahng
-  Nhiệt độ của anh bình thường)

■ Kẽyĩ chuáiirăn m3 ? (kuh yce chwcihn rữhn mcLÌi — No 
có lây không?)

■ Yánzhòng ma? (yan joong mah -  Nó có nghiêm trọng 
không?)

■ Tã dẽi zài chuáugshàng tảng duõjỉũ? (tah day dzye  
cliivahng shahng tahng dwawjyo -  Cô ấy phải nghỉ dưỡng 
bao lâu?)

Nói đ ú n g  v ăn  p h a m : Khi bạn đưa ra  một con số ước chừng, bạn 
không cần sử dụng từ “hoặc (huò  zhe)”, như trong 
“3 hoặc 4 ngày”. Chỉ cần nói các con số ngay sau 
nhau để tự động ngụ ý là “hoặc”. Ví dụ, wũ liù  ge 
r é n  (woo lyo uh run) có nghĩa là 5 hoặc 6  người, 
và s ì wũ tiãn (suh woo ty an) có nghĩa là 4 hoặc 5 
ngày.

Các từ  cần b iế t

chau xl3____________ cho shyeh_______ trích máu/lấỵ máu

dàblàn dah byan đi ngoài, đi cầu

Ilán0 tĩvvỗn lyahng tee one đo nhiệt độ của ai

màỉbổ my baw mạch

vvỄndù JÌ one doo jee nhiệt kế

xlăữblàn shyaow byan đi tiểu

xlế/xuè shyeh/shweh máu

xuèyả shweh yah huyết áp
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1 ự aieu tr\ ae sưc nnoe tot nan
Không phải tấ t cả mọi thứ đều có thể dược chữa trị bằi 

một chén jĩ tă n g  (ịee tahng — canh gà). Bác sĩ của bạn có tl 
kê toa một số yào  (yaou) - thuốc) để làm cho bạn cảm thí 
khỏe hơn. Sau khi bạn n á  (nah — bốc thuốc) theo yào  (yaou) 
đơn), bạn có thể  thấy những hướng dẫn ghi trên  chai:

■ NÍI1 néng bùnéng gẽl wồ zhuă zhèlge yào? (neen nui 
boo nung gay waw jwah jay guh yaow -  Hãy bốc cho t 
theo đơn thuốc này.)

■ VVõ duì qỉngm éisù yỗu guòmĩn. (waw duiay cheeĩ 
may soo yo gwaw meen -  Tôi bị dị ứng với penicilin

■ Wõ yẽ yào zhì késòu de yào. (waw yeah yaou) j ir  ki 
so duh yaovu -  Tôi cũng cần một loại thuốc trị ho.)

■ Mci sìgc xỉăoshí chỉ yícì. (may suh guh shyaow sh 
chir ee tsuh -  Cách 4 giờ uống một viên)

■ Mẽi tiãn chi liãng cì, mẽi ci săn  piàn. (may tyan ch 
lyahng tsuh, may tsuli sahn pyan -  Một lần 3 viên, m 
ngày uống hai lần.)

■ Fàn liòu chi. (fahn ho chir -  Uống sau khi ăn.)

Các từ  cần  b iế t
ảsĩpĩlín ah suh pee leen aspirin

chĩ y ào chir yaow uống thuốc

dãn]ìà dahn jya cái cáng

dă zhẽn dah juhn sự tiêm thuốc, thi 
tiêm

dòng ehỗushù doong show shoo trả i qua một cuộ 
phẫu thuật
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jlùhùch5 jyo hoo chuh xe cứu thương

jízhễnshì jee juhn shir phòng cấp cứu
kàngehéngsù kahng shung soo thuốc kháng sinh

kầngsuãnyầo kahng swan 
yaow

chất kháng axit

tvàlkỄ why kuh sự phẫu thuật
vvổltâmìng way tah meeng vitamin
XTyào she yaow thuốc tây
yào yaow thuốc, dược
yàofáng yaow fahng hiệu thuốc
yàovván yaow wahn viên thuốíc
yĩyuàn ee ywan bệnh viện

zhỗnjlu juhn jyo thuật châm cứu

zhễnliáosu3 juhn lyaow swaw phòng khám

Zhỗng yằo joong yaow thuốc bắc

Gọi cảnh sát

Bạn có bao giờ tõu  le (toe luh -  bị giật) túi tiền chưa? Việc 
là một nạn nhân thì cảm giác rấ t kinh khủng. Bạn sẽ cảm thấy 
shẽn g q ì (shung cliee -  giận dữ) khi gặp chuyện k é p à  (kuh 
pah -  kinh hoàng) như thế, đặc biệt là nếu nó xảy ra  ở một 
nước khác và zéi (dzay -  tên cướp) tá o p ăo  (taou) paou) -  tẩu 
thoát) quá nhanh.

Bạn cần chuẩn bị sẵn một sô' từ mà bạn có thể  sử dụng khi 
jĩngchá (ịeeng chah -  cảnh sát) kéo đến trên  jĩn g ch ẽ  (ịeeng 
chuh -  xe cảnh sát) và đưa bạn về jĩn g ch á ju *  (jeeng cliah jyew
-  đồn cảnh sát) để nhận dạng một zéi khả nghi. Hy vọng là 
thủ phạm sẽ zh u ã  zháo  le (jwah jaow luh -  bị bắt).
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Bạn cũng có thể rơi vào một tình huống khẩn mà không 
dính líu đến bạn. Nếu bạn từng chứng kiến một vụ tai nạn, sau 
đây là một số thành  ngữ và câu từ mà bạn có thể  nói lại cho 
cảnh sát hoặc các nhân viên cứu hộ:

■ Tã bèi qìchẽ yà zhổo le. (tah bay chee chuh yah jaou) 
lull -  Ông ấy bị một chiếc xe cán qua.)

■ Tã zài liúxiẽ. (tah dzye lyo shyeh -  Ông ấy bị chảy 
máu.)

■ Bié k ĩi.J ĩngchá hé jiìihùchẽ láile. (byek koo, jeen g  
chali hull jyo hoo chuh lye luh -  Đừng khóc. Cảnh sát 
và xe cứu thương đến rồi.)

Yêu cẩu sự trợ giúp vể mặt pháp lỷ

Cứ 10 người nước ngoài là có 9 người không cần tìm  luật sư 
trong thời gian lưu trú ở Trung Qucíc, đất nước vốn không phải 
là một xã hội hay kiện tụng như ở Mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn thực 
sự cần một lùishĩ (lyeiv shir -  luật sư), tốt nhất là bạn nên liên 
lạc với d à sh ĩg u ă n  (dali shir gwahn -  đại sứ quán) hoặc 
lĩn sh ìg u ă n  (leen shir gwahn -  lãnh sự quán) của nước mình để 
được tư vấn.

Có thể  là rấ t m á f a n  (mah fun -  phiền phức) và căng thẳng 
khi phải đối phó với lùỉshĩ, bất kể bạn đang ở nước nào, nhưng 
bạn phải chấp nhận -  họ rấ t rành fălòi (fah lyeiv -  pháp luật). 
Và nếu bạn phải ra  fă y u à n  {fail ywan - tòa) vì một sh ìjiàn  
(shir jyan -  vụ việc) nghiêm trọng nào đó, bạn muốn thẩm 
phán p à n ju é  (pahn jw eh -  dưa ra  quyết định) có lợi cho bạn.
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Chường 12:

Mười thành ngữtiếng Hoa thông dụng

9ohương này cung cấp một sô" thành ngữ giúp bạn phát âm như 
một người bản xứ. Bạn sẽ luôn nghe thấy những thành ngữ này 
trong những tình huống giao tiếp hàng ngày.

Gõngxĩ

goong she goong she -  Chúc mừng/cung hỷ cung hỷ 

Bạn sẽ nói gữngxĩ gõngxĩ khi có chuyện vui cần chúc mừng.

“Bà xã mình vừa mới sinh em bé!” bạn của bạn nói. “Chà! 
Mình thậm  chí còn chẳng b iế t cô ấy có m ang”, bạn  nói. 
“Gõngxĩ gõngxĩ!”

Sư h iểu  b iế t vế v ă n  h ó a : Vào dịp tế t Trung Quốc, bạn không 
chỉ nghe th ấ y  “gõngxĩ gõngrâ,” m à còn cả 
“gõngxĩ fãcái” (goong she fall tsye -  cung hỷ phát 
tài), có nghĩa là “chúc mừng và chúc thịnh vượng”.

Y í Lù Ping’an

ee loo peeng aJin -  Chúc chuyến đi tốt lành/thượng lộ bình an

Câu này thường được sử dụng khi một người bạn hoặc người 
quen sắp có một chuyên đi xa. Khi bạn tiễn ai đó tại sân bay, bạn 
sẽ nghe nhiều người nói câu này. Bạn cũng có thể  nói với gia 
đình và bè bạn của mình yí lù píng'ãn trước khi lên máy bay.

Yì Yán Nán Jìn

ee yan nahn jeen  -  Chuyện dài lắm
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Có thể ai đó muốn biết làm thế  nào mà bạn có cặp m ắt đen 
như thế. Có thể là bạn không muốn nói chi tiết. Chỉ cần nói 
yì yán nán jìn  để khỏi phải nói chi tiết.

Mãmă Hũhũ

mall mall hoo hoo -  Tàm tạm

Cụm từ inăuiă hũhũ này có nghĩa đen là “ngựa ngựa hổ hổ”. 
Bạn sẽ dùng nó khi muốn diễn tả một tình huống chỉ tạm  được 
hoặc tầm  thường.

Kãi Wán Xiào

kye wahn shyaou) -  Chỉ đùa thôi! hoặc Bạn nói đùa à!

Bạn nói kãi w án xiào khi bạn không thể tin  vào tai mình. 
Giả sử đồng nghiệp của bạn vừa nói với bạn là cô ấy bị đuổi việc, 
mặc dù cách đây một tháng cô ấy vừa được thăng chức. Khi cô ấy 
nói đó không phải là sự thật, cô ấy thêm kãí vván xiào vào cuối 
câu. Cô ấy chỉ đùa thôi. Lúc này bạn sẽ thực sự nổi giận.

Mafan NT

mall fahn nee -  Thứ lỗi đã làm phiền.
Bạn nói má fan ni khi bạn lịch sự chấp nhận một đề nghị làm 

gì đó cho bạn, mặc dù bạn không muốn bất kỳ ai thực hiện. Nếu 
bạn không thể với tới lọ muối ở đầu kia của bàn ăn và ai đó 
chuyển nó đến cho bạn, bạn sẽ nói má foil 1 1 1 . “Xin lỗi đã làm 
phiền bạn, bạn có phiền không?”

Zẽnme Yàng?

dzummah yahng -  Sao rồi? hoặc Mọi việc th ế  nào rồi?
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Một câu nói thường dùng khi bạn tình cờ gặp lại những 
người bạn cũ và muôn tìm hiểu họ sống ra sao và hiện nay họ 
như th ế  nào? Bạn chỉ cần nói: Hey! Zẽnme yàng?

N ói đ ú n g  v ă n  p h a m : Một cách khác mà bạn có thể  sử dụng 
zẽnm c là bằng cách thêm “le ” vào chỗ của “yàng”. 
(Nĩ zcnnic le?) Nếu như thế, bạn sẽ nói “Này, có 
gì không ổn với anh vậy?” Đại loại giông như 
“Anh suy nghĩ sao mà lại làm chuyện ngu ngốc 
như thế?”

Qĩng Wèn

clieeng one -  Làm ơn cho hỏi

Trước khi bạn hỏi một điều gì đó, hãy lịch sự và chuẩn bị 
cho nó bằng câu qlng wen. Bạn có thể dùng nó khi đi shopping 
và cần nói với một cô nhân viên bán hàng:

Qĩng wèn (làm ơn cho hỏi), quả trứng ngàn năm đó bao 
nhiêu tiền?

Bạn cũng có thể  dùng nó khi cần chỉ đường và phải tiếp xúc 
với một người hoàn toàn xa lạ.

Qĩng w èn (xin lỗi), tôi có thể đón chiếc xe buýt nào để đến 
Đền Ngọc Hoàng?

Zìjĩ Lái

dzuh gee lye -  Cứ để tôi tự nhiên

S ư  h iể u  b iế t  vể v ă n  hóa: Theo lệ thường trong ăn uống của 
người Trung Quốc thì bạn không nên bỏ đầy đồ ăn 
vào đĩa của bạn trước mà trước tiên phải phục vụ 
cho ai đó. Z1JI lál là một câu nói lịch sự mà bạn sẽ 
sử dụng để cho biết là bạn có thể  tự lo cho mình
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khi ai đó bắt đầu phục vụ bạn. Người chủ nhà 
luôn gắp đồ ăn cho những người khách ngồi gần 
nhất, và những người khách thì cứ luôn miệng 
nói zìjĩ lái (sau đó dịu xuống và để người chủ 
phục vụ họ). Tuy nhiên, sau khi chủ nhà bắt đầu 
dùng một món ăn, thì bạn có thể  bắt đầu tự gắp 
đồ ăn.

ãiya ỉ

eye yah -  Ôi chao!

Ãiya có thể được nghe khắp nơi ở Trung Quốc khi người ta 
cảm thấy chán nản, bị sốc hoặc bực bội. Bạn sẽ nghe thấy nó khi 
bạn ăn tối tại nhà ba mẹ bạn cùng với một anh bạn trông giống 
như là thành viên của một ban nhạc rock dữ dội. Bạn cũng có thể 
tự nói với mình khi nhận ra  là mình đã quên cái cặp trong taxi 
mà lúc này nó đã đi cách xa nửa thành phô' rồi.
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Mười thành ngữgiúp bạn nói giống như 
người bản xứ

Ỹữhương này cung cấp cho bạn những thành ngữ có ích trong 
nhiều tình huống giao tiếp xã hội. Lưu ý rằng người Trung 
Quốc thường hay lặp lại các cụm từ. Các từ lặp lại thường xuất 
hiện trong văn nói của tiếng Hoa.

Huãnyíng Huãnyíng!

hwan yeeng hvuan yeeng — Hoan nghênh hoan nghênh!
Hãy dùm cụm từ này khi khách khứa đến nhà bạn hoặc 

nước bạn để làm cho họ cảm thấy như đang ở nhà. Và nếu bạn 
nói huãnyíng zài lái (hwan yeeng dzye lye) trước khi họ đi, nó 
có nghĩa là bạn hoan nghênh họ quay lại.

B ĩc ĩ B ĩc ĩ

bee tsuh bee tsuli -  Anh cũng vậy/bạn cũng vậy.

Cụm từ  này được dùng khi ai đó chúc bạn điều tốt lành hoặc 
khen bạn. Bạn nói gì thế? Chiếc áo tôi đang mặc đẹp lắm hả? 
Bĩcĩ bĩcĩ. (Bạn cũng vậy.)

Jiũyăng Jiúyăng

iyoe yahng jyoe yahng -  Hân hạnh hân hạnh/rất vui được 
gặp anh

Câu nói Jiủyãng jỉùyãiig khi lần đầu tiên bạn gặp ai đó mà 
bạn đã từng nghe một số điều về họ là một cử chỉ lịch sự.

Chướng 13:
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Màn Màn Chĩ!

mahn mahn chir -  Chúc ngon miệng

Hãy nói m àn màn chĩ! với những người khác trong bàn ăn 
trước khi bạn ăn miếng đầu tiên. Bạn sẽ lấy lòng tấ t cả mọi 
người xung quanh. Nghĩa thực của nó là “ăn từ từ”. Cụm từ này 
cho mọi người biết là bạn hy vọng họ cứ từ từ và thưởng thức 
bữa ăn.

Wõ& Qĩng Kè!

waw cheeng kuh  -  Để tôi đãi/để tôi trả.

Bạn sẽ thường xuyên nghe cụm từ này ở khắp mọi nơi của
Trung Quốc. Ai cũng muôn là người thanh toán hóa đơn vì vậy 
mọi người sẽ tranh  nhau rấ t dữ để trở thành người đầu tiên 
thắng thế  khi hóa đơn tính tiền đến.

Bạn bè thường đùa với nhau bằng cách thêm “nĩ fù q ián”
(nee foo chyan) vào cuôl cụm từ này. Nếu bạn nghe ai đó nói 
“wõ qĩng kè, n ĩ fù q ián ,” nó có nghĩa là “Mình sẽ lấy hóa đơn, 
nhưng cậu sẽ là người trả .” Câu này chỉ được nói khi bạn đi ăn 
với một người bạn thân có thể nói đùa được.

Yỗu Kõng Lái Wán

yo koong lye ivahn -  Có dịp quay lại nhé.

Ngay trước khi khách về, hãy nói “Yõu kõng lái w áu.” (nghĩa 
đen là: Khi nào rảnh, nhớ trở lại chơi). Đôi khi bạn cũng nghe 
cảnh sát nói “m àn  zồu” (mahn dzoe) có nghĩa đen là “đi từ từ 
thôi” và được dịch thoáng thành “về nhà cẩn thận”.

Láoịià Láojià

laou) jyali laow jyali -  Xin lỗi
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Không biết phải nói gì khi bạn cần đi qua một người đang 
đứng chắn đường bạn phải không? Láọịià láojià là cụm từ mà 
bạn cần nhớ khi đi qua các đám đông. Đó là một cách hay để gây 
sự chú ý của ai đó mà không bị cho là mất lịch sự.

Zhù NI zăo Rì Kãng Fù

joo nee dzaow ir kahng foo -  Chóng khỏe nhé.

Bạn không phải thường xuyên sử dụng những từ này, tuy 
nhiên nếu bạn dùng nó, ít nhất những người nghe nó cũng sẽ 
biết tiếng Hoa thông tục của bạn thuộc loại khá.

Búkèqi

boo kuli chee -  Không có chi/đừng bận tâm

Bạn sẽ nói búkèqt như là câu đỡ cho xièxiè (shyeh shyeh -  
cảm ơn). Bạn không thể nói câu này mà không mong là sẽ nghe 
được câu kia. Tuy nhiên, Inìkòqĩ không chỉ là một câu đáp lại 
cho câu “cảm ơn”. Nó còn thể hiện một thái độ khiêm tốn mà 
người Trung Quôc luôn trân  trọng. Nếu ai đó cảm ơn bạn hết lời 
về việc mà bạn làm, cho dù lớn hay nhỏ, đừng bao giờ chấp nhận 
lời cảm ơn đó vì như thế  là bạn đã đồng ý rằng mình đáng được 
cảm ơn. Việc tự khen mình là ngược với những gì mà bạn muôn 
diễn đạt. Luôn làm sao cho có vẻ hành động của bạn không có gì 
là ghê gớm lắm.

Hăo Jiủ Mái Jiàn

how jyoe may jyan -  Lâu rồi không gặp
Bạn có thể  dùng cụm từ này với thái độ nghiêm túc hoặc 

đùa cợt nếu bạn vừa mới nhìn thấy ai đó một giờ trước. Cho dù 
như thế  nào th ì bạn cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ 
vì biết rằng bạn quan tâm  đến sự có m ặt trở lại của họ.
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